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Lời mở đầu 
Vào cuối năm 2016, APCASO nhận thấy sự cần thiết phải huy động vận động quy mô 

khu vực của cộng đồng và xã hội dân sự bị ảnh hưởng chống lại bệnh lao và do đó đã 

hỗ trợ một cuộc triệu tập thành lập Liên minh các nhà hoạt động về bệnh lao ở châu 

Á-Thái Bình Dương (ACT! AP). Bối cảnh cộng đồng bệnh lao và xã hội dân sự lúc đó 

rất khác nhau - hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho việc vận động chính sách là rất khó 

khăn; Các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao hầu như luôn được ủy thác vai trò 

của người nhận các chương trình và dịch vụ hơn là các đối tác ứng phó bình đẳng; 

trong khi một số quốc gia trong khu vực có các nhóm hỗ trợ bệnh nhân lao, hầu như 

không có mạng lưới bệnh lao địa phương hoặc quốc gia thực hiện hoặc dành 

riêng cho việc vận động và những mạng lưới tồn tại có năng lực, sự tự tin, khả năng 

tiếp cận hỗ trợ và các cơ hội ảnh hưởng đến chính sách  rất hạn chế. Tình hình này 

rất có vấn đề vì APCASO và các đối tác nước ta biết quá rõ rằng yếu tố thay đổi cuộc 

chơi trong ứng phó với bệnh lao là lật ngược cách tiếp cận y sinh học phổ biến và mở 

đường cho sự tham gia và lãnh đạo có ý nghĩa của những người sống sót sau bệnh 

lao, cộng đồng bị ảnh hưởng và xã hội dân sự. 

Và sau đó, chúng tôi đã cam kết cùng với các tổ chức thành viên và thành viên của 

Mạng lưới Vận động chính sách dành cho lao khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ACT! 

AP) khi đó vừa mới được thành lập, sẽ hỗ trợ một cộng đồng lao phối hợp và năng 

lực và phong trào hoạt động trong khu vực. 

Bảy năm đã trôi qua và bây giờ - APCASO rất vui mừng khi chứng kiến sự phát triển 

tích cực và đáng kể trong và ngoài khu vực. ACT! AP được thành lập như một liên 

minh khu vực của các tổ chức quốc gia làm về lao. Mạng lưới xã hội dân sự đã và tiếp 

tục được hình thành và phát triển, tiếp cận nguồn lực cũng như có nhiều cơ hội tham 

gia đưa ra quyết định hơn. APCASO và ACT! AP sẽ không bao coi những thành quả đó là 

công sức của riêng chúng tôi. Chúng tôi rất vui và tự hào là một phần của cộng đồng 

đóng góp cho sự thay đổi tại quốc gia, khu vực và toàn cầu. 

Cũng như vậy, APCASO, tổ chức bảo trợ cho hoạt động của ACT! AP, rất vui mừng khi 

đóng góp cuốn tài liệu cẩm nang này cho phong trào tại khu vực, và hy vọng xa hơn 

nữa, hướng tới việc huy động và củng cố cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao tham 

gia vào các hoạt động chung. Tài liệu này được xây dựng trên cơ sở các kinh nghiệm 

làm việc của chúng tôi với KHANA (Campuchia), StopTB Partnership (Indonesia), 

APLHIV (Pakistan), Trisuli Plus (Nepal) và SCDI (Việt Nam) trong một chương trình xây 

dựng năng lực cộng đồng phòng, chống lao kéo dài ba năm được hỗ trợ bởi Sáng kiến 

Chiến lược Cộng đồng, Quyền và Giới của Quỹ Toàn cầu (CRG SI), vì vậy có thể nói 
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cuốn tài liệu này là đóng góp của tất cả chúng ta. 

Với tài liệu này, APCASO và ACT!AP hy vọng sẽ tiếp tục thay đổi các mô hình và thực 

hành ứng phó với bệnh lao, chuyển dịch sang cộng đồng - những người đóng vai trò 

quan trọng và bình đẳng trong ứng phó với bệnh lao, không thỏa hiệp với vai trò tham 

gia nhưng thiếu cơ hội và cơ chế ra quyết định. Đây sẽ là sân chơi để chúng ta thách 

thức, vượt qua và viết lại những nguyên tắc về sự tham gia. 

 

RD Marte 

Giám đốc điều hành APCASO 
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Lời cảm ơn 
Cẩm nang về sự tham gia của cộng đồng tổng hợp các bài học, kinh nghiệm thực tiễn 

và hiệu quả nhất do các tổ chức của hoặc làm việc cùng cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. ACT!AP và APCASO xin cảm ơn 

nhóm Sáng kiến Chiến lược Tham gia Cộng đồng (CE SI) tại Quỹ Toàn cầu Phòng, chống 

HIV, Lao và Sốt rét vì những nỗ lực không ngừng trong việc hỗ trợ và đảm bảo cộng 

đồng là trung tâm của ứng phó với bệnh lao trong khu vực. Chúng tôi chân thành cảm 

ơn các đối tác quốc gia: Asghar Satti và Uzair Tariq từ tổ chức APLHIV (Pakistan); 

Choub Sok Chamreun và Chanthorn Phorng từ KHANA (Campuchia); Achut Situala từ 

Trisuli Plus (Nepal); Vũ Ngọc Hoa từ Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng 

SCDI (Việt Nam) và Thea Hutanamon từ StopTB Partnership (Indonesia) đã chia sẻ câu 

chuyện và tiếng nói của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao từ các quốc gia của 

họ. Chúng tôi đánh giá cao chuyên gia tư vấn, Maria Leny Felix, vì đã xâu chuỗi những 

câu chuyện này lại với nhau và dệt nó thành một cuốn cẩm nang có thể được sử dụng 

bởi các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao ở khắp mọi nơi để hỗ trợ các sáng kiến 

giúp tăng cường sự tham gia của cộng đồng, đóng góp vào sự bền vững của các ứng 

phó phòng, chống lao tại quốc gia. 
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Từ viết tắt 
ACT! AP Activists Coalition on TB Asia-Pacific 

APLHIV Association of People Living With HIV-Pakistan 

CBOs Community-Based Organizations 

CCM Country Coordinating Mechanism 

CE Community Engagement 

CESI Community Engagement Strategic Initiative 

CLM Community-Led Monitoring 

CLOs Community-Led Organizations 

CRG Community, Rights, and Gender 

CSOs Civil Society Organizations 

CS Civil Society 

CSS Community Systems Strengthening Global Fund 

GF Global Fund to Fight TB, AIDS, and Malaria  

KHANA Khmer HIV-AIDS NGO Alliance - Cambodia  

NTP National TB program 

SCDI Centre for Supporting Community Development Initiatives - Vietnam 

STPI Stop TB Partnership Indonesia 

STP Stop TB Partnership 

TB Tuberculosis 

Trishuli Plus Community Action Group in Nepal 

WHO World Health Organization 
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Các thuật ngữ 
Cộng đồng: Đề cập đến các nhóm nhỏ của cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao mà 

“có một số điểm chung và sẽ hành động cùng nhau vì lợi ích chung” (ví dụ: cùng chung 

vị trí địa lý, giới, tuổi hoặc các bản sắc văn hóa hoặc xã hội hoặc các vấn đề kinh tế, 

chính trị hay quyền con người).1 

Lấy cộng đồng làm trung tâm: Thu hút sự cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh Lao tham 

gia vào việc ra các quyết định liên quan tới nhu cầu và mối quan tâm của họ. Sự tham gia 

của họ được thể hiện trong việc xây dựng, thiết kế và triển khai các dịch vụ, bao gồm cả 

việc tham gia vào phát triển các chiến lược quốc gia và giám sát và đánh giá ứng phó với 

bệnh lao.  

Trao quyền cho cộng đồng: Đề cập đến quá trình tạo điều kiện cho các bệnh nhân lao, 

các nhóm chiến thắng bệnh lao và các nhóm và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương tăng 

cường quyền tự chủ và năng lực tự quyết trong ứng phó với bệnh lao. 

Các thành viên cộng đồng: Những người là thành viên của các nhóm nhỏ của các cộng 

đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao như là một phần của các tổ chức và mạng lưới cộng đồng 

hoặc chưa được tổ chức/chưa là thành viên của tổ chức hoặc mạng lưới nào. 

Lãnh đạo cộng đồng: Những lãnh đạo chính thức hoặc  những người giữ những chức vụ, 

vị trí trong mạng lưới hoặc các tổ chức về lao. 

Sự tham gia của cộng đồng: Một tiến trình trong đó những người mắc bệnh lao, người 

chiến thắng bệnh lao và các nhóm dễ bị tổn thương tham gia trực tiếp với tư cách là đối 

tác bình đẳng trong việc xác định các ưu tiên trong việc cung cấp dịch vụ và chăm sóc liên 

quan tới bệnh lao. Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc ra quyết định từ khâu lập 

kế hoạch, triển khai; vận động chính sách; xây dựng luật pháp, chính sách và hướng dẫn 

hoạt động; và giám sát và đánh giá để đạt được các kết quả bền vững. Hơn nữa, sự tham 

gia của cộng đồng được xem như một quá trình lặp đi lặp lại với các mục tiêu được xác 

định chung bởi cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lao. 

Tổ chức xã hội dân sự: Các tổ chức phi lợi nhuận ở cấp quốc tế, khu vực và địa phương 

(ví dụ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức dựa vào cộng đồng, các tổ chức tôn giáo, các 

hiệp hội nghề nghiệp…) làm việc với cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao trong ứng phó 

với căn bệnh này. 

Người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Đề cập đến những người có nguy cơ mắc bệnh lao 

cao hơn do các yếu tố sinh học và hành vi làm tổn hại đến chức năng miễn dịch (ví dụ 

người có HIV, những người có bệnh lý nền từ trước, những người có lối sống không lành 
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mạnh và những người sử dụng ma túy); những người thường xuyên tiếp xúc với trực 

khuẩn lao (ví dụ như nhân viên y tế, người tiếp xúc với bệnh nhân lao, người bị giam giữ 

và những người bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác mỏ); và những người bị hạn chế 

tiếp cận với dịch vụ y tế (ví dụ như phụ nữ và trẻ em ở những nơi nghèo đói, dân cư vùng 

sâu vùng xa, người vô gia cư, người di cư, người tị nạn và những người di tản nội địa/trong 

nước, người bản địa và người dân tộc thiểu số, người bán dâm và nạn nhân của buôn bán 

tình dục, những người sử dụng ma túy và nam quan hệ tình dục đồng giới.2 

Phong trào bền vững của các mạng lưới của cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao: 

Đề cập đến năng lực của họ trong việc cung cấp, gìn giữ và suy trì các diễn đàn và mối 

liên kết giao tiếp và học tập để điều phối các chương trình, tính hợp pháp như là 

phương tiện để cung cấp dịch vụ và hoạt động như các cơ quan quản lý chung. 
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Làm thế nào để sử dụng cuốn cẩm nang này 
“Đừng bao giờ nghi ngờ các nhóm nhỏ gồm các công dân chu đáo và tận tâm có thể thay 

đổi thế giới; thực sự đó là điều duy nhất từng có.” Margaret Mead, 1901-1978 

Cẩm nang này là dành cho ai? 
Cuốn cẩm nang NÀY chủ yếu được thiết kế dành cho các lãnh đạo cộng đồng và thành 

viên của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao (TB) để hỗ trợ các sáng kiến tham 

gia của họ trong việc xây dựng các phong trào bền vững trong các mạng lưới của họ. 

Việc vận hành các khái niệm và quy trình tham gia của cộng đồng được thực hiện 

thông qua lăng kính của những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Tiếng nói của họ có 

trong cuốn sách này. 

Khái niệm xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ với các tổ chức xã hội dân sự, chính 

phủ, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển được nhấn mạnh trong cẩm nang này 

vì sự hiểu biết và niềm tin vững chắc rằng sự tham gia có ý nghĩa được xây dựng dựa 

trên đối thoại và các hành động tham gia mang tính xây dựng. Do đó, cẩm nang này 

cũng nhằm mục đích giúp các đối tác hướng dẫn họ cách hỗ trợ tốt nhất cho các cộng 

đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao trong công việc của họ nhằm chấm dứt bệnh lao. 
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Cấu trúc của cuốn cẩm nang là gì? 
Cuốn cẩm nang được chia thành 4 phần, mỗi phần trình bày chi tiết quan điểm về sự 

tham gia của cộng đồng và được cấu trúc theo cách thức thân thiện với người sử dụng 

để hướng dẫn người dùng một cách hiệu quả. 

Phần 1. Hiểu về bối cảnh và ý nghĩa của sự tham gia của cộng đồng, các nguyên tắc 

hướng dẫn, mục tiêu và các giá trị cốt lõi được mô tả ở đây cùng với các ví dụ thích 

hợp. Phần này của cuốn cẩm nang nhằm cung cấp ch bạn một khuôn khổ để hiểu rõ 

hơn về sự tham gia của cộng đồng. 

Phần 2. Xác định vai trò, trách nhiệm và phẩm chất của những người tham gia vào 

cộng đồng bao gồm thành viên của cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, lãnh đạo 

cộng đồng và các đối tác. 

Phần 3. Thực hiện các hoạt động và quá trình tham gia của cộng đồng bao gồm ba giai 

đoạn: chuẩn bị, huy động cộng đồng và củng cố hệ thống cộng đồng 

Phần 4. Sử dụng các công cụ để thu hút sự tham gia của cộng đồng. Khi bạn nhìn vào 

các bài tập, tài liệu phát tay và các trò chơi được chia sẻ trong cuốn cẩm nang này, 

hãy nhớ rằng đây là các công cụ mẫu được điều chỉnh để phù hợp với sự tham gia của 

cộng đồng trong ứng phó với bệnh lao. Các công cụ hiện có mà cộng đồng đang sử 

dụng cũng có thể được sử dụng khi cần thiết trong việc thực hiện quá trình tham gia 

của cộng đồng. 

Cuốn cẩm nang này cũng bao gồm những nội dung sau: 

 Các bước để thực hiện các hợp phần của ba gia đoạn của sự tham gia cộng 

đồng: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn huy động cộng đồng và giai đoạn củng cố 

cộng đồng. Các công cụ được gợi ý có thể được sử dụng trong một số bước 

cũng được chỉ ra. 

 Bài tập/hoạt động tương tác với hướng dẫn như là một phần của các bước. 

Các trang dành cho công cụ cũng được chỉ ra trong một số phần cụ thể của 

các phần chính của cuốn cẩm nang để có thể hỗ trợ cho người dùng nhanh 

chóng. 

 Các trò chơi để thực hiện các bước sáng tạo. Các trang này cũng được hiển 

thị trong các phần cụ thể của các phần chính của cẩm nang để hỗ trợ người 

dùng nhanh chóng. 

Khi bạn sử dụng cuốn cẩm nang, bạn sẽ thấy các hình vẽ và các tác phẩm nghệ thuật 

để hình dung các ý tưởng hoặc khái niệm cho từng phần. Những điều này sẽ giúp 

cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao hiểu và thực hiện các bước và hoạt động một 
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cách dễ dàng. 

Nội dung bổ sung bao gồm các chú thích để giải thích thêm về các khái niệm và nguồn 

dữ liệu, bảng chú giải các thuật ngữ được sử dụng trong cẩm nang này, danh sách các 

công cụ và tài liệu tham khảo. 
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Giới thiệu 
Đầu năm 2021, Liên minh các nhà hoạt động vì bệnh Lao ở Châu Á, Thái 

Bình Dương (ACT!AP) cùng với APCASO đã bắt tay vào tăng cường năng lực 

lâu dài cho các Mạng lưới Cộng đồng và các tổ chức của những người bị 

ảnh hưởng bởi bệnh lao để hỗ trợ cho Sáng kiến Chiến lược về Cộng đồng, 

Quyền và Giới (CRG SI). Vào thời điểm đó, việc tiếp cận chẩn đoán và điều 

trị bệnh lao gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Báo cáo năm 2022 

của WHO đã chỉ ra rằng “tiến bộ đạt được trong những năm tính đên năm 

2019 đã chậm lại, đình trệ hoặc đảo ngược, và mục tiêu toàn cầu về bệnh 

lao đang đi chệch hướng” thể hiện qua ước tính có 1,6 triệu ca tử vong do 

bệnh lao vào năm 2021.3 

Tình huống đầy thách thức này đã thúc đẩy ACT! AP và APCASO góp phần 

đào sâu và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với bệnh 

lao ở cấp quốc gia và địa phương. Lời kêu gọi “không để ai bị bỏ lại phía 

sau” trở nên ý nghĩa hơn như tiếng kêu xung trận trong thời chiến. Vì vậy, 

trong quan hệ đối tác với các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng, Dự án 

Sáng kiến Chiến lược Tham gia Cộng đồng đã được triển khai. Dự án này 

gắn liền với các mục tiêu xây dựng các phong trào bền vững của các mạng 

lưới cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao và trao quyền cho cộng đồng. 

Các kết quả của quốc gia trong việc triển khai CE SI chỉ ra rằng, dần dần, sự 

tham gia có ý nghĩa đang có được chỗ đứng, chẳng hạn như việc đưa các 

vấn đề CRG vào Chương trình Chống Lao Quốc gia và CCM. Các cộng đồng 

bị ảnh hưởng bởi bệnh lao cũng có thể vận động hành lang để huy động 

các nguồn lực trong nước cho CRG.  

Lấy cảm hứng từ kết quả tích cực của các sáng kiến cộng đồng tham gia tại 

các quốc gia đối tác, ACT! AP và APCASO đã phát triển một công cụ để nâng 

cao hơn nữa và hệ thống hóa quá trình cộng đồng tham gia trong việc xây 

dựng phong trào. Đây là cách phát triển “Những người bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao, Cẩm nang về sự tham gia của cộng đồng”. 
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Xây dựng cẩm nang về sự tham gia của cộng đồng 
Mục đích và mục tiêu của cuốn Cẩm nang về sự Tham gia của Cộng đồng phù hợp với 

sứ mệnh tập hợp và hỗ trợ cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự để cải thiện hệ 

thống vận động chính sách và cộng đồng nhằm đảm bảo sức khỏe, quyền con người 

và công bằng xã hội cho các cộng đồng chủ chốt, dễ bị tổn thương và bị lề hóa. Cuốn 

cẩm nang nàychủ yếu được xây dựng cho các lãnh đạo cộng đồng và các thành viên 

cộng đồng của cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. 

Cụ thể, cuốn cẩm nang này nhằm mục đích: 

 Trang bị cho các lãnh đạo cộng đồng và thành viên của cộng đồng bị ảnh 

hưởng bởi bệnh lao kiến thức, kỹ năng và thái độ về các khái niệm và quy 

trình tham gia của cộng đồng. 

 Nâng cao kỹ năng lãnh đạo của các lãnh đạo cộng đồng trong việc thực hiện 

các sáng kiến cộng đồng tham gia. 

 Cung cấp cho cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lao những công cụ thiết thực để 

lập hồ sơ cộng đồng, sự tham gia của cộng đồng, huy động nguồn lực, hiểu 

biết về tài chính, vận động chính sách, và giám sát đánh giá các sáng kiến về 

sự tham gia của cộng đồng.  

 Chia sẻ các ví dụ về bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai CE SI ở 

Campuchia, Nepal, Việt Nam, Indonesia và Pakistan. 

 Tạo điều kiện trao đổi, học tập về sự tham gia của cộng đồng giữa các quốc 

gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
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Các phương pháp có sự tham gia đã được áp dụng trong cuốn cẩm nang này nhằm đảm 

bảo rằng cuốn cẩm nang này lấy cộng đồng làm trung tâm và thân thiện với người dùng. 

Các cuộc họp tham vấn và phỏng vấn những người cung cấp thông tin chủ chốt đã được 

thực hiện bởi các đơn vị triển khai dự án ở 5 quốc gia đối tác của CE SI để thu hút các ý 

tưởng, phản hồi và đề xuất của họ về nội dung, phương pháp, và công cụ của cuốn cẩm 

nang. Cuộc họp xác nhận đã được tiến hành với APCASO để lấy ý kiến phản hồi và đóng 

góp bổ sung. Các tài liệu, ấn phẩm và trò chơi có liên quan đã được xem xét và sử dụng 

với những sửa đổi phù hợp cho cẩm nang này. Các bài tập và trò chơi tương tác, hình 

minh họa và đồ họa thông tin đã được sử dụng để người dùng dễ hiểu hơn. 

Cuốn cẩm nang bao gồm bốn phần chính: 

Phần 1. Hiểu các khái niệm về sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với bệnh lao 

Phần 2. Vai trò, trách nhiệm và phẩm chất của thành viên cộng đồng 

Phần 3. Sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng các phong trào bền vững của các 

mạng lưới cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao: quy trình và các hoạt động 

Phần 4. Các công cụ cho sự tham gia của cộng đồng 
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PHẦN 1 Hiểu các khái niệm về sự 

tham gia của cộng đồng trong ứng 

phó với bệnh lao  
TƯỞNG TƯỢNG sự tham gia của cộng đồng trong việc ứng phó với bệnh lao như một 

trò chơi như cầu mây hoặc đá bóng chuyền, một môn thể thao đồng đội truyền thống 

có nguồn gốc từ Đông Nam Á và phổ biến ở một số nước châu Á như Malaysia, Brunei, 

Singapore (sepak raga), Indonesia (rago), Philippines (sipa), Thailand (takraw), 

Cambodia (sek dai), Myanmar (chinlone), India, và Pakistan.5 Cả sự tham gia của cộng 

đồng và cầu mây đều có một khuôn khổ để chơi bao gồm một đội vững chắc, các mục 

tiêu, quy trình hoặc cơ chế chơi được xác định, các công cụ và kỹ thuật để tham gia 

cũng như các giá trị cốt lõi. Tuy nhiên, bạn sẽ lưu ý rằng sự tham gia của cộng đồng 

được hướng dẫn bởi các nguyên tắc cơ bản thay vì các quy tắc như được áp dụng 

trong trò chơi cầu mây. 
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1.1 Bối cảnh và ý nghĩa 
Trước khi bắt đầu trò chơi về sự tham gia của cộng đồng, chúng ta hãy suy nghĩ một 

chút về bối cảnh và ý nghĩa của nó đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. 

Họ là ai? Trong bối cảnh bệnh lao, chúng ta có thể xác định ba nhóm riêng biệt này6: 

a. Những người có nguy cơ mắc bệnh lao cao hơn do các yếu tố sinh học và hành 

vi làm tổn hại đến chức năng miễn dịch (ví dụ: người nhiễm HIV, những người 

mắc bệnh nền từ trước, những người có lối sống không lành mạnh và những 

người sử dụng ma túy) 

b. Những người tiếp xúc nhiều với trực khuẩn lao (do nơi họ sống hoặc làm việc 

– quá đông đúc, thông gió kém,ví dụ. nhân viên y tế, người tiếp xúc với bệnh 

nhân lao, người bị giam giữ và người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai 

thác mỏ). 

c. Những người bị hạn chế tiếp cận các dịch vụ y tế (do giới, địa lý, khả năng di 

chuyển hạn chế, tình trạng pháp lý, sự kỳ thị, ví dụ như phụ nữ và trẻ em ở 

những nơi nghèo đói, dân cư vùng sâu vùng xa, người vô gia cư, người di cư, 

người tị nạn và người di chuyển trong nước/nội địa, người bản địa và dân tộc 

thiểu số, người bán dâm và nạn nhân của nạn buôn bán tình dục, người sử 

dụng ma túy và nam quan hệ tình dục đồng giới). 

 

 

 

 

  



People Affected by TB Matter 

4 

 

 

Sự tham gia của cộng đồng là gì? 

Thông thường, khi chúng tôi cố gắng huy động những người bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao, chúng tôi nghe một số người trong số họ nói: “Mối quan tâm duy nhất 

của chúng tôi là có thể tiếp cận điều trị - không cần phải tham gia các hoạt động 

phòng ngừa hoặc nâng cao nhận thức về bệnh lao” hoặc “Tôi bận, tôi cần kiếm 

tiền nuôi gia đình”. Những người khác cũng nói: “Chúng tôi không được đào tạo 

bài bản, do đó, ngay cả khi chúng tôi muốn tổ chức các câu lạc bộ về bệnh lao và 

tiến hành vận động chính sách liên quan nhằm cải thiện việc chăm sóc bệnh lao, 

chúng tôi cũng không có kiến thức và kỹ năng để làm việc đó”. 

Bây giờ chúng ta hãy xem ý kiến của một số người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao về 

sự tham gia của cộng đồng trong công tác ứng phó với bệnh lao: 

 

Tôi không biết rằng ở huyện của tôi có những buổi 

thảo luận dành cho những người bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao. Tôi cứ tưởng hoạt động này chỉ dành cho 

những người cung cấp dịch vụ y tế chứ không phải 

dành cho bệnh nhân lao như tôi7
 

Một đại diện từ một tổ chức làm về bệnh lao nói 

rằng: chúng tôi muốn giám sát hoạt động bởi vì đó là 

nơi chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể tham gia một 

cách có ý nghĩa 8
 

Một người đã từng điều trị bệnh lao bày tỏ rằng, 

lúc đầu cô ấy ngần ngại khi tham gia một tổ chức 

làm việc về bệnh lao hoặc tham gia các chiến dịch 

chấm dứt bệnh lao vì không muốn bị phân biệt đối 

xử và kỳ thị. Nhưng sau đó cô ấy nhận ra rằng 

tham gia hoạt động ứng phó với bệnh lao là một 

cách để chống lại sự kỳ thị và phân biệt đối xử 

Điều đáng chú ý là những phản ứng kiểu này là 

những khoản trống được đề cập đến trong đánh 

giá Sáng kiến Chiến lược Cộng đồng, Quyền và Giới 

(CRG SI) của 20 quốc gia vào năm 2021, sáu trong 

số đó là từ Châu Á.10 
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Kết quả đánh giá CRG năm 2021 về sự tham gia của cộng đồng đối 
với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao 

Hầu hết 20 quốc gia được đánh giá đều thiếu sự huy động 

và tham gia có ý nghĩa của những người bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao, các nhóm dân số chính và dễ bị tổn thương 

trong các hoạt động ứng phó với bệnh lao quốc gia. 

Sự tham gia của cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao 

không được thảo luận ở cả bốn quốc gia được phân tích. 

Ở 16 quốc gia, chưa có sự thảo luận đầy đủ về sự tham 

gia của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao vào công 

tác ứng phó với bệnh lao so với các vấn đề bệnh lao khác 

đã được xem xét trong đánh giá. 

Các phát hiện nêu bật số lượng thấp các nhóm xã hội dân 

sự và cộng đồng làm việc về bệnh lao ở 10 trong số 16 

quốc gia xem xét sự tham gia của các cộng đồng bị ảnh 

hưởng bởi bệnh lao. Những nhóm này có ảnh hưởng hạn 

chế và có hạn chế về tài chính cũng như các hỗ trợ khác 

dành cho họ để tạo điều kiện cho họ tham gia có ý nghĩa 

vào hoạt động ứng phó với bệnh lao. 

Tại 8 quốc gia, các phát hiện cho thấy các chương trình 

phòng chống lao quốc gia đã không thu hút được sự tham 

gia một cách có ý nghĩa của những người bị ảnh hưởng 

bởi bệnh lao vào việc thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh 

giá các chính sách và chương trình về bệnh lao. 

Đánh giá ở 2 quốc gia cũng cho thấy những khoảng trống 

hoặc rào cản về luật pháp và chính sách cản trở sự tham 

gia có ý nghĩa của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh 

lao. Những khoảng trống này bao gồm việc pháp luật 

không công nhận quyền của những người bị ảnh hưởng 

bởi bệnh lao được tham gia vào quá trình ra quyết định 

về sức khỏe.
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Tìm hiểu về những phản hồi về việc không thể thu hút sự tham gia một cách có ý nghĩa 

của những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao khiến bạn thắc mắc tại sao sự tham gia 

của cộng đồng lại khó khăn hơn trong hoạt động ứng phó với bệnh lao. Nó cũng khiến 

bạn đặt câu hỏi “Đâu là những rào cản cản trở sự tham gia của cộng đồng trong công 

tác ứng phó với bệnh lao”? 

Một số các rào cản thường thấy bao gồm11,12: 

 Thiếu nhận thức hoặc hiểu biết.  Không phải tất cả thành viên của cộng đồng 

bị ảnh hưởng bởi bệnh lao đều có có đủ thông tin hoặc kiến thức về ý nghĩa 

và tầm quan trọng của việc họ tham gia vào công tác ứng phó với bệnh lao 

 Các rào cản liên quan tới quyền con người và giới10. Những vấn đề này chủ 

yếu liên quan đến sự kỳ thị và phân biệt đối xử, những rủi ro liên quan đến 

giới đối với cả nam giới và phụ nữ, các luật và chính sách trừng phạt mà người 

mắc bệnh lao phải đối mặt và việc thiếu khả năng tiếp cận công bằng xã hội 

và các cơ chế giải trình trong ứng phó với bệnh lao. 

 Thiếu năng lực tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng do năng 

lực thể chế, tổ chức, lãnh đạo và quản lý của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao. 

Các thách thức cộng đồng hạn chế sự tham gia và huy động cộng đồng bị ảnh hưởng 

bởi bệnh lao. Những thách thức có thể bao gồm việc thiếu sự hiểu biết chung về một 

số thuật ngữ chính được sử dụng trong vận động chính sách và huy động xã hội; sự 

khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ như cách sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh minh họa và 

ví dụ mà mọi người không thể hiểu được; hoặc dùng các kênh truyền thông không 

phù hợp mà cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao không thể tiếp cận hoặc không liên 

quan tới họ. 

Khan hiếm nguồn lực. Các lãnh đạo và tổ chức cộng đồng có nguồn lực hạn chế về tài 

chính, nhân sự và hiện vật, do đó, hạn chế nỗ lực tham gia của họ. Đầu tư của các nhà 
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tài trợ, đối tác phát triển và nhà nước dành cho phát triển hệ thống cộng đồng vẫn 

chưa đầy đủ. 

Các yếu tố kinh tế - xã hội. Đa số những người chịu ảnh hưởng bởi bệnh lao không có 

đủ tài chính, nguồn lực hoặc thời gian để tham gia và hưởng ứng tất cả các hoạt động 

cộng đồng. 

Khó khăn trong việc duy trì thành viên của các tổ chức của bệnh nhân lao và người 

hoàn thành điều trị lao cũng như tiếp cận các nhóm dễ bị tổn thương. Sau khi hoàn 

thành điều trị, một số bệnh nhân không còn tham gia vào các hoạt động huy động xã 

hội và vận động chính sách hoặc mất đi sự hứng thú đối với các hội nhóm của bệnh 

nhân lao. Việc tiếp cận các nhóm dễ bị tổn thương (người di cư, người không có giấy 

tờ và tù nhân, v.v…) vì thế cũng gặp nhiều khó khăn bởi việc này cần những chiến lược 

huy động và tổ chức đa dạng mà những người lãnh đạo cộng đồng chưa thành thục. 

Những rào cản trên khiến cho ứng phó với bệnh lao ở cấp quốc gia và địa phương nói 

chung thiếu đi sự tham gia có ý nghĩa của cộng đồng những người chịu ảnh hưởng 

bởi bệnh lao. Sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống lao còn nhiều 

điểm hạn chế, cụ thể trong các hoạt động như xây dựng các kế hoạch chiến lược, 

thẩm định chương trình, các nhóm làm việc chuyên môn, huy động nguồn lực, vận 

động chính sách, giám sát và đánh giá, giám sát do cộng đồng dẫn dắt, nghiên cứu và 

cung cấp các dịch vụ về lao. 

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng dĩ nhiên không phải là một việc dễ dàng, 

nhưng đó là việc làm cần thiết và động lực chính giúp cải thiệp “khả năng tiếp cận và 

tính bền vững của các dịch vụ về lao và thúc đẩy quá trình chấm dứt bệnh lao vào 

năm 2030”i 

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong tài liệu này được định nghĩa là một quả 

trình mà những người chịu ảnh hưởng bởi bệnh lao, người hoàn thành điều trị lao và 

các nhóm dễ bị tổn thương được trực tiếp tham gia như những đối tác bình đẳng để 

đưa ra những ưu tiên trong chăm sóc và cung cấp dịch vụ liên quan đến lao. Cộng 

đồng đóng vai trò chủ chốt đưa ra quyết định từ lập kế hoạch, triển khai, vận động 

chính sách, hoạch định chính sách và các hướng dẫn thực hiện, giám sát và đánh giá 

để đạt được các kết quả bền vững. Hơn nữa, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng là 

một quá trình liên tục với những mục tiêu do chính cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi 

bệnh lao xác định. 

Định nghĩa này bao hàm những khía cạnh quan trọng sau: 

• Sự tham gia có ý nghĩa 

• Sự tiếp cận chăm sóc và tuân thủ điều trị lao được cải 

thiện 
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• Sự trao quyền và tính sở hữu 

• Giải quyết những rào cản như chưa quan tâm và nhận 

thức đầy đủ về nhu cầu được tham gia vào ứng phó với 

bệnh lao, thiếu năng lực để thúc đẩy sự tham gia của 

cộng đồng, hạn chế về nguyồn lực, kỳ thị và phân biệt đối 

xử. 
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Định nghĩa về thúc đẩy sự gắn kết của cộng đồng hàm ý về quyền được tham gia một 

cách ý nghĩa của bệnh nhân lao, người hoàn thành điều trị lao và các nhóm dân cư dễ 

bị tổn thương. 

 

Điều 21 của Tuyên bố về Quyền của Người Chịu Ảnh hưởng bởi bệnh 
Lao 

Quyền tham gia. Bất kỳ ai chịu ảnh hưởng bởi 

bệnh lao đều có quyền tham gia vào các hoạt 

động công chúng, một cách trực tiếp hoặc thông 

qua các tổ chức và tự do lựa chọn các đại diện. 

Điều này bao gồm quyền tham gia một cách có ý 

nghĩa trong tất cả các quá trình và cơ chế như xây 

dựng, triển kha, giám sát, đánh giá của luật, chính 

sách, quy định, hướng dẫn, ngân sách và các 

chương trình liên quan đến lao, chăm sóc sức 

khỏe về lao, và các nghiên cứu y khoa về lao ở tất 

cả cấp đội, với sự hỗ trợ từ nhà nước, các tổ chức 

quốc tế, địa phương và tổ chức xã hội nhắm đảm 

bảo sự tham gia ý nghĩa và hiệu quả.16
 

 

 

1.2 Mục tiêu 
Trong bộ môn cầu mây, mục tiêu của người chơi là phải đá được quả cầu bay qua lưới 

sao cho chạm xuống sàn của sân đối thủ để giành chiến thắng. Tương tự, tăng cường 

sự tham gia của cộng đồng cũng có những mục tiêu rõ ràng. Hãy bắt đầu một cuộc 

trò chuyện với các nhà lãnh đạo của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao về mục 

tiêu tham gia của họ và nhiều người trong số họ sẽ cho bạn biết điều này:
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“Chúng tôi muốn xây dựng các phong trào bền vững cho mạng 

lưới các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao và thực hiện trao 

quyền cho cộng đồng. Nếu chúng ta đạt được những mục tiêu 

này thông qua sự tham gia của cộng đồng, thì chúng ta có thể 

đóng góp hiệu quả vào công tác ứng phó với bệnh lao ở cấp quốc 

gia và địa phương hướng tới tầm nhìn chấm dứt bệnh lao vào 

năm 2030". 18
 

 

Giá trị của việc xây dựng các phong trào bền vững cho mạng lưới các cộng đồng bị 

ảnh hưởng bởi bệnh lao là gì? Tại sao đây là một mục tiêu quan trọng của sự tham 

gia của cộng đồng? 

Nhiều nhà lãnh đạo cộng đồng và người hỗ trợ tham gia cộng đồng của chúng tôi coi 

mục tiêu này là không thể thiếu để tăng cường hệ thống cộng đồng (CSS), là nền tảng 

để ứng phó với bệnh lao.19 Dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm của họ, thông qua 

CSS, họ có thể thúc đẩy sự phát triển của các cộng đồng được thông báo, có năng lực 

và phối hợp và các tổ chức, nhóm và cấu trúc dựa vào cộng đồng giữa các cộng đồng 

bị ảnh hưởng bởi bệnh lao hướng tới một mạng lưới mạnh mẽ. 

 

Động lực để xây dựng các phong trào bền vững cho mạng lưới các cộng đồng bị ảnh hưởng 

bởi bệnh lao xuất phát từ sự hiểu biết rằng điều này có thể: 

• Mở rộng năng lực của các tổ chức nhỏ trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao để tiến hành vận động cải thiện các dịch vụ chống lao ở cấp độ cao hơn. 

Bằng cách kết nối với nhau thông qua các mạng lưới, có nhiều cơ hội hơn để thực 

hiện mục tiêu của họ vì họ có thể đồng tạo ra một môi trường thuận lợi cho bệnh 
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nhân lao, những người sống sót và các nhóm dễ bị tổn thương. Họ cũng có thể 

chia sẻ kiến thức và đổi mới, bao gồm nhân rộng các thực hành hiệu quả trong 

ứng phó với bệnh lao. 

• Đẩy nhanh việc huy động các nguồn lực có thể đóng góp vào tính bền vững chung 

của các chương trình và hoạt động của họ, và đảm bảo công việc liên tục trong 

các tổ chức và mạng lưới cá nhân của họ trên cơ sở liên tục. Điều này có thể lần 

lượt tạo ra động lực cho sự tự lực hoặc ít phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài. 

• Thúc đẩy một nền văn hóa tổng thể về sự kết nối, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa 

các tổ chức và cộng đồng. Điều này sau đó sẽ thúc đẩy trao đổi học tập và phổ 

biến các thực hành, công cụ và dữ liệu tham gia cộng đồng hiệu quả về ứng phó 

với bệnh lao. 

• Hỗ trợ cộng đồng thiết lập cơ sở hạ tầng thể chế và tổ chức đủ để hỗ trợ sự tham 

gia có ý nghĩa của họ ở cấp quốc gia và địa phương.
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Khuôn khổ các phong trào bền vững của mạng lưới các cộng 

đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao dựa trên khả năng cung cấp, 

duy trì và duy trì 4 khía cạnh sau 19: 

a) Sự kết nối để tạo điều kiện giao tiếp và học tập giữa các 

nhóm và tổ chức của những người bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao với các chương trình tương tự; 

b) Các nền tảng để điều phối các chương trình, hoạt động 

và nguồn lực của nhiều nhóm và tổ chức của những 

người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao để đạt được các mục 

tiêu chính sách hoặc chương trình chung; 

c) Tính hợp pháp với chính phủ và các nhà tài trợ là 

phương tiện có trách nhiệm và hiệu quả về chi phí để 

thực hiện các chính sách và chương trình dự phòng, 

chẩn đoán và điều trị bệnh lao tiếp cận các nhóm dân 

số nghèo nhất, dễ bị tổn thương nhất của các cộng đồng 

bị ảnh hưởng chính bởi bệnh lao; 

d) Các cơ chế/cơ quan quản trị chung để quản lý việc thực 

hiện chương trình phối hợp, giám sát và đánh giá đáp 

ứng với bệnh lao. 
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Xây dựng các phong trào bền vững của mạng lưới các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao gắn liền với mục tiêu trao quyền cho cộng đồng . Sự trao quyền có ý nghĩa gì 

đối với các cộng đồng này? Trao quyền đề cập đến quá trình tạo điều kiện cho bệnh 

nhân lao, những người chiến thắng bệnh lao (TB Survivors) và các nhóm dân số dễ bị 

tổn thương tăng quyền tự chủ và năng lực tự quyết trong ứng phó với bệnh lao. Trao 

quyền cho cộng đồng là một quá trình bền vững để xây dựng khả năng lãnh đạo của 

những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao và phát triển khả năng tự lực trong cộng 

đồng của họ. Thông qua đó, họ có thể đưa ra quyết định về các vấn đề ảnh hưởng 

đến cuộc sống của họ. 

Sau đây là một số những đặc điểm của một cộng đồng được trao quyền: 

• Cải thiện quyền kiểm soát của cộng đồng về nguồn lực, các quyết định và quá 

trình trong ứng phó bệnh lao cấp quốc gia và địa phương; 

• Cải thiện hiểu biết về dịch bệnh lao, quyền và trách nhiệm của mỗi cá nhân 

trong ứng phó với bệnh lao; 

• Năng lực và cơ hội để đối thoại và tham gia góp ý cho chính sách cũng như 

các vấn đề trong các chương trình liên quan đến bình đẳng giới và quyền con 

người; 
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• Sự tồn tại của các phong trào bền vững của các tổ chức và mạng lưới dẫn dắt bởi 

cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi bệnh lao; 

• Năng lực để thực hiện rà soát theo tập thể, lập kế hoạch, triển khai, giám sát và 

đánh giá các chương trình; 

• Năng lực lãnh đạo trong vận động chính sách và huy động cộng đồng để đóng 

góp cho các quá trình hoạch định chính sách; 

• Tăng sự tự tin và cái nhìn tích cực vào bản thân trong quá trình làm việc với 

các bên liên quan khác; 

• Tính sở hữu về các hoạt động tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong 

ứng phó bệnh lao; 

• Tập hợp các lãnh đạo cộng đồng có năng lực và cam kết trở thành đại diện 

cho tiếng nói của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. 

1.3 Nguyên tắc cơ bản 
Điểm quan trọng của sự tham gia của cộng đồng nằm ở những nguyên tắc sẽ dẫn dắt 

toàn bộ quá trình và các hoạt động liên quan. Như hầu hết các nhà lãnh đạo cộng 

đồng đã bày tỏ, "để thu hút những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao đến cùng tham 

gia hoạt động gắn kết cộng đồng của chúng ta", cần nắm vững những nguyên tắc cơ 

bản sau20,21: 

• Biết và hiểu các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Bắt đầu từ nơi họ đang ở. Hãy 

làm quen với câu chuyện của họ: họ là ai, họ ở đâu, họ đang phải đối mặt với những 

thách thức nào, nhu cầu của họ là gì, làm thế nào để chúng 

ta thu hút họ và ai là đối tác của chúng ta trong sự tham gia 

của cộng đồng? 

• Đặt các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao vào trung 

tâm của quá trình và hoạt động tham gia của cộng đồng. 

Ưu tiên cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của họ. Tạo ra một 

sân chơi gắn kết với sự hiện diện, kỹ năng và tài năng, thực 

hành hiệu quả, đổi mới và hy vọng của họ. Tập trung vào 

việc trao quyền cho họ để chấm dứt bệnh lao. 

• Quy trình lập kế hoạch và chuẩn bị bao trùm. Sự sẵn sàng 
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của cộng đồng là rất quan trọng trong việc thu hút các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao. Chúng ta phải lập kế hoạch và chuẩn bị với họ; Do đó, các hoạt động, kỹ 

thuật và công cụ tương tác phải thân thiện với người dùng. Chúng ta cần lắng nghe 

tiếng nói và ý tưởng của các bên liên quan khác nhau trong ứng phó với bệnh lao. 

• Xây dựng lòng tin và mối quan hệ với các cộng đồng và đối tác. Tạo ra một không 

gian an toàn, nơi có sự minh bạch, tương hỗ và tôn trọng giữa những người chơi 

tham gia cộng đồng. Mục đích, quá trình và kết quả của các hoạt động tham gia được 

tiết lộ và mở để thảo luận. 

• Giao tiếp thường xuyên và nhất quán giữa những nhân tố cùng thúc đẩy tham gia 

cộng đồng bằng nhiều phương pháp và kênh khác nhau. 

• Quá trình ra quyết định được chia sẻ nhằm thúc đẩy các mục tiêu tham gia của 

cộng đồng. Nền tảng của nguyên tắc này là cam kết duy trì sự tham gia và 

thúc đẩy văn hóa có sự tham gia của các cộng đồng và đối tác bị ảnh hưởng 

bởi bệnh lao trong ứng phó với bệnh lao. 

• Cởi mở học hỏi từ những thành công và thất bại của sự tham gia của cộng đồng, 

bao gồm cả những bài học kinh nghiệm. 

• Ghi nhận các kết quả và tác động của sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với 

bệnh lao ở cấp quốc gia và địa phương. Nguyên tắc này đảm bảo rằng tiến bộ trong 

chăm sóc bệnh lao được ghi chép đầy đủ, đánh giá cao, công nhận và hiển thị cho 

các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao và công chúng nói chung. 
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1.4 Giá trị cốt lõi 

Các giá trị liên quan đến những lý tưởng và niềm tin cơ bản mà chúng ta nắm. Sự 

tham gia của cộng đồng trong ứng phó với bệnh lao bắt nguồn từ các giá trị cốt lõi 

giúp định hướng quá trình và hoạt động. Những giá trị cốt lõi này bao gồm bảo vệ 

quyền con người và bình đẳng giới. 

 

 

"Một cách tiếp cận dựa trên quyền con người và đáp ứng giới đối với bệnh lao 

và các vấn đề sức khỏe khác đòi hỏi phải  tích hợp các chuẩn mực và nguyên tắc  về 

quyền con người và bình đẳng giới - bao gồm không phân biệt đối xử, quyền về 

sức khỏe, minh bạch và trách nhiệm giải trình – được thể hiện trong thiết kế, 

thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình. Điều này đồng nghĩa với trao quyền 

cho các nhóm dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng chính  

Đưa ra các chương trình cần thiết để giải quyết các khoảng trống và nhu cầu cụ thể 

của họ, đảm bảo sự tham gia của họ vào các quá trình ra quyết định liên quan đến 

cộng đồng và đảm bảo rằng có các cơ chế khiếu nại và khắc phục khi quyền bị vi 

phạm.”22
 

"Bất bình đẳng giới trong bệnh lao có tác động không đồng đều đến nam giới và phụ 

nữ. Do đặc thù giới của một số nghề nghiệp, đàn ông cũng có nhiều khả năng di cư 

để làm việc, điều này có thể làm gián đoạn điều trị. Mặt khác, ở một số môi trường, 

phụ nữ ít được tiếp cận với các dịch vụ lao vì sức khỏe của phụ nữ có thể không 

được coi là quan trọng như các thành viên nam trong gia đình. Phụ nữ không được 

khuyến khích tìm kiếm các dịch vụ vì thiếu sự riêng tư hoặc chăm sóc trẻ em trong 

các cơ sở chăm sóc sức khỏe. 

Các tù nhân nữ ít có khả năng tiếp cận với điều trị lao hơn nam giới bị giam giữ. 

Bệnh lao cũng gây ra một phần ba số ca tử vong ở người nhiễm HIV, và sự kỳ thị và 

phân biệt đối xử liên quan đến HIV có thể được khuếch đại bởi sự kỳ thị liên quan 

đến bệnh lao”.23
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Các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Tuyên bố chính trị 

của Hội nghị cấp cao (HLM) về cuộc chiến chống lao ở New York tại Đại hội đồng Liên 

hợp quốc (UNGA) lần thứ 78 vào ngày 22/9/2023 vừa qua. Việc bảo vệ quyền con 

người và bình đẳng giới được thể hiện qua các cam kết chính sau đây24: 

• Tiếp cận tất cả mọi người bằng cách thu hẹp khoảng cách trong chẩn đoán, 

điều trị và phòng ngừa bệnh lao; 

• Chuyển đổi ứng phó với bệnh lao theo hướng công bằng, dựa trên quyền và 

lấy con người làm trung tâm; 

• Đẩy nhanh sự phát triển của các công cụ mới thiết yếu để chấm dứt bệnh 

lao; 

• Đầu tư số tiền cần thiết để chấm dứt bệnh lao; 

• Cam kết lãnh đạo toàn cầu quyết đoán và có trách nhiệm bao gồm báo cáo 

và đánh giá thường xuyên của Liên Hợp Quốc. 

Một công cụ để xác định phương hướng về sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó 

với bệnh lao và lập bản đồ khái niệm được chia sẻ trên trang 83. 
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PHẦN 2 Vai trò, trách nhiệm và phẩm 

chất của những nhân tố thúc đẩy cho 

sự tham gia của cộng đồng 
Xác định vai trò và trách nhiệm là rất 

quan trọng vì nó làm rõ những gì mỗi 

người chơi làm hoặc đóng góp vào quá 

trình và hoạt động tham gia cộng đồng 

. Điều này cũng nêu rõ nhiệm vụ của họ 

là gì trong phản ứng với bệnh lao và 

những kỳ vọng tương ứng. 

Điều này phù hợp với khuôn khổ tăng 

cường hệ thống cộng đồng nhằm tìm 

cách "phát triển vai trò của các nhóm 

dân cư và cộng đồng bị ảnh hưởng 

chính, các tổ chức và mạng lưới cộng 

đồng, và các tác nhân khu vực công 

hoặc tư nhân  hợp tác với xã hội dân sự ở cấp cộng đồng, trong việc thiết kế, cung 

cấp, giám sát và đánh giá các dịch vụ và hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe. CSS tập 

trung mạnh vào việc xây dựng năng lực và tăng cường nguồn nhân lực và tài chính, 

với mục đích cho phép cộng đồng và các tác nhân cộng đồng đóng vai trò đầy đủ và 

hiệu quả bên cạnh các hệ thống phúc lợi xã hội và y tế chính thức.”25
 

Những người đóng vai trò chính trong thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng bao gồm 

các thành viên của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao (ví dụ: bệnh nhân lao, 

người sống sót sau bệnh lao và các nhóm dễ bị tổn thương) và các nhà lãnh đạo cộng 

đồng. 

Các đối tác hoặc người ủng hộ đến từ các tổ chức xã hội dân sự tham gia ứng phó với 

bệnh lao, chính phủ, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển. 

Cả những nhân tố chính và đối tác đều có vai trò và trách nhiệm riêng biệt và quan trọng 

trong quá trình và hoạt động để thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng. Một yếu tố cần 

thiết khác để tăng cường sự tham gia cộng đồng hiệu quả đó chính là phẩm chất của 

những nhân tố chủ chốt. 
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2.1. Vai trò và trách nhiệm của người chơi tham gia 
cộng đồng 
Nhiều người trong chúng ta có thể sẽ đồng ý rằng những nỗ lực thành công nhằm 

tăng sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với bệnh lao được thúc đẩy bởi những 

người chơi nhóm tốt, những người được hướng dẫn bởi các nguyên tắc cơ bản và giá 

trị cốt lõi. Mỗi người chơi và đối tác chính thực hiện một vai trò và trách nhiệm cụ thể 

như được mô tả trong các trang tiếp theo (xem trang 86 để biết các công cụ về xác 

định vai trò và trách nhiệm của người chơi tham gia cộng đồng, ma trận kỳ vọng vai 

trò và sơ đồ Venn). 

2.1.1. Thành viên của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 
bệnh lao 
Như đã đề cập trước đó rằng các thành viên của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao bao gồm bệnh nhân lao, những người sống sót sau bệnh lao và các nhóm 

dân số dễ bị tổn thương. Giống như một suối nước, chúng là nguồn sống để đáp ứng 

bệnh lao hiệu quả. Như một số người trong số họ đã lên tiếng, "Ứng phó với bệnh lao 

là về cộng đồng, và ứng phó đấy sẽ không hiệu quả nếu thiếu đi cộng đồng."26
 

Hiện nay, các hoạt động do cộng đồng dẫn dắt và đáp ứng nhu cầu của những người 

bị ảnh hưởng bởi bệnh lao thường được cung cấp trong các cơ chế hẹp, không chính 

thức dựa trên lợi ích chung của cộng đồng địa phương để tương tác xã hội. Dự đoán 

rằng, cuối cùng, các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao được trao quyền sẽ đảm 

nhận vai trò hàng đầu trong việc xây dựng 

các phong trào bền vững của mạng lưới 

bệnh lao. 

Bây giờ, hãy cùng cân nhắc đến một số ví 

dụ về trách nhiệm mong đợi của bệnh nhân 

lao, người sống sót sau bệnh lao và các 

nhóm dễ bị tổn thương để đảm bảo sự 

tham gia hiệu quả của cộng đồng: 

 Hiểu các dữ kiện cơ bản về ứng 

phó với bệnh lao và bệnh lao 

 Là thành viên tích cực của các tổ 

chức cộng đồng chống lao và mạng lưới 

cộng đồng 



People Affected by TB Matter 

 

 

 Tự phát triển (đặc biệt là làm thế nào để 

trở thành nhà lãnh đạo tương lai trong ứng phó 

với bệnh lao) 

 Chú ý đến sức khỏe và phúc lợi (chủ yếu 

tuân thủ điều trị lao và phòng ngừa tái phát bệnh 

lao) 

 Tham gia thiết lập các ưu tiên cho việc 

cung cấp dịch vụ chống lao, xây dựng kế hoạch 

hành động gắn kết cộng đồng 

 Tham gia các nỗ lực vận động và vận động 

cộng đồng để loại bỏ các rào cản xã hội, chính trị, 

pháp lý, giới, kinh tế hoặc văn hóa để tiếp cận 

 Chia sẻ thông tin và câu chuyện về kinh 

nghiệm sống của bệnh lao để cung cấp thông 

tin cho việc phát triển chương trình; thực hiện 

dự phòng, điều trị và chăm sóc; và theo dõi và 

đánh giá các dịch vụ bệnh lao 

 Tham gia giám sát các dịch vụ lao do cộng 

đồng lãnh đạo 

 Mở rộng hỗ trợ đồng đẳng cho những 

người mắc bệnh lao 

 Truyền cảm hứng và động lực cho những 

người chơi khác nhau trong ứng phó với bệnh 

lao. 

2.1.2 Lãnh đạo Cộng đồng 
Trong mạng lưới của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, chúng tôi gặp gỡ các 

nhà lãnh đạo với ý thức mạnh mẽ về sự trưởng thành, trách nhiệm và lòng tự trọng. 

Họ có kiến thức và kỹ năng đáng kể về bệnh lao và sự tham gia của cộng đồng. Giống 

như một đội trưởng giỏi, họ có thể lãnh đạo, hỗ trợ, truyền cảm hứng, đại diện và tạo 

điều kiện trao quyền cho các thành viên trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh 

lao. Chúng tôi gọi họ là những người hỗ trợ trong lĩnh vực cho phép lãnh đạo. 

Dưới đây là những trách nhiệm chính được nhận thức của các nhà lãnh đạo cộng 

đồng với tư cách là người hỗ trợ: 
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 Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ra quyết định của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh 

lao. Nhiều nhà lãnh đạo cộng đồng của chúng tôi nhận thức được rằng một nhà lãnh đạo 

hỗ trợ khác với một nhà lãnh đạo độc đoán.27 Cái trước phát triển và kích thích các kỹ năng 

ra quyết định của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao trong khi cái sau chỉ quyết 

định cho các thành viên của nó. Xây dựng sự đồng thuận được sử dụng bởi người hỗ trợ 

để giúp các thành viên cộng đồng đi đến các quyết định quan trọng. 

Làm thế nào để chúng ta biết rằng các nhà lãnh đạo cộng đồng trong ứng phó với 

bệnh lao đang tạo điều kiện cho việc ra quyết định? Ví dụ, nếu bệnh nhân lao và 

những người sống sót sau bệnh lao muốn khẩn trương giải quyết các vấn đề của họ 

liên quan đến sự kỳ thị và thiếu sự hỗ trợ của gia đình. 
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Chúng ta có thể nói rằng các nhà lãnh đạo cộng đồng đang tạo điều kiện cho việc ra 

quyết định về mối quan tâm này nếu họ đang thực hiện các hành động sau đây với tổ 

chức bệnh lao và các thành viên28: 

✓ Hướng dẫn các thành viên, tổ chức bị ảnh hưởng bởi bệnh lao làm 

rõ những vấn đề, vướng mắc cần quyết định ngay; 

✓ Hỗ trợ họ xác định các lựa chọn / giải pháp khác nhau để giải quyết 

các vấn đề liên quan đến kỳ thị và thiếu sự hỗ trợ của gia đình 

✓ Cho phép họ chọn tùy chọn / giải pháp phù hợp nhất 

✓ Làm cho họ quyết định bằng sự đồng thuận sau khi cân nhắc hoặc 

thảo luận kỹ lưỡng 

✓ Giúp họ lập một kế hoạch hành động về cách thực hiện các quyết 

định tập thể được các thành viên đồng ý 

✓ Động viên và hướng dẫn họ thực hiện kế hoạch hành động 

 

 

 Thúc đẩy các thành viên của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao làm việc để đạt được 

các mục tiêu tăng cường sự tham gia của cộng đồng là một trách nhiệm lớn khác của các nhà 

lãnh đạo cộng đồng. 

Một số gợi ý mà các nhà lãnh đạo cộng đồng có thể xem xét để thúc đẩy các thành 

viên của các cộng đồng và tổ chức bị ảnh hưởng bởi bệnh lao là: 

— Xác định các động lực tốt nhất trong số các thành viên của cộng đồng bị ảnh 

hưởng bởi bệnh lao, đặc biệt là bệnh nhân lao và những người sống sót sau 
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lao. Các nhà lãnh đạo cộng đồng có thể thu hút họ trong việc thúc đẩy các 

thành viên tích cực tham gia vào các hoạt động khác nhau nhằm đạt được 

mục tiêu của họ 

— Đảm bảo sự tin tưởng của họ và phát triển sự tự tin trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ có ý nghĩa cho cộng đồng, tổ chức và mạng lưới bệnh lao 

— Buil về các kỹ năng và thực hành tham gia cộng đồng bản địa của các cộng 

đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao 

— Ghi nhận những đóng góp của cá nhân và tập thể dẫn đến cải thiện chất lượng 

dịch vụ chống lao Thu thập ý tưởng và ví dụ từ các thành viên về cách cải thiện 

ứng phó với bệnh lao ở cấp quốc gia và địa phương Đảm bảo rằng có sự 

giao tiếp minh bạch và tôn trọng giữa các nhà lãnh đạo cộng đồng và các 

thành viên của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao và giữa các thành 

viên tổ chức cộng đồng 

— Hỗ trợ các thành viên của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao trong 

việc lồng ghép các  mục tiêu cá nhân và tổ chức. 

 Tạo ra văn hóa lãnh đạo bền vững trong các tổ chức / mạng lưới do cộng đồng lãnh đạo. Trước 

khi chúng ta thảo luận về trách nhiệm đặc biệt này của các nhà lãnh đạo cộng đồng, trước tiên 

chúng ta hãy đánh giá cao một trích dẫn liên quan từ Steve Bender &; Felder Rushing, từ cuốn sách 

của họ, Passalong Plants, 199329: 

"Con người không sở hữu những kỳ quan của thiên nhiên, chúng ta chỉ là người chăm 

sóc trong một thời gian hữu hạn. Những gì mang lại niềm vui cho một người cũng 

nên mang lại niềm vui cho tất cả.” 

Câu nói này truyền đạt rằng lãnh đạo trong các tổ chức do cộng đồng lãnh đạo không 

phải là lĩnh vực của chỉ một hoặc một vài cá nhân, và hoàn toàn không tập trung vào 

tính cách. 

Xét trên góc độ nào thì đều không phải là việc làm một lần. Thúc đẩy văn hóa lãnh 

đạo bền vững sẽ cộng hưởng với niềm vui làm việc cùng nhau, duy trì và tôn vinh trao 

quyền cho cộng đồng. 

Lãnh đạo bền vững tạo cơ hội cho sự lãnh đạo được chia sẻ và phát triển một nhóm 

các nhà lãnh đạo giữa các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao với khả năng ra quyết 

định và cam kết lâu dài. Trong bối cảnh này, các nhà lãnh đạo gắn kết cộng đồng dự 

kiến sẽ đưa ra một kế hoạch kế nhiệm lãnh đạo và chủ động thực hiện nó. Họ cũng 

chịu trách nhiệm xây dựng năng lực bền vững cho các nhà lãnh đạo tương lai. 
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2.1.3. Đối tác trong thúc đẩy sự tham gia cộng đồng 
Khi những nhân tố chủ chốt có các nguồn lực mà họ cần để thực hiện quá trình và 

hoạt động thúc đẩy sự tham gia cộng đồng một cách hiệu quả, đây là một chỉ số cho 

thấy những người ủng hộ cũng đang đóng vai trò tương xứng với tư cách là đối tác 

trong ứng phó với bệnh lao. StopTB Partnership đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 

việc hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao với thông điệp sau: 

“Thế giới có trách nhiệm tập thể tham gia với các cộng đồng bị 

ảnh hưởng bởi bệnh lao, cung cấp cho họ phương pháp chữa trị 

và trao quyền cho họ trở thành nhà lãnh đạo và đối tác bình đẳng 

trong phản ứng toàn cầu lấy con người làm trung tâm chống lại 

căn bệnh này. Tiếp cận họ là rất quan trọng để thực hiện lời hứa 

của các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đó là không để ai bị 

bỏ lại phía sau".30 

Dưới đây là các đối tác của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao và trách nhiệm 

của họ trong sự thúc đẩy tham gia của cộng đồng: 

• Các tổ chức xã hội dân sự (CSO). Trong bối cảnh của cẩm nang này, các tổ chức 

xã hội dân sự là các tổ chức phi lợi nhuận ở cấp quốc tế, khu vực và địa 

phương (ví dụ: các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức dựa vào cộng đồng, 

các tổ chức dựa trên đức tin, hiệp hội nghề nghiệp , v.v.) làm việc với các 

cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao trong việc ứng phó với căn bệnh này. 

Hiện tại, các tổ chức xã hội dân sự là đối tác của các tổ chức do cộng đồng 

lãnh đạo bệnh lao (CLOs) và họ đóng vai trò là  người hỗ trợ sự tham gia của 

cộng đồng  . Thông thường, các trách nhiệm chính mà họ đảm nhận bao gồm: 

— Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các CLO đại diện cho các cộng đồng bị ảnh 

hưởng bởi bệnh lao trong các lĩnh vực phát triển tổ chức (họ có thể giúp 

cộng đồng tự tổ chức và đại diện cho các khu vực bầu cử cụ thể), vận 

động chính sách và huy động cộng đồng và nguồn lực Nâng cao năng lực 

cho các nhà lãnh đạo cộng đồng 

— Làm việc với các nhà lãnh đạo cộng đồng để phát triển và duy trì liên kết 

với các đối tác trong chính phủ, khu vực tư nhân, các đối tác phát triển 

và các tổ chức xã hội dân sự có liên quan để thúc đẩy các chương trình 

của họ 

— Đóng vai trò là người đào tạo (coach) trong việc tạo điều kiện cho quá 

trình và hoạt động tham gia cộng đồng. Họ giúp các nhà lãnh đạo cộng 

đồng và cử tri giao tiếp với nhau. Họ cũng tạo điều kiện giải quyết vấn 
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đề bằng cách giúp họ giải quyết các xung đột xung quanh các vấn đề họ 

đang phải đối mặt. Đóng vai trò là nhà đàm phán hoặc trung gian giữa 

các nhà lãnh đạo cộng đồng và CLO đại diện cho các cộng đồng và đối 

tác bị ảnh hưởng bởi bệnh lao trong các nỗ lực tham gia cộng đồng. Ví 

dụ, tranh thủ sự hỗ trợ của cơ quan y tế tại địa phương để xây dựng liên 

minh hỗ trợ cho các thay đổi về chính sách liên quan đến lao. 

— Giám sát các chính sách và hành động của chính phủ và buộc chính phủ 

phải chịu trách nhiệm, đồng thời tôn trọng vai trò, trách nhiệm và cam 

kết của chính họ.28 

— Vận động cho những người ra quyết định cam kết tham gia có ý nghĩa.29 

 

 

• Chính phủ. Vai trò của chính phủ do ngành y tế lãnh đạo là tạo điều kiện cho 

việc thể chế hóa một môi trường thuận lợi , là nền tảng cho sự tham gia của 

cộng đồng. 

Những câu chuyện về sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với bệnh lao 

cho thấy sự hợp tác giữa các Chương trình Chống lao Quốc gia (NTP) và các 

tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự khác giúp mở rộng quy 

mô các hoạt động chống lao dựa vào cộng đồng trên toàn quốc. Điều này có 

nghĩa là các NTP đóng một vai trò trong việc thúc đẩy các tổ chức phi chính 

phủ không tập trung vào bệnh lao và các tổ chức xã hội dân sự khác lồng 

ghép bệnh lao vào các hoạt động của họ bằng cách cung cấp các nguồn lực, 

tạo điều kiện hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao.31 
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Nhìn chung, trách nhiệm chính của chính phủ bao gồm: 

— Đưa ra khung pháp lý và chính sách cho cộng đồng với tư cách là đối tác 

trong các chiến lược quốc gia  

— Vận động và phân bổ kinh phí cho sự tham gia của cộng đồng 

• Khu vực tư nhân. Bệnh viện, phòng khám và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe trong khu vực tư nhân đóng một vai trò quan trọng trong việc 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho một tỷ lệ lớn bệnh nhân mắc bệnh 

lao. "Khu vực tư nhân luôn là bến đỗ đầu tiên cho những người có triệu 

chứng ở nhiều quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao. Ở một số nước châu Á, 

có tới 70% bệnh nhân lần đầu tiên đến các cơ sở y tế tư nhân khi họ có các 

triệu chứng gợi ý bệnh lao.32 

Với mức độ tương tác của các nhà cung cấp dịch vụ y tế khu vực tư nhân với 

bệnh nhân lao và gia đình của họ, sự tham gia của họ vào sự tham gia của 

cộng đồng là rất quan trọng. Họ có thể hỗ trợ các nhà lãnh đạo cộng đồng và 

tổ chức của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao bằng cách: 

— Khuyến khích bệnh nhân lao và gia đình họ tham gia vào nhiều hoạt động 

vận động và vận động cộng đồng 

— Chia sẻ kiến thức liên quan để cung cấp thông tin cho việc xây dựng chính 

sách 

• Các đối tác phát triển bao gồm các cơ quan tài trợ song phương và đa phương , 

các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Vai trò 

chính của họ với tư cách là nhà tài trợ và nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 

các hoạt động tham gia cộng đồng như sau: 

— Thúc đẩy quan hệ đối tác thực sự với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh 

lao bằng cách thu hút họ làm đối tác bình đẳng trong việc thiết lập các ưu 

tiên, lập kế hoạch, thực hiện và giám sát và đánh giá các chương trình và 

hoạt động do các nhà tài trợ tài trợ. 

— Đảm bảo rằng tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác phát triển phải tăng 

thêm giá trị cho các thực hành tốt trong các chương trình của các cộng đồng 

bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. 

— Xây dựng dựa trên thế mạnh và khả năng của CLO để tạo ra các tác động 

đáng kể và bền vững hơn trong ứng phó với bệnh lao. 

— Tạo điều kiện giám sát các hoạt động tham gia do cộng đồng lãnh đạo. 
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2.2. Phẩm chất của các nhân tố chính thúc đẩy sự tham 
gia của cộng đồng 
Những phẩm chất quan trọng mà chúng ta cần tìm kiếm trong số những nhân tố chủ 

chốt thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng là gì? Với sự phức tạp và thách thức trong 

ứng phó với bệnh lao, chúng ta cần những cầu thủ hướng tới tương lai được trang bị 

những phẩm chất quý giá để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại bệnh lao.33 

Lấy giá trị làm trung tâm, người biết lắng nghe, xây dựng mối quan hệ, người chơi 

nhóm, người giao tiếp có chuẩn bị, có năng lực và nhạy cảm với văn hóa là những 

phẩm chất xuyên suốt có thể giúp tạo điều kiện cho sự tham gia hiệu quả của cộng 

đồng (xem trang 90 để biết công cụ, Chọn một bài tập chất lượng). 
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Những gợi ý hữu ích về những phẩm chất xuyên suốt tạo nên một 
người chơi tham gia cộng đồng tốt trong ứng phó với bệnh lao 

Người chơi lấy giá trị làm trung tâm, hiểu, đại diện và thực hành 

bảo vệ quyền con người và bình đẳng giới trong ứng phó với bệnh 

lao. 

Người có khả năng lắng nghe ý tưởng của các bên liên quan khác 

nhau mà không có thành kiến, tiêu hóa thông tin và cung cấp 

phản hồi hữu ích. Chúng ta hãy lưu ý rằng "sự tham gia có ý nghĩa 

bắt đầu bằng việc lắng nghe các thành viên cộng đồng và đại diện 

và những người đã hoặc mắc bệnh lao để hiểu kinh nghiệm sống 

của họ."34 

Xây dựng mối quan hệ khuyến khích sự tin tưởng và minh bạch, 

thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau, làm cho sân chơi gắn kết trở 

thành một không gian an toàn và tin rằng "kiên nhẫn là một đức 

tính" trong việc xây dựng quan hệ đối tác. 

Người có khả năng linh hoạt khi các tình huống đòi hỏi sự linh 

hoạt, hiểu vai trò của mình, tích cực đóng góp vào các hoạt động 

nhóm, làm chủ các mục tiêu và thành tích của nhóm, chịu trách 

nhiệm về những thiếu sót của mình và thích làm việc với các 

thành viên trong nhóm, trong số những người khác. 

Chuẩn bị về thể chất, tinh thần và cảm xúc để làm việc để đạt được 

các mục tiêu gắn kết cộng đồng và vượt qua những thách thức. 

Người truyền thông có năng lực được trang bị kiến thức về 

giao tiếp hiệu quả và phù hợp với các cộng đồng và đối tác bị 

ảnh hưởng bởi bệnh lao.  Trong tất cả các hình thức tham gia, 

anh ấy / cô ấy được chuẩn bị, rõ ràng, nhanh chóng, súc tích và 

đạo đức trong việc truyền đạt ý tưởng hoặc quan điểm. 

Người nhạy cảm với văn hóa hiểu các sự kiện và tình huống từ 

góc độ văn hóa của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. 

Xây dựng dựa trên các khía cạnh tích cực của các giá trị và niềm 

tin, chuẩn mực, biểu tượng, ngôn ngữ và nghi lễ của các thành 

viên. 
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PHẦN 3 Sự tham gia của cộng đồng 

trong việc xây dựng các phong trào 

cộng đồng bền vững: Quá trình và 

Hoạt động 
Chúng ta đã làm rõ các khái niệm cơ bản xung quanh sự tham gia của cộng đồng thấm 

nhuần vai trò, trách nhiệm và phẩm chất có mục đích của người chơi. Bây giờ, chúng 

ta sẽ thảo luận về sự tham gia 

của cộng đồng quá trình, hoạt 

động xây dựng phong trào bền 

vững mạng lưới cộng đồng bị 

ảnh hưởng bởi bệnh lao.35 Các 

thành viên của các cộng đồng 

bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, các 

nhà lãnh đạo cộng đồng và các 

đối tác sẽ tham gia với nhau 

như thế nào? Câu hỏi hay để 

tiếp tục một cuộc trò chuyện. 

Xây dựng phong trào là một 

phần của Trọng tâm thay đổi 

trong Kế hoạch chiến lược của 

APCASO giai đoạn 2021-2030. 35 APCASO "triệu tập, hỗ trợ, củng cố, phát triển, truyền 

cảm hứng và duy trì xã hội dân sự để đấu tranh cho công bằng xã hội, cải thiện kết quả 

sức khỏe, tài chính công bằng bền vững cho y tế và đặt ra các thông lệ và tiêu chuẩn tốt 

nhất về tăng cường hệ thống cộng đồng." 

Xây dựng các phong trào bền vững của mạng lưới các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao là một sáng kiến gắn kết cộng đồng lâu dài của ACT!, AP và APCASO với các tổ 

chức xã hội dân sự và tổ chức cộng đồng và các đối tác nhằm góp phần đạt được các 

mục tiêu sau: 

• Tăng cường sự tham gia và tiếng nói của  các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh 

lao trong các diễn đàn chính sách và ra quyết định và trong quản trị và quản lý 

ứng phó với bệnh lao 

• Tăng cường ảnh hưởng của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao đối với việc 
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thiết kế và thực hiện các chiến lược quốc gia và kế hoạch chi phí, để họ phản ánh 

đầy đủ và đáp ứng các thực tế và nhu cầu liên quan đến quyền con người, giới, 

phản ứng của cộng đồng và tăng cường hệ thống cộng đồng 

• Trao quyền cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao để giám sát độ bao 

phủ và chất lượng chương trình quốc gia và các cam kết chấm dứt bệnh lao và 

sử dụng thông tin được tạo ra để vận động và hành động theo chương trình. 

Trong cẩm nang này, chúng tôi đề xuất ba giai đoạn tích hợp cho quá trình tham gia 

cộng đồng với các hoạt động đi kèm. Chúng bao gồm: 1) Giai đoạn chuẩn bị, 2) Giai 

đoạn huy động cộng đồng và 3) Giai đoạn củng cố hệ thống cộng đồng. Ví dụ về các 

công cụ và kỹ thuật có thể được sử dụng cho từng giai đoạn được cung cấp trong 

Phần 4 của cẩm nang. Kinh nghiệm của tổ chức cộng đồng và các tổ chức xã hội dân 

sự từ các quốc gia tham gia vào Dự án Sáng kiến Chiến lược Gắn kết Cộng đồng của 

APCASO đã giúp định hình cấu trúc của ba giai đoạn này.36
 

3.1 Giai đoạn chuẩn bị 
Giai đoạn chuẩn bị rất quan trọng vì nó đặt nền tảng cho sự tham gia của cộng đồng 

ở cấp quốc gia và địa phương. Như một số nhà lãnh đạo cộng đồng và các đối tác đã bày 

tỏ, "Chúng ta phải nhớ rằng việc xây dựng các phong trào bền vững của mạng lưới 

các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao bao hàm sự tham gia chiến lược của các 

thành viên đòi hỏi sự chuẩn bị hiệu quả."37 Kết quả đầu ra dự kiến trong giai đoạn 

này bao gồm: i. Hồ sơ cộng đồng, ii. Kế hoạch gắn kết cộng đồng, iii. Chiến lược 

huy động nguồn lực và iv. Kế hoạch truyền thông. 

3.1.1 Lập hồ sơ cộng đồng 
Cần phải tiến hành lập hồ sơ cộng đồng để biết và hiểu các cộng đồng bị ảnh hưởng 

bởi bệnh lao. Nguyên tắc cơ bản ở đây là trong sự tham gia của cộng đồng, các nhà 

lãnh đạo và người hỗ trợ bắt đầu từ nơi bệnh nhân lao, người sống sót sau bệnh lao 

và các nhóm dân số dễ bị tổn thương. Điều này áp dụng cho cả các sáng kiến tăng 

cường sự tham gia của cộng đồng trong ngắn hạn và dài hạn. 

Hồ sơ cộng đồng (CP) là một phương pháp liên quan đến việc thu thập thông tin cần thiết 

về hồ sơ tình hình bệnh lao và cộng đồng mục tiêu tại các địa điểm được chọn ở cấp 

quốc gia hoặc địa phương. Nó sử dụng một cách tiếp cận có sự tham gia và các công 

cụ trong việc thu thập dữ liệu, phân tích thông tin và chuẩn bị hồ sơ cộng đồng.38, 39
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Các nhà lãnh đạo cộng đồng với sự hỗ trợ từ các đối tác CSO có thể xem xét thực hiện 

các bước và hoạt động sau: 

Bước 1: Tổ chức nhóm lập hồ sơ cộng đồng để bắt đầu các hoạt động sau: 

• Xem xét dữ liệu thứ cấp để thu thập thông tin sơ bộ về các cộng đồng mục 

tiêu để chuẩn bị cho việc thu thập dữ liệu thực địa 

• Xác định các câu hỏi chính cho cộng đồng mục tiêu  Lựa chọn các công cụ 

thích hợp để thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu 

• Thu thập thông tin đầu vào từ các thành viên được lựa chọn của các cộng 

đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao 

• Thử nghiệm trước, hoàn thiện và đóng gói kế hoạch và công cụ CP 

• Đào tạo nhóm về các công cụ và thực hiện tổng thể kế hoạch CP 

 

Bước 2: Chuẩn bị cho cộng đồng mục tiêu về mục tiêu và cơ chế của CP. Các hoạt 

động bao gồm: 

• Xác minh thông tin, sắp xếp, chuyển đổi, tích hợp và trích xuất dữ liệu ở dạng 

đầu ra thích hợp để phân tích. 

• Ghi lại toàn bộ phương pháp xử lý để đảm bảo tiện ích và tính toàn vẹn 
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của dữ liệu. 

• Tiến hành phân tích sơ bộ hoặc thăm dò dữ liệu được thu thập để xác định 

xu hướng và đặc điểm. 

• Gửi những phát hiện ban đầu vào phân tích cấp cộng đồng để xác nhận. 

• Giải thích kết quả từ phân tích dữ liệu. 

Bước 3: Thu thập thông tin từ cộng đồng đích. Khi đã xác định được cộng đồng đích và 

chốt kế hoạch lập hồ sơ cộng đồng, đến lúc sử dụng các kỹ thuật chọn lọc để thu thập 

thông tin bao gồm: nghiên cứu tổng quan tài liệu, phỏng vấn, thảo luận nhóm, lập bản đồ 

(mapping) cũng như các công cụ bổ trợ khác như bảng hỏi. 

Dữ liệu thu thập bao gồm: 

• Thông tin nhân khẩu học của thành viên cộng đồng 

• Nhận thức về quyền con người và bình đẳng giới trong ứng phó bệnh lao 

• Ý kiến phản hồi về ứng phó bệnh lao 

• Nhu cầu hoặc mối quan tâm liên quan đến các dịch vụ về lao 

• Kiến thức, thái độ và các thực hành liên quan đến lao 

• Kinh nghiệm về tăng cường sự tham gia của cộng đồng 

• Các đối tác cần thiết để thực hiện tăng cường sự tham gia của cộng đồng 

• Nguồn lực 

Bước 4: Xử lý, phân tích và xác minh thông tin đã thu thập. Khi việc thu thập dữ liệu đã 

hoàn tất, nhóm CP cần thực hiện các bước sau: 

• Phân loại thông tin dựa trên câu hỏi ngiên cứu và các yêu cầu dữ liệu đã thống 

nhất trước đó 

• Xác minh thông tin, sắp xếp, chuyển đổi, tích hợp và trích xuất dữ liệu sao cho 

phù hợp với nhu cầu phân tích 
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• Tài liệu hóa toàn bộ các phương pháp xử lý 

để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu 

• Thực hiện phân tích sơ cấp và tìm hiểu dựa 

trên dữ liệu đã thu thập để xác định xu hướng 

và các đặc tính 

• Chuyển các phát hiện ban đầu để phân tích 

và xác minh ở cấp độ cộng đồng 

• Diễn giải kết quả phân tích dữ liệu 

Bước 5: Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ cộng đồng. Sau khi hoàn thành phân tích và xác nhận 

dữ liệu, nhiệm vụ tiếp theo của nhóm CP là tập hợp tất cả các thông tin liên quan và 

tóm tắt những phát hiện chính. Viết và trình bày hồ sơ cộng đồng một cách sáng tạo. 

Bước 6: Phổ biến hồ sơ cộng đồng. Với hồ sơ cộng đồng đã được hoàn thiện, bước cuối cùng 

trong quá trình này là chia sẻ, phổ biến và thảo luận về thông tin giữa các cộng đồng, 

đối tác và các bên liên quan khác bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Các cuộc họp sẽ được 

tiến hành với các thành viên cộng đồng để trình bày kết quả lập hồ sơ cộng đồng. 

Thông qua phản hồi và phản hồi của họ, dữ liệu thu thập được sẽ được tăng cường 

hơn nữa. 

Các công cụ sáng tạo và thân thiện với người dùng để phổ biến hồ sơ cộng đồng cần 

được nhóm CP sử dụng. Diễn đàn phổ biến, các cuộc họp cộng đồng, các bài đăng 

trên phương tiện truyền thông xã hội và lễ hội nghệ thuật là một số hoạt động để chia 

sẻ thông tin. 

(Tham khảo Phần 4 để biết các công cụ sau đây để lập hồ sơ cộng đồng: a. Trò chơi 

The Human Knot, tr.93; b. Draw Me a Picture, tr.95; c. Participatory Resource 

Mapping on TB, tr.97; d.Who+Do Game, tr.99; e. Pocket Chart, tr.101; f. Critical Incident 

Analysis, tr.104; và g. Sample Community Fact Sheet, tr.105.) 

3.1.2 Xây dựng kế hoạch gắn kết cộng đồng 
Kết quả lập hồ sơ cộng đồng giữa các thành viên mục tiêu của bệnh lao bị ảnh hưởng 

sẽ cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch và phát triển chiến lược, đặc biệt là trong 

huy động cộng đồng và tăng cường hệ thống cộng đồng. Sự phát triển của kế hoạch 

sẽ tạo điều kiện xây dựng lòng tin, nhận được sự ủng hộ và thu hút phản hồi. Các 

bước được đề xuất trong việc phát triển một kế hoạch tham gia cộng đồng cho cả các 

cam kết ngắn hạn và dài hạn là như nhau, như trường hợp xây dựng các phong trào 

bền vững của mạng lưới các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao.40 
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Bước 1: Thành lập nhóm lập kế hoạch sẽ làm việc với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao 

trong việc xây dựng kế hoạch tham gia. Điều này đề cập đến kế hoạch chiến lược và kế hoạch 

hành động. 

Bước 2: Xác định mục đích, mục tiêu và mục tiêu của sự tham gia của cộng đồng. Bước này đặt 

trọng tâm và định hướng tham gia với các thành viên mục tiêu của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao. Điều này ngụ ý: 

• Tìm kiếm ý kiến đóng góp từ các thành viên của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao mục tiêu về mục đích tham gia của cộng đồng 

• Thiết lập các mục tiêu và mục tiêu với các thành viên của các cộng đồng mục tiêu 

bị ảnh hưởng bởi bệnh lao 

Bước 3: Xác định và phân tích các bên liên quan trong sáng kiến gắn kết cộng đồng. Các thành 

viên của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao mục tiêu nên tham gia vào việc xác định các 

bên liên quan đến sự tham gia của cộng đồng, lợi ích và nhu cầu cụ thể của họ, mức độ ảnh 

hưởng của họ và cách tốt nhất để tham gia với họ. 

Bước 4: Xác định chiến lược tương tác. Bước này phác thảo các mức độ tham gia của cộng đồng 

theo phổ này : thông báo, tư vấn, tham gia, cộng tác và trao quyền41, thời gian thực 

hiện và các kênh truyền thông cho các chiến lược. Điều này bao gồm các phương pháp 

cụ thể sẽ được sử dụng trong huy động cộng đồng và thu hút các bên liên quan chính 

khác được xác định. Một loạt các công cụ và hoạt động là cần thiết để huy động các 

cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, tiếp cận các bên liên quan, thu hút những 

người quan trọng nhất để hoàn thành các mục tiêu và mục tiêu và khuyến khích sự 

tham gia. 

Bước 5. Xây dựng khung giám sát và đánh giá cho sự tham gia của cộng đồng. Khung M&;E 

cho sự tham gia của cộng đồng vạch ra các mục tiêu, chiến lược và chỉ số. Đặc biệt, trong huy 

động cộng đồng và tăng cường hệ thống cộng đồng để xây dựng các phong trào bền vững 

của mạng lưới cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, Khung M&E trả lời các câu hỏi 

sau: 

• Những gì sẽ được giám sát trong quá trình tham gia của cộng đồng? 

• Điều gì sẽ được đánh giá trong quá trình tham gia cộng đồng? 

• Việc giám sát và đánh giá sẽ được tiến hành như thế nào? 

• Khi nào các hoạt động giám sát, đánh giá sẽ được tiến hành? 

• Ai sẽ tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá? 

• Kết quả giám sát và đánh giá sẽ được phổ biến và sử dụng như thế nào? 
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Bước 6: Xây dựng kế hoạch hành động. Điều này phản ánh các chiến lược mà các nhà 

lãnh đạo cộng đồng, đối tác và thành viên của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh 

lao có kế hoạch sử dụng và các hoạt động để đạt được các mục tiêu và mục tiêu đã 

xác định. Điều này cũng bao gồm vai trò của mỗi người chơi tham gia trong việc thực 

hiện các hoạt động, thời gian, nguồn lực và ngân sách cần thiết, các chỉ số để đo lường 

kết quả đầu ra từ kế hoạch tương tác và kế hoạch đánh giá. Huy động cộng đồng và 

củng cố hệ thống cộng đồng là trọng tâm của việc xây dựng kế hoạch hành động. 

(Các công cụ có thể sử dụng để phát triển kế hoạch tham gia cộng trong Phần 4 của 

cẩm nang này: a. Bản đồ mối quan hệ, tr.106; b. Đóng vai về tầm nhìn cộng đồng, tr.108; 

c. Phân tích SWOT, tr.110; d. Bạn hay thù, Phân tích các bên liên quan, tr.113; d. Ví dụ về 

Lập bản đồ các bên liên quan , tr.115; e. Bài tập Kế hoạch Hành động, tr.116; và f. Ví dụ 

về Kế hoạch Hành động Tham gia Cộng đồng,  tr. 117) 
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3.1.3  Huy động nguồn lực 

Cùng với việc xây dựng kế hoạch gắn kết cộng đồng là huy động nguồn lực để thực 

hiện các mục tiêu, mục tiêu.42 Điều này liên quan đến tất cả các hoạt động được thiết 

kế để đảm bảo các nguồn lực mới và bổ sung từ các nhà cung cấp tài nguyên. Nó cũng 

liên quan đến việc xác định và sử dụng các thực hành hiệu quả trong việc huy động 

nguồn lực của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Có nguồn lực có nghĩa là kế 

hoạch tham gia cộng đồng có thể được thực hiện, tiếp tục và nhân rộng. Thông qua 

đó, có khả năng tăng cơ hội sáng tạo và năng lực trong việc tạo nguồn lực cho sự tham 

gia của cộng đồng. Các bước và hoạt động sau đây có thể giúp huy động các nguồn 

lực: 

Bước 1: Xây dựng chiến lược huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch gắn kết cộng đồng. 

Các thành viên của các cộng đồng mục tiêu bị ảnh hưởng bởi bệnh lao nên tham gia vào việc xây 

dựng chiến lược, đặc biệt là: 

• Xác định chỉ tiêu huy động nguồn lực 

• Xác định nguồn lực bên trong và bên ngoài  

• Nhà cung cấp tài nguyên lập bản đồ 

• Xác định cơ chế tiếp cận tài nguyên 

• Làm rõ các cách sử dụng tài nguyên đúng đắn 

Bước 2: Thành lập tổ huy động nguồn lực. Đây là một nỗ lực của nhóm , do đó nhóm nên 

bao gồm những người huy động nguồn lực có kỹ năng từ các thành viên của các cộng 

đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, các nhà lãnh đạo cộng đồng và các đối tác. Nhiệm 

vụ của nhóm bao gồm: 

• Lập kế hoạch huy động nguồn lực 

• Quản lý quá trình huy động nguồn lực 

• Xem xét lịch sử của các nhà cung cấp tài nguyên 

• Phục vụ như là địa chỉ liên lạc cho các nhà cung cấp tài nguyên 

• Chủ trì thực hiện kế hoạch huy động nguồn lực 

• Cập nhật hoặc xây dựng chiến lược huy động nguồn lực mới 
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Bước 3: Xây dựng hệ thống và quy trình huy động nguồn lực. Điều này bao gồm các hướng dẫn 

hoạt động, cơ chế giám sát và đánh giá. 

Bước 4: Triển khai kế hoạch huy động nguồn lực một cách bền vững. Điều đáng ghi nhớ là khi 

bắt đầu, các thành viên của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao và các nhà lãnh đạo của 

họ thừa nhận sự cần thiết phải huy động nguồn lực. 

Hơn nữa, tất cả những người chơi tham gia cộng đồng phải thể hiện một mức độ cống hiến và 

cam kết nhất định đối với quá trình huy động nguồn lực bền vững. 

(Các công cụ về huy động nguồn lực để tham khảo là: a. Cắt dán về huy động nguồn lực, tr.119; 

b. Kế hoạch hành động về huy động nguồn lực, tr.121; c. Ví dụ về Kế hoạch RM, tr.123; và d. Biểu 

mẫu xác định nguồn lực, nhu cầu nguồn lực ưu tiên, nhu cầu và khoảng trống nguồn lực, tr.123). 

3.1.4 Xây dựng kế 
hoạch truyền thông 
Đối với hầu hết chúng ta, 

những người đã tham gia vào 

các sáng kiến tham gia cộng 

đồng, chúng ta biết rằng giao 

tiếp hiệu quả là rất quan trọng 

đối với quá trình và hoạt động 

của nó. Giao tiếp với các cộng 

đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh 

lao và các bên liên quan khác 

không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đôi khi đáng giá. Một nhà lãnh đạo cộng 

đồng nhấn mạnh rằng, "Sự tham gia của cộng đồng là tất cả về giao tiếp bởi vì bằng 

cách trò chuyện tốt với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, chúng tôi có thể 

hiểu các vấn đề, vấn đề và nguyện vọng của họ và cung cấp cho họ thông tin chính 

xác về các dịch vụ bệnh lao và quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc mà họ cần".43 

Không nghi ngờ gì nữa, có một kế hoạch truyền thông là rất quan trọng trong quá 

trình tham gia. Giao tiếp hiệu quả giúp xây dựng quyền sở hữu mục đích, mục tiêu và 

mục tiêu của sự tham gia của cộng đồng. Các bước sau đây có thể giúp bạn phát triển 

kế hoạch truyền thông: 

Bước 1: Thành lập một nhóm sẽ phát triển kế hoạch truyền thông và điều phối thực hiện. 

Nhóm nên bao gồm các nhà truyền thông có thẩm quyền từ các thành viên của các cộng 

đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. 
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Bước 2: Thu hút sự tham gia của cộng đồng mục tiêu trong việc thiết kế kế hoạch truyền 

thông. Trao quyền cho họ bằng cách: 

• Định hướng họ về các mục tiêu và đề xuất thiết kế kế hoạch truyền thông 

• Nhận đầu vào của họ về những chiến lược truyền thông làm việc với họ 

• Tìm kiếm phản hồi của họ về dự thảo kế hoạch truyền thông 

Bước 3: Xác định mục đích của kế hoạch truyền thông và đảm bảo rằng nó phù hợp với các mục 

tiêu và mục tiêu tham gia của cộng đồng. Mục đích này hướng dẫn việc tạo nội dung (thông 

tin, thông điệp chính, v.v.) để giao tiếp với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao và các 

bên liên quan khác. 

Bước 4. Xác định đối tượng và mục tiêu mục tiêu dựa trên kết quả lập hồ sơ cộng đồng 

giữa các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao và phân tích các bên liên quan. Khi cần 

thiết, hãy cập nhật thông tin với các hoạt động phân tích tình huống bổ sung để đảm bảo 

rằng các mục tiêu truyền thông phù hợp được lựa chọn và ưu tiên. Khi đối tượng mục tiêu 

đã được xác định, đã đến lúc bạn chỉ định mục tiêu truyền thông cho từng người trong số 

họ. Các câu hỏi ở đây có thể là: Bạn có nâng cao nhận thức của họ về bệnh lao không; Bạn 

có muốn thay đổi thái độ của họ về sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với bệnh lao; 

Bạn có muốn thúc đẩy họ hành động, ví dụ, thông qua luật chống kỳ thị và phân biệt đối xử 

với bệnh lao? 

Ví dụ về các câu hỏi có thể giúp bạn xác định đối tượng mục tiêu bao gồm: 

• Đối tượng chính và đối tượng phụ trong số các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao và các bên liên quan khác là ai? 

• Ai cần biết về thông điệp của bạn về ứng phó với bệnh lao?  Ai đang nói về 

tầm quan trọng của việc thu hút các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao 

trong ứng phó với bệnh lao? 

• Ai có ảnh hưởng trong ứng phó với bệnh lao nhưng không thể hiện sự quan 

tâm đến sự tham gia của cộng đồng? 

Bước 5. Tạo thông điệp chính. Những điểm thiết yếu mà bạn muốn truyền đạt là gì? Điều 

quan trọng là những thông điệp chính này phải được điều chỉnh cho phù hợp với đối 

tượng mục tiêu được xác định, sáng tạo, rõ ràng và dễ hiểu. 

Bước 6. Thiết lập chiến lược truyền thông. Câu hỏi ở đây là: Bạn sẽ sử dụng chiến lược nào 

để chia sẻ thông điệp chính của mình để đạt được mục tiêu truyền thông cho từng 

đối tượng mục tiêu trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao và các bên liên 

quan chính? 
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Kinh nghiệm trong sự tham gia của cộng đồng cho thấy việc sử dụng một số chiến 

lược theo cách tiếp cận nhiều mặt là hiệu quả nhất, đặc biệt là khi mục đích là thúc 

đẩy đối tượng đích hành động về các vấn đề nhân quyền cấp bách ảnh hưởng đến 

những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Như một hướng dẫn trong việc xác định 

chiến lược truyền thông, bạn có thể xem xét các gợi ý sau: 

• Điều tra xem đối tượng mục tiêu của bạn sử dụng và thích nền tảng nào (Ví 

dụ: phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như FaceBook) 

• Kết hợp nền tảng với thông điệp (Thông điệp chính nào được truyền đạt tốt 

hơn trên phương tiện truyền thông xã hội?). 

• Chọn các chiến lược hiệu quả về chi phí hoặc những chiến lược trong khả 

năng tài nguyên của bạn. Điểm mấu chốt ở đây là liệu các chiến lược được 

chọn có mang lại kết quả giao tiếp hiệu quả với chi phí thấp hơn hay không. 

Bước 7: Xây dựng kế hoạch phổ biến và tiếp cận. Điều này liên quan đến các kênh phổ 

biến mà bạn sẽ sử dụng để chia sẻ và quảng bá các thông điệp và hoạt động chính 

giữa các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao và các bên liên quan chính mà bạn 

muốn tiếp cận hoặc tham gia. Cũng bao gồm trong kế hoạch là các cá nhân, tổ chức 

và mạng lưới được xác định trong quá trình lập hồ sơ cộng đồng và phân tích các bên 

liên quan là đối tác tiềm năng để nhắm mục tiêu và tận dụng để phổ biến và tiếp cận. 

Bước 8: Tạo thời gian biểu và ngân sách cho việc phổ biến kế hoạch truyền thông. Bước này 

phác thảo như sau: 

• Lịch trình của từng hoạt động, ví dụ: lập kế hoạch, tạo ra các sản phẩm truyền 

thông, phổ biến 

• Nhiệm vụ hoặc người chịu trách nhiệm cho từng hoạt động 

• Xây dựng ngân sách để phát triển và phổ biến chiến lược 

Bước 9: Theo dõi và đánh giá kết quả của kế hoạch truyền thông. Các chỉ số để đo lường tiến 

độ và kết quả truyền thông nên được đưa vào kế hoạch. Quá trình giám sát do cộng đồng 

lãnh đạo có thể được sử dụng như một trong những cách tiếp cận để theo dõi kết 

quả đầu ra và kết quả của kế hoạch.  

 

(Tham khảo các công cụ sau để lập kế hoạch truyền thông: a. Idea Board Game, tr.124; 

và b. Communication Plan Template, tr.125.) 
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Sự đền đáp xứng đáng cho công sức chuẩn bị! 
Câu chuyện về sự tham gia của đại diện của cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao trong CCM Nepal 

"Trước năm 2018, chúng tôi không có đại diện cho khu vực bầu cử 

chống lao trong Cơ chế điều phối quốc gia Nepal (CCM). Không có chỗ ngồi 

chính thức cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Ban đầu, chúng 

tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thành công vì Trishuli Plus có nhiều kinh 

nghiệm hơn trong việc vận động và huy động HIV so với bệnh lao. Nhưng 

chúng tôi đã không bỏ cuộc, chúng tôi chỉ đơn giản là thoát khỏi cảm giác 

bất lực đó", Achut Sitaula, Giám đốc điều hành của Trishuli Plus nói. 

Trishuli Plus là một nhóm hành động cộng đồng ở Nepal được 

thành lập vào năm 2006. Một tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận do 

những người sống chung với HIV và bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Vai trò 

chính của nó là cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều 

trị HIV và lao. Nhiệm vụ của Trishuli Plus là "cải thiện chất lượng cuộc 

sống của cộng đồng và đảm bảo tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ y tế 

bằng cách cung cấp các dịch vụ phòng ngừa, thúc đẩy và chữa bệnh 

thông qua cách tiếp cận dựa trên cộng đồng và quyền." Tổ chức này hỗ 

trợ Chương trình Lao Quốc gia, tham gia huy động bệnh lao cộng đồng 

và tham gia vào việc đánh giá cộng đồng, quyền và giới tính ở Nepal. 

Các nhà lãnh đạo của tổ chức cộng đồng này đã nhìn thấy những 

khó khăn trong việc tổ chức những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Họ 

quan sát thấy rằng một khi bệnh nhân đã hoàn thành việc điều trị, nhiều 

người không muốn tiếp tục tham gia vào các hoạt động vận động và huy 

động cộng đồng. Một số chỉ đơn giản là biến mất khỏi phạm vi của các 

cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. 
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"Những gì chúng tôi đã làm là đưa ra một chiến lược và kế hoạch hành 

động về cách tiếp cận, tuyển dụng, duy trì và xây dựng năng lực giữa các 

thành viên của cộng đồng bệnh lao. Một trong những mục tiêu chính của 

chúng tôi trong sự tham gia của cộng đồng là có đại diện cử tri từ các cộng 

đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Chúng tôi đã chuẩn bị cho sự tham gia của 

CCM. Chúng tôi đã đánh giá môi trường của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao trong nước và khả năng tham gia ứng phó với bệnh lao của họ. Dựa 

trên kết quả đánh giá của chúng tôi, chúng tôi đã xác định được các nhà lãnh 

đạo tiềm năng từ cộng đồng người nhiễm HIV cũng là những người sống sót sau 

bệnh lao. Họ được thúc đẩy và đào tạo thông qua Văn phòng Diễn giả Tích cực 

của Trishuli, nơi kể chuyện là một công cụ quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm sống 

của những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Tất cả đều được định hướng về cách 

tham gia với CCM. Sự chuẩn bị đã được đền đáp vì bây giờ chúng tôi có một thành 

viên CCM từ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao.” 

Dựa trên kinh nghiệm của họ, các thành viên của các cộng đồng bị ảnh 

hưởng bởi bệnh lao ở Nepal nhận ra rằng họ càng chuẩn bị và tổ chức, họ 

càng có nhiều cơ hội tham gia ứng phó với bệnh lao tại địa phương và ở cấp 

quốc gia. Họ tự hào rằng vì sự tham gia chủ động của họ, Hướng dẫn vận 

hành CCM  đã nêu rõ trong các quy tắc kinh doanh của mình rằng "nên có 

một người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao hoặc người sống sót sau bệnh lao 

trong CCM." 

"Công việc khó khăn của chúng tôi đã được đền đáp, đại diện cử tri TB 

đã trở thành một phần của quy tắc. Và sau đó, điều đáng kinh ngạc nữa là 

hơn một trăm người sống sót sau bệnh lao đã nộp đơn xin gia nhập CCM. 

Chúng tôi đã có thể có một nhóm các nhà lãnh đạo từ cộng đồng bệnh lao 

này. Thật là một khoảnh khắc đáng tự hào đối với tất cả chúng ta trong cộng 

đồng người nhiễm HIV và những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao." 

"Một cảm giác sẵn sàng sẽ thấm nhuần vào hành trình của chúng tôi", 

đây là những gì chúng tôi đã học được từ sự tham gia cộng đồng thành công 

của chúng tôi với CCM Nepal.
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3.2 Giai đoạn huy động cộng đồng 

Trong phần trước, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị trong sự tham 

gia của cộng đồng. Bạn đã được cung cấp thông tin chi tiết và đề xuất về cách tạo hồ sơ 

cộng đồng làm cơ sở để phát triển kế hoạch tham gia cộng đồng, huy động nguồn lực và 

phát triển kế hoạch truyền thông. Giai đoạn huy động cộng đồng trong quá trình tham gia 

được xây dựng dựa trên chất lượng chuẩn bị được thực hiện bởi các nhà lãnh đạo cộng 

đồng với sự hỗ trợ từ các đối tác. 

Nhưng trước khi bắt tay vào huy động cộng đồng, chúng ta hãy nhìn vào ý nghĩa của nó. 

Trong bối cảnh của cuốn sách này, huy động cộng đồng đề cập đến quá trình tập hợp càng 

nhiều thành viên của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao càng tốt để tham gia xây dựng 

các phong trào bền vững của mạng lưới của họ.44 Các hành động huy động được lặp đi lặp lại, do 

cộng đồng lãnh đạo và có sự tham gia bằng cách sử dụng các chiến lược và công cụ tham gia 

khác nhau. 

Bạn sẽ lưu ý rằng trong giai đoạn chuẩn bị, một số hoạt động huy động trước cộng 

đồng như thành lập nhóm nòng cốt , lập kế hoạch gia nhập cộng đồng và giao tiếp 

ban đầu với các cộng đồng mục tiêu đã được đưa vào kế hoạch tham gia cộng 

đồng. 

Câu hỏi tiếp theo trong cuộc trò chuyện của chúng tôi là: Làm thế nào để chúng ta 

huy động các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao để xây dựng các phong trào bền 

vững của mạng lưới của họ? Bạn có thể sẽ nói rằng nên có một quy trình cho việc này. 

Điều này là chính xác và bạn có thể xem xét thực hiện quy trình sau: 1. chuẩn bị cho 

cộng đồng, 2. nâng cao năng lực cho các nhà lãnh đạo và thành viên cộng đồng, 3. 

xây dựng mạng lưới trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, 4. các hành động 

huy động cộng đồng và 5. phản ánh sự tham gia của cộng đồng. 

Cách tiếp cận năm hướng này để huy động cộng đồng bắt nguồn từ kinh nghiệm của các 

nhà lãnh đạo cộng đồng và các tổ chức tham gia ứng phó với bệnh lao. Mặc dù năm 

thành phần được đề xuất của giai đoạn huy động cộng đồng khác biệt với nhau, 

nhưng chúng được củng cố và tích hợp lẫn nhau. Dưới đây là quy trình, các bước và 

hoạt động được đề xuất: 

3.2.1 Chuẩn bị cho cộng đồng 
Các nhà lãnh đạo cộng đồng và các đối tác nên chuẩn bị cho các thành viên của các 

cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao trước khi họ kêu gọi họ tham gia vào các hành 

động huy động cộng đồng. Bạn còn nhớ câu nói, "Vội vàng làm lãng phí"? Không 

chuẩn bị cho các cộng đồng mục tiêu có thể dẫn đến lãng phí thời gian, công sức và 
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nguồn lực. Bạn có thể sẽ đồng ý rằng sự chuẩn bị của cộng đồng là chìa khóa để huy 

động hiệu quả, vì vậy hãy lưu ý các bước và hoạt động được đề xuất sau đây: 

 

Bước 1: Thiết lập và thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho việc huy động cộng đồng 

cất cánh. Điều này đòi hỏi phải xây dựng lòng tin và mối quan hệ tốt đẹp với các thành 

viên của cộng đồng. Điều đáng ghi nhớ là một chút tin tưởng sẽ đi một chặng đường dài 

khi chúng ta tham gia vào cộng đồng. Ví dụ bao gồm cuộc họp khởi động của nhóm nòng 

cốt với các thành viên của cộng đồng mục tiêu, các cuộc họp xây dựng nhóm về mục đích 

và mục tiêu của sự tham gia của cộng đồng và các trò chơi về xây dựng mối quan hệ. 

Bước 2: Thông báo và tham khảo ý kiến cộng đồng mục tiêu về các vấn đề, vấn đề và 

nhu cầu liên quan đến sức khỏe và bệnh lao của họ dựa trên kết quả lập hồ sơ cộng 

đồng hoặc phân tích tình hình được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị. Khi cần thiết 

hoặc có liên quan, việc cập nhật thông tin trong hồ sơ cộng đồng cũng có thể được thực 

hiện trong bước này. Các hoạt động tiềm năng ở đây có thể là các cuộc họp định hướng 

và chia sẻ thông tin với các cộng đồng mục tiêu, các cuộc họp tham vấn với các nhà lãnh 

đạo không chính thức trong cộng đồng và các trò chơi để tạo điều kiện chia sẻ thông tin 

và tham vấn với các cộng đồng mục tiêu. 

Bước 3: Xây dựng kế hoạch hành động vận động cộng 

đồng. Dựa trên kế hoạch tham gia cộng đồng tổng thể, 

các nhà lãnh đạo cộng đồng và các đối tác sẽ giúp các 

cộng đồng mục tiêu xây dựng kế hoạch hành động huy 

động cộng đồng của riêng họ. Kế hoạch hành động 

này bao gồm các mục tiêu và mục tiêu, chiến lược, 

hoạt động, kế hoạch hoạt động, kế hoạch giám sát và 
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đánh giá và ngân sách của họ. Các hoạt động sau đây dự kiến sẽ được tạo điều kiện 

bởi các nhà lãnh đạo cộng đồng với các thành viên cộng đồng: 

• Hình thành nhóm lập kế hoạch cốt lõi từ các cộng đồng mục tiêu 

• Chia sẻ hoặc phân công trách nhiệm giữa các thành viên trong nhóm 

• Xem xét và cập nhật kết quả hồ sơ cộng đồng hoặc phân tích tình hình nếu cần 

• Xác định các chiến lược và hoạt động huy động cộng đồng sẽ hỗ trợ các cộng 

đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao trong việc xây dựng các phong trào bền vững 

của mạng lưới của họ 

• Xây dựng lộ trình thực hiện kế hoạch hành động huy động cộng đồng 

• Xây dựng ngân sách 

• Xác định và phát triển việc phổ biến và tiếp cận kế hoạch hành động để thu thập 

hỗ trợ cho việc thực hiện nó. 

Bước 4: Phổ biến kế hoạch hành động vận động cộng đồng. Điều này liên quan đến việc 

chia sẻ kế hoạch hành động với các thành viên rộng rãi của các cộng đồng, đối tác bị 

ảnh hưởng bởi bệnh lao và các bên liên quan chính khác. Việc phổ biến nhằm mục 

đích chia sẻ thông tin về kế hoạch vận động cho việc thông qua nó và thu thập sự hỗ 

trợ bền vững cho việc thực hiện nó. Diễn đàn cộng đồng, thuyết trình công khai, lễ 

hội cộng đồng và phổ biến thông tin truyền thông xã hội là một số hoạt động để phổ 

biến. 
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3.2.2 Nâng cao năng lực cho lãnh đạo và thành viên 
cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao 
Trang bị cho  những người chơi chính này trong sự tham gia của cộng đồng những kiến 

thức, kỹ năng cần thiết và thái độ đúng đắn là rất quan trọng đối với việc huy động 

cộng đồng. Các bước sau đây có thể đóng vai trò là hướng dẫn trong việc xây dựng 

năng lực của các nhà lãnh đạo cộng đồng và các thành viên của cộng đồng bệnh nhân 

lao, những người sống sót sau bệnh lao và các nhóm dân số dễ bị tổn thương. Ví dụ 

về các công cụ mà bạn có thể sử dụng để xây dựng năng lực là: a. Flip It Game, tr.126; 

b. Chỉ cần nghe trò chơi, tr.129; và c. Bài tập nói quyền lực, tr.132. 

Bước 1: Thu hút sự tham gia của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao trong 

việc xây dựng năng lực. Khi bắt đầu, chúng ta cần thúc 

đẩy các nhà lãnh đạo cộng đồng và các thành viên tham gia 

vào quá trình phát triển năng lực. Họ phải sở hữu nó, 

chia sẻ trách nhiệm và cam kết phát triển năng lực bền 

vững. 

Dưới đây là một số cách để thu hút cộng đồng: 

• Xác định với họ ý nghĩa của năng lực và phát triển năng lực trong bối cảnh chung 

của sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với bệnh lao, và đặc biệt là xây 

dựng phong trào bền vững của mạng lưới các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh 

lao. 

• Thu hút họ tham gia vào việc đánh giá nhu cầu, sở thích và năng lực hiện có của 

họ có thể được tăng cường hơn nữa. Bạn có thể tiến hành đánh giá có sự tham 

gia để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng. 

• Thu hút họ tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình phát triển 

năng lực. 

• Thường xuyên khơi gợi những phản hồi của họ về quá trình phát triển năng lực 

và ghi nhận những đóng góp của họ.
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Bước 2: Tiến hành đánh giá năng lực để xác định những khoảng trống, ưu tiên, kỳ vọng, kỹ năng, 

nguồn lực và mạng lưới hiện có của các nhà lãnh đạo cộng đồng, thành viên và tổ chức. Điều 

này được thực hiện ở cấp độ cá nhân (lãnh đạo cộng đồng và thành viên) và tổ chức bằng cách 

sử dụng những câu hỏi này làm hướng dẫn trong đánh giá: 

• Năng lực hiện có để tham gia huy động cộng đồng là gì? 

• Năng lực cần thiết để huy động cộng đồng hiệu quả là gì? 

• Khoảng cách năng lực nào cản trở sự tham gia hiệu quả vào các hành động huy 

động cộng đồng? 

Khi tiến hành đánh giá năng lực, bạn có thể tham khảo các công cụ và kỹ thuật được chia sẻ trong 

cẩm nang này. Đầu ra dự kiến của bước này là báo cáo ngắn gọn hoặc tóm tắt về kết quả đánh 

giá năng lực. 

Bước 3: Xây dựng chương trình phát triển năng lực cho các nhà lãnh đạo cộng đồng, 

thành viên và tổ chức. Sau khi đánh giá hoàn tất, nhóm huy động nòng cốt sẽ xây dựng 

chương trình phát triển năng lực dựa trên các năng lực hiện có, yêu cầu năng lực đã được 

xác định và những lỗ hổng cần được giải quyết. Công suất 

Chương trình phát triển sẽ được điều chỉnh theo vai 

trò và trách nhiệm của các nhà lãnh đạo cộng đồng và 

các thành viên và tăng cường các chức năng của tổ 

chức. Chương trình xây dựng năng lực bao gồm: 

• Mục đích chung của các hành động xây dựng 

năng lực  

• Mục tiêu học tập 

• Các chủ đề được đề cập giải quyết khoảng 

cách năng lực 

• Kế hoạch thực hiện - các công cụ và phương 

pháp để xây dựng năng lực, phân bổ thời gian, xác định giảng viên, người hỗ trợ, 

người cung cấp nguồn lực bên ngoài, nguồn lực cần thiết và hậu cần 

• Phương pháp đánh giá cho từng hoạt động xây dựng năng lực. 

Một công cụ để đưa ra một chương trình phát triển năng lực được cung cấp tại trang 

126. 
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Bước 4: Triển khai chương trình phát triển năng lực. Để thực hiện hoặc vận hành kế 

hoạch, các hoạt động sau đây cần được nhóm huy động nòng cốt tính đến: 

• Xem xét chương trình phát triển năng lực với các nhà lãnh đạo cộng đồng để 

đảm bảo sự ủng hộ của họ, chấp nhận và chia sẻ trách nhiệm thực hiện và thúc 

đẩy giữa các thành viên cộng đồng. 

• Bảo mật tài nguyên. 

• Cài đặt các hệ thống và cấu trúc để hỗ trợ thực hiện kế hoạch. 

• Xác định những người tiên phong để thực hiện và tạo dựng quan hệ đối tác với 

họ. 

• Thí điểm các hoạt động được lựa chọn trong chương trình nâng cao năng lực 

trước khi triển khai đầy đủ. 

• Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm. 

• Thực hiện đầy đủ chương trình dựa trên kết quả thực hiện bước đầu. 

Bước 5: Theo dõi, đánh giá chương trình phát triển năng lực. Khi bắt đầu quá trình phát 

triển năng lực, việc huy động nòng cốt cần có sự tham gia của các nhà lãnh đạo cộng đồng 

và các thành viên trong việc xác định các phương pháp, tiêu chí và chỉ số để đánh giá. Điều 

này cũng có nghĩa là họ sẽ tham gia vào: 

• Đưa ra quyết định về các loại thông tin sẽ được thu thập và ai sẽ thực hiện việc 

thu thập dữ liệu 

• Đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ đạt được của các nhà lãnh đạo cộng đồng 

và các thành viên 

• Đánh giá nội dung của quá trình xây dựng năng lực và học tập để xác định xem 

chúng đang hoạt động hay cần sửa đổi 

• Đánh giá hiệu quả chi phí và hiệu quả chi phí của các can thiệp phát triển năng 

lực đang được thực hiện. 
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Học hỏi từ thử thách 

Câu chuyện từ APLHIV, Pakistan 

"Pakistan có lẽ là một trong nhiều quốc gia mà hoạt động chống lao về cơ bản là không tồn 

tại. Chúng tôi trong APLHIV đã làm việc lâu nhất trong lĩnh vực HIV và AIDS, vì vậy chúng tôi vẫn 

đang trong quá trình phát triển các chương trình và năng lực của chúng tôi về ứng phó với bệnh 

lao,  "Asghar Satti,  Điều phối viên quốc gia của APLHIV-Pakistan cho biết. 

Các thành viên của APLHIV đã gặp nhiều thách thức trong lĩnh vực xây dựng năng lực, 

trong đó những bài học quan trọng đã được rút ra. Giai thoại của Asghar về trải nghiệm 

của họ với đại dịch rất thú vị vì nó làm nổi bật những khoảng trống về năng lực trong việc 

lập kế hoạch và phản ứng nhanh. 

 

“Khi đại dịch Covid-19 ập đến, chúng tôi hoàn toàn bế tắc, hoảng loạn, chúng tôi 
không biết phải làm gì. Chúng tôi không có kế hoạch dự phòng.” 
Họ nhận ra trong những thời điểm hoảng loạn đó rằng chương trình xây dựng năng lực 

của bất kỳ tổ chức nào, kể cả của họ, nên bao gồm tất cả các lĩnh vực công việc và tình 

huống bao gồm thiên tai và dịch bệnh. 

"Chính phủ Pakistan khá quen thuộc với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong việc 

cung cấp các dịch vụ HIV, nhưng không phải với vai trò của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi 

bệnh lao. Hiện nay, khu vực công vẫn chưa hiểu đầy đủ vai trò của cộng đồng trong ứng phó 

với bệnh lao ở cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh. Đây là một thách thức rất lớn đối với  các nhà lãnh 

đạo cộng đồng và các đối tác của chúng tôi. Việc học hỏi của các thành viên cộng đồng 

từ thách thức này là cần phải đưa ra một Kế hoạch Vận động mà họ có thể sử dụng trong 

các cam kết của họ với Chương trình Lao Quốc gia và các tổ chức khác của chính phủ. 

Theo lời của Asghar: "Hoạt động chống lao hiệu quả, có ý nghĩa và hữu ích là lời kêu gọi của 

thời đại ở Pakistan. Để đảm bảo rằng các đối tác chính phủ của chúng tôi liên tục nhạy cảm 

về nhu cầu và tầm quan trọng của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Đây là mục tiêu 

của các chiến dịch vận động của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao". 

"Học hỏi từ cơ sở giúp chúng tôi giữ vững đôi chân của mình trên mặt đất, và những bài học 

từ những thách thức gặp phải đã được sử dụng để cải thiện bản thân và nâng cao năng lực 

tham gia ứng phó với bệnh lao. Chúng tôi hy vọng. Chúng tôi cam kết". 



Cẩm nang Tăng cường sự Tham gia của Cộng đồng 

49 

 

 

3.2.3 Xây dựng mạng lưới 

Trong Phần 1, chúng tôi đã tuyên bố rằng động lực giữa các thành viên cộng đồng bắt tay 

vào xây dựng mạng lưới là vì họ tin rằng điều này sẽ giúp họ mở rộng năng lực của các tổ 

chức nhỏ, đẩy nhanh việc huy động nguồn lực, thúc đẩy văn hóa kết nối lẫn nhau tổng thể 

giữa các tổ chức và cộng đồng, và hỗ trợ thiết lập cơ sở hạ tầng thể chế và tổ chức khả thi 

để củng cố hệ thống cộng đồng. Trong Phần 4, chúng tôi bao gồm các công cụ để tạo điều 

kiện: a. Hiểu khái niệm về mạng, tr.134; b. Tư duy chiến lược cho các nhà lãnh đạo và 

thành viên cộng đồng, tr.136; c. Kiến thức tài chính, tr.138; và d. Chuẩn bị ghi chú khái 

niệm, tr143. 

Xây dựng và củng cố phong trào là một trong những khuyến nghị từ cộng đồng trong tài 

liệu về sự tham gia vào Chu kỳ tài trợ 7 (GC7) của Quỹ Toàn cầu cho giai đoạn 2023-2025.45 

Họ muốn: 

• Mở rộng các nhóm người chiến thắng bệnh lao thông qua tư cách thành viên và 

tiếp cận cộng đồng; 

• Tăng cường mạng lưới bằng cách phát triển năng lực vận động và xây dựng 

phong trào; 

• Xây dựng cộng đồng thông qua các bài tập xây dựng lòng tin và phát triển kỹ 

năng lãnh đạo; 

• Tăng cường mối quan hệ với các bên liên quan khác (người nhận chính, CCM, cơ 

chế quốc gia) 

• Hỗ trợ nhiều hơn cho việc huy động hậu cần như các cuộc họp và công tác truyền 

thông; 

• Phát triển một nền tảng mạnh mẽ hơn để chuyển tài trợ cho các tổ chức xã hội 

dân sự. 
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Như Darcy Ashman đã chỉ ra, et al. trong cuốn sách hướng dẫn của họ về Hỗ trợ Mạng 

lưới Xã hội Dân sự trong các Chương trình Phát triển Quốc 

tế: 

"Các nhóm và tổ chức xã hội dân sự hình thành các mạng lưới để 

theo đuổi khát vọng phát triển bền vững và quản trị dân chủ mà 

họ không thể đạt được một mình. Mạng lưới có thể tăng cường 

sức mạnh và ảnh hưởng của tiếng nói công dân trong việc ủng hộ 

các chính sách và cải thiện quản trị. Mạng cũng có thể liên kết các 

nhà cung cấp dịch vụ để trao đổi thông tin và tài nguyên hoặc phát 

triển các hệ thống phân phối phối hợp. Mạng lưới xã hội dân sự 

đã trở thành đối tác được lựa chọn cho nhiều cơ quan phát triển 

quốc tế đang tìm cách tối đa hóa phạm vi, quy mô và tác động của 

các chương trình của họ.46 

Trong khuôn khổ đang bàn luận này, khái niệm xây dựng mạng lưới trong các cộng 

đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao phù hợp với quan điểm rằng các mạng xã hội dân sự 

"có thể được định nghĩa là các nhóm, tổ chức xã hội dân sự và đôi khi, các cá nhân tự 

nguyện theo đuổi các mục đích chung về phát triển xã hội hoặc quản trị dân chủ. 

Những mục đích này có thể bao gồm trao đổi tài nguyên, giải quyết các mục tiêu xã 

hội chung hoặc thể hiện bản sắc của họ với tư cách là cộng đồng hoặc nhóm xã hội.47 

Mạng lưới có thể là các cơ quan chính thức hoặc quan hệ xã hội không chính thức 

được đăng ký và thể chế hóa hợp pháp. 

Nó được hình dung rằng nếu có mạng lưới quốc gia và khu vực mạnh mẽ của các cộng 

đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, họ có thể ủng hộ trách nhiệm giải trình lớn hơn của 

các cơ quan và tổ chức chính phủ và phi chính phủ, và tập hợp hỗ trợ bền vững cho 

các hoạt động và cung cấp dịch vụ dựa vào cộng đồng và dựa vào cộng đồng. 

Trong việc xây dựng các phong trào bền vững của mạng lưới các cộng đồng bị ảnh hưởng 

bởi bệnh lao, chúng ta phải ghi nhớ những câu hỏi sau: 

• Chúng ta sẽ cần sự hợp tác hoặc hợp tác của ai? 

• Chúng ta sẽ cần sự đồng ý hoặc đồng ý của ai? 

• Sự phản đối của ai sẽ ngăn cản chúng tôi hoàn thành mục tiêu gắn kết cộng đồng 

này? 

Các yếu tố chính trong xây dựng mạng lưới là gì? Dựa trên các nghiên cứu và kinh nghiệm, 

các bước hành động chính sau đây có liên quan và hữu ích trong việc xây dựng mạng lưới: 

• Xây dựng mạng lưới xung quanh việc "xác định" các vấn đề và sự kiện. StopTB 
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Partnership gợi ý rằng "Một cách hiệu quả để thúc đẩy sự tham gia của các bên 

liên quan hiện tại hoặc sự xuất hiện của một tổ chức hoặc mạng lưới mới là xác 

định một hoặc hai mục tiêu ngắn hạn đến trung hạn ban đầu rõ ràng, có ý nghĩa 

và có thể đạt được. Những vấn đề hoặc sự kiện 'xác định' này ban đầu phục vụ 

để tập hợp sự tham gia và hỗ trợ, và cuối cùng - một khi đạt được - giúp củng cố 

bản sắc của mạng.48 Chúng tôi gọi bước đầu tiên này là xác định vấn đề và thiết 

lập mục tiêu. 

 

 

 

 

• Thiết lập quan hệ đối tác. Khi các vấn đề và mục tiêu thống nhất đã được xác 

định, bước tiếp theo cho nhóm tham gia cộng đồng sẽ là xem xét những đối tác 

hoặc liên minh nào tồn tại ở địa phương;  họ có cần tham gia vào việc xây dựng 

mạng lưới cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao của bạn không và những nỗ lực 

hiện tại của họ so với mục tiêu và sáng kiến của bạn như thế nào? Tại đây, bạn 

phải tiến hành đánh giá hoặc lập bản đồ kỹ lưỡng đối tác/liên minh. 

• Thiết lập các hệ thống hiệu quả để lãnh đạo tập thể, quản trị có sự tham gia hoặc 

đại diện và quản lý phối hợp trong mạng lưới. Bước này về cơ bản thiết lập 

các quy tắc tham gia giữa các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao trong 

mạng lưới. 
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• Phát triển năng lực của các nhà lãnh đạo mạng lưới và các thành viên trong 

các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Đối với các nhà lãnh đạo, họ cần 

mài giũa kỹ năng của mình trong các hoạt động dân chủ như xây dựng sự 

đồng thuận, tạo điều kiện đối thoại và tuân theo  các thủ tục dân chủ để ra 

quyết định. Các thành viên mạng lưới phải phát triển các kỹ năng giao tiếp, 

phối hợp và tham gia vào việc ra quyết định. Đây là một phần của kế hoạch 

gắn kết cộng đồng. 

• Triển khai một hệ thống thông tin liên lạc minh bạch và hiệu quả để tạo ra một 

mạng lưới mạnh mẽ giữa các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Điều 

này sẽ đảm bảo luồng thông tin hiệu quả và kịp thời giữa các thành viên của 

mạng lưới. Giao tiếp hiệu quả được đặc trưng bởi sự tồn tại của các kênh và giao 

thức rõ ràng, và có thể dễ dàng truy cập thông tin họ cần cho công việc của họ 

trong ứng phó với bệnh lao. Kế hoạch truyền thông phải có chiến lược truyền 

thông cụ thể cho từng mạng lưới. 

 

 

 

"Quá trình của chúng tôi trong Liên minh NGO HIV-AIDS Khmer bắt 

đầu bằng việc huy động cộng đồng. Chúng tôi chuẩn bị tham gia. 

Chúng tôi tin rằng thông qua điều này, chúng tôi có thể có sự tham gia 

cộng đồng hiệu quả và có ý nghĩa, "Giám đốc điều hành Choub 

Chamreun và Phó Chủ tịch hiện tại của 
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Chúng tôi đã học được những bài học quan trọng khi làm việc với các cộng đồng 

bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, đặc biệt là về cách thu hút họ trong trò chơi gắn kết 

cộng đồng. Đối với chúng tôi, những điều sau đây là ví dụ về những hiểu biết và 

bài học kinh nghiệm rất đáng để chia sẻ". 

Xây dựng một sợi chỉ hy vọng. "Bạn phải thoát khỏi bệnh lao, bạn phải tham gia vào các 

hoạt động cộng đồng không chỉ với tư cách là khách hàng mà còn là trụ cột sức mạnh cho 

gia đình bạn." Đây là thông điệp chính trong các hành động huy động cộng đồng và 

xây dựng mạng lưới của KHANA. Họ nhận ra rằng khi họ hiệu chỉnh lại thông điệp của 

mình để xây dựng một sợi dây hy vọng cùng với các hoạt động nâng cao nhận thức 

về bệnh lao. Nó tạo ra một phản ứng tích cực. Trước đây, nhiều thành viên 

cộng đồng của họ không hiểu tại sao họ cần hỗ trợ các bệnh nhân lao hoặc 

những người sống sót. Tuy nhiên, sau khi cung cấp cho họ kiến thức về lợi 

ích của việc tạo ra một hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ cho những người bị ảnh 

hưởng bởi bệnh lao, một số người trong số họ đã chủ động thành lập 

nhóm hỗ trợ đồng đẳng của riêng mình. 

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự kết nối và 

liên kết trong ứng phó với bệnh lao. Nâng cao nhận thức 

về bệnh lao và cách họ có thể góp phần chấm dứt bệnh 

lao đã giúp xây dựng vốn xã hội giữa các tổ chức và 

người dân trong mạng lưới. Làm cho những người bị 

ảnh hưởng bởi bệnh lao có thể nhìn thấy là một 

phần của các sáng kiến nâng cao nhận thức. 

Biết rằng họ có sự hỗ trợ của bạn khuyến khích sự tham gia 

của cộng đồng. "Các thành viên trong mạng lưới của 

chúng tôi tại địa phương chưa được trang bị năng lực để điều hành các tổ 

chức cộng đồng của họ một cách hiệu quả. Điều quan trọng đối với họ là chúng 

tôi sẵn sàng hỗ trợ trong việc phát triển các điều khoản tham chiếu cho toàn học 

khu, và làm rõ vai trò và trách nhiệm của họ. 

Hỗ trợ kỹ thuật bao gồm tăng cường năng lực để thiết lập các mục tiêu 

và mục tiêu và lập kế hoạch cho các hoạt động thúc đẩy các thành viên 

cộng đồng tích cực tham gia vào các hành động huy động cộng đồng. 
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3.2.4 Các hoạt động vận động cộng đồng 

Các hành động huy động được thiết kế để xây dựng các phong trào bền vững của mạng 

lưới các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao và được liên kết với mục tiêu trao quyền 

cho cộng đồng. Do đó, các hành động huy động cộng đồng bao gồm thu hút sự tham gia 

của các cộng đồng, đối tác và các bên liên quan khác bị ảnh hưởng bởi bệnh lao sẽ được 

tập trung vào các lĩnh vực sau: 

• Thể chế hóa sự tham gia và tiếng nói của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh 

lao trong i. các diễn đàn chính sách và ra quyết định và trong ii. quản lý và quản 

lý ứng phó với bệnh lao. Điều này liên quan đến: 

— Tham gia vào các diễn đàn địa phương và quốc gia về thay đổi chính sách 

ảnh hưởng đến bệnh lao; 

— Thành viên trong các cơ quan giám sát ứng phó với bệnh lao; 

— Thực hiện Bảng đánh giá Scorecard về Quyền con người; 

— Thành viên trong CCM và các cơ quan đa bên liên quan khác có thể ảnh 

hưởng đến việc hoạch định chính sách hoặc thay đổi chính sách trong chính 

phủ. 

Ví dụ về quốc gia49:   

"Những người sống chung với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh 

lao và lao có thể tham gia và vận động hiệu quả cho việc đưa các 

vấn đề CRG vào Chương trình Lao Quốc gia và Ủy ban Điều phối Quốc 

gia (CCC) tại Campuchia." 

"Các nhóm bị ảnh hưởng bởi bệnh lao được tăng cường và có năng 

lực để tham gia vào việc thúc đẩy các phương pháp tiếp cận CRG 

trong huyện và Chương trình Lao Quốc gia và vận động hành lang 

để đưa các nguồn lực trong nước cho các hoạt động liên quan đến 

CRG vào Chương trình Lao Quốc gia Nepal." 

 

• Tăng ảnh hưởng của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao đối với i. Thiết kế 

và ii. thực hiện các chiến lược quốc gia và kế hoạch chi phí để chúng phản ánh 

đầy đủ và đáp ứng thực tế và nhu cầu liên quan đến quyền con người, giới, phản 

ứng của cộng đồng và tăng cường hệ thống cộng đồng. Điều này bao gồm: 
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— Thành viên trong Nhóm công tác kỹ thuật lao của NTP  Tham gia đánh giá 

chung chương trình chống lao 

— Tham gia vào việc phát triển các quy trình phát triển và tài trợ đề xuất Quỹ 

Toàn cầu 

— Các chiến dịch vận động để đưa các chương trình lấy cộng đồng làm trung 

tâm trong ứng phó với bệnh lao 

— Tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược quốc gia về bệnh lao, khung giám 

sát và đánh giá, và ngân sách cho Chương trình chống lao, bao gồm cả việc 

tham dự thảo luận trong phiên điều trần ngân sách tại các nhánh hành pháp 

và lập pháp của chính phủ. 

 

Ví dụ về quốc gia50:   

"Các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao bị thiệt thòi cao ở Việt Nam (phụ 

nữ, cựu tù nhân, dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên) có khả năng vận động hiệu 

quả cho việc đưa CRG vào Chương trình chống lao địa phương và quốc gia.” 

"Các nhóm hỗ trợ cộng đồng chống lao được thành lập để vận động cho 

các vấn đề liên quan đến CRG bao gồm việc đưa Chiến lược huy động cộng 

đồng lao phát triển trong cộng đồng vào Chương trình Lao Quốc gia của 

PAKISTAN." 

 

• Trao quyền cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao để i. giám sát độ bao 

phủ và chất lượng chương trình quốc gia và các cam kết chấm dứt bệnh lao và ii. 

sử dụng thông tin được tạo ra để vận động và hành động theo chương trình. Đây 

có thể là: 

— Tham gia theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dịch vụ 

— Thiết lập và thực hiện giám sát do cộng đồng lãnh đạo. Dữ liệu từ CLM và 

các báo cáo tài liệu được sử dụng để vận động và đối thoại chính sách. 

— Thực hiện vai trò giám sát với mục tiêu huy động cộng đồng bị ảnh hưởng 

bởi bệnh lao về các vấn đề liên quan đến vi phạm quyền và bất bình đẳng 

giới. 
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Ví dụ về quốc gia51:   

"Các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao ở INDONESIA 

có thể được phản ánh tiếng nói của họ trong bảo trợ xã 

hội 

cơ chế cho bệnh nhân DRB-TB thông qua những phát 

hiện từ nghiên cứu hành động do cộng đồng lãnh đạo 

và đưa quan điểm CRG vào Chương trình Lao Quốc gia 

thông qua Kế hoạch hành động CRG do cộng đồng lãnh 

đạo". 

(Các công cụ vận động cho các hành động huy động cộng đồng được bao gồm trong Phần 

4 của cẩm nang này. Bao gồm: a. Trò chơi màu sắc để kể chuyện, tr.146; b. Trò chơi hình 

khối kể chuyện, tr.149; c. Chuẩn bị chương trình cho Hội nghị lấy ý kiến cử tri, tr.151; d. 

Làm thế nào để phát triển và trình bày các luận điểm, tr.153; và e. Hướng dẫn mẫu về lập 

kế hoạch vận động chính sách, tr.155.) 
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Chiến lược mềm để giành chiến thắng 

"Khái niệm về phong trào xã hội dân sự vẫn còn mới mẻ, và nói chung không có 

văn hóa tham gia cộng đồng. Chúng tôi chưa có khung pháp lý cho điều đó", Vũ 

Ngọc Hoa, Quản lý Huy động Xã hội của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển 

Cộng đồng (SCDI) - một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam hoạt động để cải 

thiện chất lượng cuộc sống và hòa nhập xã hội của các nhóm dân cư dễ bị tổn 

thương và thiệt thòi và giảm thiểu các hoạt động có thể gây hại cho môi trường. 

Bà nói rằng hầu hết bệnh nhân lao quan tâm đến việc điều trị, và nếu có 

thể trở lại cuộc sống bình thường sớm nhất có thể. Khuyến khích họ tham gia 

các sự kiện vận động và vận động không phải là điều dễ dàng. 

Vận động cho quyền và phúc lợi của người khác nghe có vẻ lạ đối với nhiều 

thành viên cộng đồng trong nước. 

"Chúng tôi không thể trực tiếp tiếp cận bệnh nhân lao hoặc gia đình của họ để 

tham gia các chiến dịch vận động hoặc phong trào của chúng tôi, vì vậy chúng 

tôi làm việc với các CBO hoặc các nhà lãnh đạo không chính thức trong cộng 

đồng. Chúng tôi xây dựng năng lực của họ trong việc tiếp cận với các cộng đồng 

bị ảnh hưởng bởi bệnh lao." Thông qua cách tiếp cận này, SCDI có thể thực hiện 

công việc tiếp cận cộng đồng giữa các thành viên cộng đồng. 

"Chúng tôi đi trên con đường tham gia cộng đồng bằng cách sử dụng Chiến lược 

mềm và điều này đang có lợi cho chúng tôi. Đây là cách chúng tôi chơi trò chơi 

của mình và cách chúng tôi đạt được những chiến thắng nhỏ". SCDI cũng áp 

dụng chiến lược mềm này trong việc đối phó với chính phủ. "Chúng tôi luôn 

định vị tổ chức và cộng đồng là đối tác của chính phủ và các nhà hoạch định 

chính sách. Đôi khi, chúng tôi đưa ra những bình luận gay gắt hoặc gay gắt với 

các nhà hoạch định chính sách, nhưng điều đó rất hiếm". 

 

Chiến lược mềm để giành chiến thắng. Hiện tại, đó là cách SCDI sẽ tham gia vào 

cộng đồng. "Đưa ra những bình luận thẳng thắn với chính phủ và các nhà hoạch 

định chính sách của chúng tôi đòi hỏi một thời gian dài để xây dựng lòng tin và 

quan hệ đối tác với họ, vì vậy chúng tôi muốn duy trì điều đó vì phúc lợi của 

cộng đồng của chúng tôi." 
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3.2.5 Giám sát và đánh giá sự tham gia huy động cộng 
đồng 
Trong kế hoạch tham gia của cộng đồng, có một khung thành phần để giám sát và 

đánh giá. Nó đặt ra các mục tiêu, chiến lược và chỉ số tổng thể để theo dõi và đánh giá 

tiến trình tham gia trong giai đoạn huy động cộng đồng. 

Khi xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động giám sát và đánh giá sự tham gia 

của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao trong việc huy động cộng đồng để 

xây dựng các phong trào bền vững của mạng lưới của họ, có thể xem xét các thành 

phần sau: 

• Sử dụng quy trình giám sát do cộng đồng dẫn dắt để theo dõi tiến trình tham 

gia của họ vào i. các diễn đàn chính sách và ra quyết định và trong ii. quản trị và 

quản lý ứng phó với bệnh lao. 

• Sử dụng phương pháp và công cụ đánh giá có sự tham gia của cộng đồng trong 

các hoạt động huy động. Cụ thể, chúng tôi đề xuất các bước sau: 

— Đặt mục tiêu đánh giá cụ thể và các chỉ số về sự 

tham gia vào các hành động huy động cộng đồng. 

— Đưa ra các phương pháp thu thập dữ liệu cho các 

chỉ số. 

— Xác định các phương pháp phân tích dữ liệu và 

trình bày kết quả đánh giá. 

— Thu hút sự tham gia của các thành viên cộng đồng 

trong tất cả các bước của quá trình và hoạt động 

đánh giá. 

— Tiến hành một buổi phản ánh về quá trình và kết 

quả của đánh giá. 

(Bạn có thể sử dụng các công cụ để đánh giá có sự tham gia được 

chia sẻ trong Phần 4 của cẩm nang này, trang 158) 
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Những phản ánh về Phiếu ghi điểm cho bệnh lao và Nhân quyền: 

Trải nghiệm STPI 

"Để phản ánh tiến trình của Hội nghị Cấp cao Liên Hợp Quốc, chúng tôi tại Stop TB Partnership 

Indonesia (STPI) đã quyết định thực hiện Thẻ điểm về bệnh lao và Nhân quyền do APCASO 

phát triển. Trong cuộc họp đó, đã có một tuyên bố về sự cần thiết của ứng phó với bệnh lao 

dựa trên quyền và dựa trên giới. Thật tốt khi suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của phản ứng dựa 

trên quyền", Thea Hutanamon, Giám đốc Phát triển và Đối tác STPI cho biết. 

 

Là một nền tảng, STPI làm việc với chính phủ, khu vực tư nhân và cộng đồng để thúc 

đẩy các chương trình loại trừ bệnh lao 

ở Indonesia. Quản trị và thay đổi chính sách ở cấp huyện và thôn, đặc biệt 

về việc đưa ngân sách cho bệnh lao và nâng cao nhận thức về bệnh lao thông qua 

rộng rãi 

Các chiến dịch đa phương tiện là một trong những lĩnh vực trọng tâm của nó. 

 

Một trong những mục tiêu chính của thẻ điểm như một công cụ đánh giá là thu thập 

quan điểm của xã hội dân sự và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao về các 

phương pháp tiếp cận dựa trên quyền của ứng phó với bệnh lao quốc gia. Bằng chứng 

thu thập được sau đó được sử dụng để hỗ trợ vận động và hành động hướng tới cách 

tiếp cận dựa trên quyền trong các dịch vụ, chương trình và chính sách về bệnh lao và 

để tạo điều kiện đối thoại giữa các cộng đồng, chính phủ và các bên liên quan chính 

khác bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. 
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Hutanamon giải thích rằng vào năm 2022, họ đã thực hiện phiếu điểm trực tiếp với các 

thành viên của các tổ chức sống sót sau bệnh lao từ đảo Java, nhưng số lượng người trả 

lời còn hạn chế. Họ đã dịch tài liệu phiếu ghi điểm sang ngôn ngữ địa phương của họ và 

sử dụng nó cho quá trình phỏng vấn. 

"Khi có kết quả chấm điểm, chúng tôi nhận thấy điểm số khá thấp. Suy ngẫm về quy trình và 

loại câu hỏi, chúng tôi nghĩ rằng nó được mong đợi vì phiếu ghi điểm lấy cộng đồng làm 

trung tâm và hướng đến cộng đồng, "Hutanamon nhận xét. 

STPI muốn phổ biến báo cáo phiếu điểm cho NTP, nhưng họ lo lắng rằng những phát 

hiện này có thể không phù hợp với chính phủ. Vì vậy, vào đầu năm 2023, họ đã tham 

khảo ý kiến APCASO về khả năng tiến hành phiếu điểm với chính phủ, sử dụng cùng một 

bộ câu hỏi. Sau khi tham vấn, họ đã gửi email mẫu phiếu ghi điểm cho những người trả 

lời được chọn từ chính phủ. 

"Nhưng chúng tôi chỉ nhận được một vài phản hồi từ NTP, một địa phương và một tỉnh mà 

chúng tôi yêu cầu điền vào các biểu mẫu. Việc phân phối các hình thức ở bốn hoặc năm quận 

của chính quyền nơi các tổ chức sống sót sau bệnh lao đến từ được tạo điều kiện bởi NTP. 

Chúng tôi không đưa kết quả vào báo cáo vì mẫu nhỏ có thể không phản ánh toàn bộ quan điểm", 

Hutanamon giải thích thêm. 

Phản ánh về kết quả của phiếu ghi điểm từ những người sống sót sau bệnh lao và những 

người trả lời của chính phủ, STPI đã thấy sự khác biệt trong cách họ chấm điểm các 

câu hỏi. Ví dụ, về các câu hỏi về sự sẵn có của thông tin bệnh lao cho công chúng và 

mức độ thông tin đã được cung cấp, chính phủ đã cho điểm rất cao - bảy hoặc tám - 

trong khi những người sống sót sau bệnh lao cho điểm dưới năm. Theo Hutanamon, 

hai điều quan trọng đã được học hỏi từ kinh nghiệm ghi điểm. Một là sự thừa nhận lỗ 

hổng kiến thức về quyền con người trong ứng phó với bệnh lao của nhiều người dân 

chính phủ hoặc NTP. Họ không được đào tạo về cách tiếp cận dựa trên quyền đối với 

chương trình hoặc hoạch định chính sách về bệnh lao, không giống như xã hội dân sự. 

Một bài học khác liên quan đến quyền sở hữu của chính phủ đối với những gì các CSO 

và cộng đồng đang làm. Họ thừa nhận công việc của họ là một phần của phản ứng của 

chính phủ đối với bệnh lao, do đó điểm số rất cao. Mặt khác, cộng đồng cho rằng việc 

phổ biến thông tin về bệnh lao đến công chúng là trách nhiệm của chính phủ. Vì vậy, từ 

lăng kính của họ, khả năng tiếp cận thông tin của công chúng bị hạn chế, do đó điểm số 

thấp cho câu hỏi cụ thể đó. 

"Nhìn vào bức tranh lớn, chúng ta chỉ cần tối đa hóa không gian phụ thuộc lẫn nhau 

trong ứng phó với bệnh lao. Theo một cách nào đó, chính phủ, xã hội dân sự và cộng 

đồng rất phụ thuộc lẫn nhau. Chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị NSP, đề xuất quốc gia 

cho Quỹ Toàn cầu và các cam kết chung khác. Nhưng chúng tôi ủng hộ cách tiếp cận 

dựa trên quyền trong ứng phó với bệnh lao, chúng tôi ủng hộ điều đó", Hutanamon 

kết luận. 
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3.2 Giai đoạn củng cố hệ thống cộng đồng 

Giai đoạn củng cố hệ thống cộng đồng này được xác định dựa trên tiền đề rằng các 

cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao đã được chuẩn bị để xây dựng các phong trào 

bền vững trong mạng lưới của họ và các hành động huy động cộng đồng đã được bắt 

đầu và đang diễn ra. Điều này có nghĩa là xây dựng động lực và nhân rộng quá trình 

tham gia của cộng đồng. Để tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải 

quyết ý nghĩa, mục tiêu, khuôn khổ, các thành phần và sự tham gia của cộng đồng 

của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao trong việc tăng cường hệ thống cộng 

đồng (CSS). 

3.3.1 Định nghĩa và mục tiêu của CSS 
Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách xác định hệ thống cộng đồng trước. Theo định nghĩa 

của Quỹ Toàn cầu, nó đề cập đến "các cấu trúc và cơ chế do cộng đồng lãnh đạo được 

sử dụng bởi các cộng đồng thông qua đó các thành viên cộng đồng và các tổ chức và 

nhóm dựa vào cộng đồng tương tác, phối hợp và đưa ra phản ứng của họ đối với 

những thách thức và nhu cầu ảnh hưởng đến cộng đồng của họ.Các hệ thống cộng 

đồng có quy mô nhỏ hoặc không chính thức, những hệ thống khác rộng lớn hơn - chúng 

có thể được kết nối giữa một số tổ chức và liên quan đến các hệ thống con khác nhau.52 

Mặt khác, củng cố hệ thống cộng đồng được định nghĩa là: 

"Một cách tiếp cận thúc đẩy sự phát triển của các cộng đồng có thông tin, có khả năng và 

phối hợp, và các tổ chức, nhóm và cấu trúc dựa vào cộng đồng. CSS liên quan đến một 

loạt các tác nhân cộng đồng, cho phép họ đóng góp như những đối tác bình đẳng cùng 

với các tác nhân khác cho sự bền vững lâu dài của sức khỏe và các can thiệp khác ở cấp 

cộng đồng, bao gồm một môi trường thuận lợi và đáp ứng trong đó những đóng góp này 

có thể có hiệu quả.53 

Mục tiêu của CSS là "đạt được kết quả sức khỏe được cải thiện bằng cách phát triển vai 

trò của các quần thể và cộng đồng bị ảnh hưởng chính và của các tổ chức dựa vào cộng 

đồng trong việc thiết kế, cung cấp, giám sát và đánh giá các dịch vụ và hoạt động liên quan 

đến phòng ngừa, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi HIV, lao, sốt 

rét và các thách thức sức khỏe lớn khác." 54 

APCASO xem CSS vừa là phương tiện vừa là mục đích. Đối với ứng phó với bệnh lao, nó 

liên quan đến việc phát triển năng lực cộng đồng và thể chế hóa các phương pháp tiếp 

cận CSS và can thiệp vào các khung pháp lý, chính sách và chương trình quan trọng về sức 

khỏe và sự phát triển của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. 
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Khung lý thuyết và các yếu tố CSS 

Mức độ liên quan của CSS Framework đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao 

là gì? Có thực sự cần thiết phải tham gia vào CSS không? Nếu bạn quay trở lại cuộc thảo 

luận của chúng tôi về huy động cộng đồng bạn sẽ lưu ý thảo luận về thể chế hóa sự tham 

gia và tiếng nói trong thay đổi chính sách. Đây là trọng tâm của khuôn khổ CSS vì nó tập 

trung vào "tăng cường hệ thống cộng đồng để mở rộng quy mô, chất lượng tốt, các phản 

ứng dựa vào cộng đồng bền vững".ii Điều này được phản ánh trong sáu thành phần cốt 

lõi của khung CSS.56 
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Sáu thành phần của CSS Framework 

Tạo điều kiện cho môi trường và vận động chính sách - bao gồm sự tham gia và vận 

động của cộng đồng để cải thiện môi trường chính sách, pháp lý và quản trị và ảnh hưởng 

đến các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe 

1. Mạng lưới cộng đồng, liên kết, quan hệ đối tác và phối hợp - cho phép các 

hoạt động hiệu quả, cung cấp dịch vụ và vận động, tối đa hóa các nguồn lực 

và tác động, và các mối quan hệ làm việc hợp tác, phối hợp 

2. Nguồn lực và xây dựng năng lực - bao gồm nguồn nhân lực với cá nhân, kỹ 

thuật phù hợp, và năng lực tổ chức, tài chính (bao gồm cả tài trợ hoạt động 

và cốt lõi) và nguồn lực vật chất (cơ sở hạ tầng, thông tin và hàng hóa thiết 

yếu, bao gồm y tế và các sản phẩm và công nghệ khác) 

3. Các hoạt động cộng đồng và cung cấp dịch vụ - có thể truy cập được cho tất 

cả những ai cần chúng, được thông báo bằng chứng và dựa trên đánh giá của 

cộng đồng về các nguồn lực và nhu cầu 

4. Tăng cường tổ chức và lãnh đạo - bao gồm quản lý, trách nhiệm giải trình 

và lãnh đạo cho các tổ chức và hệ thống cộng đồng; 

5. Giám sát, đánh giá và lập kế hoạch - bao gồm hệ thống M&E, đánh giá tình hình, 

xây dựng bằng chứng và nghiên cứu, học tập, lập kế hoạch và quản lý tri 

thức. Khi tất cả những điều này được tăng cường và hoạt động tốt, chúng sẽ 

góp phần vào: 

• cải thiện kết quả cho sức khỏe và hạnh phúc; tôn trọng sức khỏe của 

người dân và các quyền khác; Bảo vệ rủi ro xã hội và tài chính 

• cải thiện khả năng đáp ứng và hiệu quả của các can thiệp của cộng đồng 

• Cải thiện khả năng đáp ứng và hiệu quả của các can thiệp bằng y tế, hỗ 

trợ xã hội, giáo dục và các dịch vụ khác. 
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3.3.2 Engagement of TB-affected communities in CSS 
Cuộc thảo luận của chúng tôi về định nghĩa, mục tiêu và khuôn khổ của CSS và các 

thành phần của nó  cung cấp cho chúng tôi bối cảnh tại sao cần phải thu hút các cộng 

đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao trong quá trình này. CSS được xây dựng dựa trên 

sự tham gia của cộng đồng trong  các hành động huy động để thể chế hóa sự tham 

gia vào các cơ quan hoạch định chính sách và quản trị, tăng ảnh hưởng trong việc phát 

triển và thực hiện các chiến lược và kế hoạch quốc gia về ứng phó với bệnh lao, và 

trao quyền cho cộng đồng giám sát các chương trình chống lao quốc gia và sử dụng 

thông tin để vận động và lập trình. Động lực xây dựng các phong trào bền vững của 

mạng lưới các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao và đạt được trao quyền cho cộng 

đồng trong ứng phó với bệnh lao cũng là tiền đề về cách họ có thể tham gia hiệu quả 

vào CSS. 

Bạn có thể xem xét các điểm hành động sau đây để thu hút các cộng đồng bị ảnh 

hưởng bởi bệnh lao trong CSS. 

1. Xây dựng và thực hiện chương trình phát triển năng lực tập trung vào CSS cho các nhà lãnh 

đạo cộng đồng, thành viên của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao và các tổ chức 

của họ. Điều này có thể bao gồm việc xây dựng kiến thức, kỹ năng và thái độ trong các 

lĩnh vực sau57:  

• Hiểu biết về các khái niệm CSS và sáu thành phần cốt lõi của nó 

• Gám sát, lập hồ sơ và phân tích hiệu suất của các dịch vụ y tế làm cơ sở cho 

trách nhiệm giải trình, vận động và các hoạt động chính sách: 

— Đào tạo cho cộng đồng về M&E và cách chuyển kết quả thành kết quả 

— Hiểu biết về cách thu thập chính xác phản hồi của cộng đồng về các dịch vụ 

lao và cách dịch điều này một cách có ý nghĩa trong các cấu trúc phát triển 

chính sách và dịch vụ khác nhau 

— đại diện trong các cấu trúc khác nhau  hiểu biết về chu kỳ ngân sách bệnh 

lao 

— Cung cấp phản hồi về việc thực hiện, khắc phục trách nhiệm giải trình và cải 

thiện dịch vụ 

• Vận động cho trách nhiệm xã hội của các nhà cung cấp dịch vụ, các chương trình 

quốc gia, các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo địa phương và quốc 

gia để cung cấp hiệu quả các dịch vụ, hoạt động và các can thiệp khác, cũng như 

bảo vệ và thúc đẩy quyền con người và bình đẳng giới 
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• Huy động xã hội, xây dựng mối liên kết cộng đồng, hợp tác và điều phối 

• Xây dựng năng lực thể chế, lập kế hoạch và phát triển khả năng lãnh đạo trong 

khu vực cộng đồng. 

2. Thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo cộng đồng và các thành viên của mạng lưới 

và tổ chức chống lao ở cấp quốc gia và địa phương trong việc giám sát dựa vào cộng 

đồng / giám sát do cộng đồng lãnh đạo để có trách nhiệm giải trình. Cụ thể, điều này 

liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ y tế. 

• Tổ chức cộng đồng thiết lập và thực hiện các cơ chế giám sát liên tục các chính 

sách y tế và hiệu suất và chất lượng của tất cả các dịch vụ, hoạt động và can 

thiệp về: 

1. Dịch vụ phòng ngừa, chăm sóc và hỗ trợ  

2. Tài trợ cho các chương trình 

3. các vấn đề và thách thức trong môi trường (như phân biệt đối xử và bất bình 

đẳng giới). 

3.  Huy động các nhà lãnh đạo cộng đồng, các thành viên và các tổ chức của các 

cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao để lãnh đạo vận động đảm bảo trách 

nhiệm giải trình xã hội của các nhà cung cấp dịch vụ, các chương trình quốc gia, 

các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo địa phương và quốc gia để cung 

cấp hiệu quả các dịch vụ, hoạt động và các can thiệp khác, cũng như bảo vệ và 

thúc đẩy quyền con người và bình đẳng giới. 

• Tiến hành đồng thuận, đối thoại và vận động chính sách ở cấp địa phương và 

quốc gia nhằm duy trì các phản ứng đối với căn bệnh này 

• Làm nổi bật bệnh lao và tăng tính hiện diện của bệnh lao trước nhiều ưu tiên 

cạnh tranh; 

• Cải thiện chính sách để loại bỏ các rào cản đối với việc tiếp cận các dịch vụ 

chống lao của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương 

• Thực hiện chức năng cơ quan giám sát để đưa ra các khuyến nghị cho NTP 

trong việc cải tiến dịch vụ. 
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4. Thực hiện huy động cộng đồng, tạo dựng các mối liên kết cộng đồng, hợp tác và điều 

phối hoạt động vì cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao 

• Thành lập các tổ chức cộng đồng và kết nối với các tác nhân khác và các phong 

trào rộng lớn hơn; 

• Tạo ra các mối quan hệ không chính thức và chính thức mạnh mẽ giữa cộng đồng, 

các tác nhân cộng đồng và các bên liên quan khác; 

• Diễn đàn chống lao khu vực và việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để 

tạo điều kiện điều phối các hoạt động, chia sẻ thông tin và các chiến dịch vận 

động. 

5. Thực hiện xây dựng năng lực thể chế, lập kế hoạch và phát triển lãnh đạo trong các 

cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. 

• Hỗ trợ lập kế hoạch, phát triển thể chế và tổ chức, phát triển hệ thống, nguồn 

nhân lực, lãnh đạo và tổ chức khu vực cộng đồng 
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 Cung cấp các nguồn tài chính ổn định, có thể dự đoán được cho cộng đồng và quản 

lý hợp lý các nguồn tài chính của các nhóm, tổ chức và mạng lưới cộng đồng 

  Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, vật chất và tài chính cho các cộng đồng bị ảnh hưởng 

bởi bệnh lao theo yêu cầu để cho phép họ hoàn thành vai trò trong việc cung cấp dịch 

vụ, huy động xã hội, giám sát và vận động chính sách 

 Đưa ra các hệ thống nguồn nhân lực bao gồm kế thừa nhân viên cũng như một hệ 

thống hiệu quả để tuyển dụng, đào tạo, quản lý và giữ chân các tình nguyện viên 

chống lao. 

Cuối cùng, việc ưu tiên sự tham gia của cộng đồng trong CSS có thể dựa trên các lĩnh 

vực sau58: 

Trực tiếp cung cấp dịch vụ y tế phối hợp hoặc tách biệt với dịch vụ y tế công lập: 

• Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc thông qua các cơ sở cấp cộng 

đồng như phòng khám, bệnh viện và dịch vụ xét nghiệm 

• Các can thiệp y tế do cộng đồng cung cấp, chẳng hạn như tư vấn 

và xét nghiệm HIV lưu động, theo dõi điều trị hoặc can thiệp y tế 

xuyên suốt 

• Hoạt động phòng chống dịch bệnh 

• Các dịch vụ y tế cộng đồng như chăm sóc tại nhà hoặc TB-DOTS 

• Dịch vụ giáo dục và nâng cao sức khỏe cộng đồng cho các 

nhóm dân cư bị bỏ rơi và dễ bị tổn thương  

• Thực hiện và giám sát các chính sách ảnh hưởng đến việc 

tiếp cận các dịch vụ y tế và phúc lợi. 

Các hoạt động hỗ trợ cá nhân tiếp cận các dịch vụ liên quan đến sức khỏe tại cộng đồng: 

• Huy động cộng đồng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế 

trong môi trường địa phương "thân thiện với sức khỏe"; 

• Chăm sóc toàn diện tại nhà 

• Giới thiệu và hỗ trợ tiếp cận y tế và các dịch vụ khác 

• Hỗ trợ các cá nhân sử dụng dịch vụ và theo dõi phòng bệnh, 

giảm tác hại và can thiệp thay đổi hành vi 

• Tăng cường hiểu biết của cộng đồng về xét nghiệm và chẩn 

đoán 

• hỗ trợ điều trị, xóa mù chữ và tuân thủ, giảm kỳ thị và phân 

biệt đối xử, vận động và tiếp cận các dịch vụ pháp lý, hỗ trợ 

tâm lý, xã hội và kinh tế, các chương trình bảo hiểm y tế dựa 
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vào cộng đồng; 

• Hỗ trợ tài chính để tiếp cận các dịch vụ, chẳng hạn như 

chuyển tiền mặt và hỗ trợ mà không cần chi phí tự trả 

Các hoạt động xây dựng và cải thiện môi trường thuận lợi : 

• Các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe 

• Sự tham gia vào các diễn đàn địa phương và quốc gia về 

thay đổi chính sách, vận động và chiến dịch 

• Nâng cao nhận thức của cộng đồng về giới, khuynh hướng 

tình dục, khuyết tật, phụ thuộc ma túy, bảo vệ trẻ em, thực 

hành văn hóa xã hội có hại và các vấn đề tương tự 

• Tiếp cận và hỗ trợ đồng đẳng. 

• Dịch vụ phổ cập và tiếp cận thông tin, khắc phục pháp lý, hỗ 

trợ xã hội cá nhân và gia đình (chuyển giao xã hội), dịch vụ 

phúc lợi và phục hồi chức năng 

• Dịch vụ giáo dục và hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên, huy 

động cộng đồng về kỳ thị và phân biệt đối xử, các quyền cơ 

bản, giảm nghèo, tiếp cận các dịch vụ, thông tin và hàng hóa 

(ví dụ: bao cao su và thuốc) 

• Giám sát và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dịch 

vụ 

Các công cụ trong phần 4.3 của Phần 4, cũng có thể được sử dụng bởi các nhà lãnh đạo 

cộng đồng, các thành viên và mạng lưới của họ để tham gia CSS. 
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PHẦN 4 Các công cụ tăng cường sự 

tham gia của cộng đồng 
Trong Phần 1 đến Phần 3 của cuốn cẩm nang, chúng ta đã khám phá các khái niệm về 

sự tham gia của cộng đồng; vai trò, trách nhiệm và phẩm chất của những người tham 

gia cộng đồng tốt; và quy trình cũng như các hoạt động nhằm xây dựng phong trào 

bền vững trong mạng lưới cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. Giờ chúng ta hãy 

xem các ví dụ về công cụ sự tham gia của cộng đồng để có thể định hướng về các khái 

niệm sự tham gia của cộng đồng và định hướng về vai trò, trách nhiệm và phẩm chất 

của những người tham gia sự tham gia của cộng đồng tốt.  

Các công cụ dành cho giai đoạn chuẩn bị, huy động cộng đồng và giai đoạn củng cố 
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hệ thống cộng đồng cũng được đưa vào phần này như: lập hồ sơ cộng đồng, lập kế 

hoạch tham gia của cộng đồng, huy động nguồn lực, lập kế hoạch truyền thông, và 

xây dựng năng lực cho lãnh đạo cộng đồng cũng như các thành viên; xây dựng mạng 

lưới; vận động chính sách; giám sát dựa vào cộng đồng; và công cụ đánh giá sự tham 

gia. Các công cụ này có thể được sử dụng trong một lĩnh vực cụ thể hoặc trong các 

lĩnh vực xuyên suốt của quá trình sự tham gia của cộng đồng. 

Các bộ công cụ yêu cầu sự tham gia và các trò chơi tương tác thân thiện, có thể được 

sửa đổi và điều chỉnh dựa theo kinh nghiệm của người dùng cho phù hợp với bối cảnh 

bệnh lao. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ bổ sung để thu hút sự tham gia của 

cộng đồng nếu cần. Hãy cùng vui chơi và tận hưởng niềm vui khi tương tác với các 

cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao! 

4.1 Công cụ cho các khái niệm, vai trò, trách nhiệm và 
phẩm chất của những người tham gia cộng đồng tốt 
Trong Phần 1 và 2 của cuộc hội thoại, chúng ta đã thảo luận tầm quan trọng của việc 

hiểu các khái niệm trong quy trình, vai trò và trách nhiệm của người chơi cũng như 

những phẩm chất mong muốn. Bạn có thể sử dụng sơ đồ khái niệm, Bảng kỳ vọng về 

vai trò, sơ đồ Venn và chọn một bài tập chất lượng. 
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4.1.1 Định hướng khái niệm về sự tham gia của cộng 
đồng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



People Affected by TB Matter  

 

 

CÔNG CỤ A | LẬP BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM 

Ý nghĩa, nguyên tắc, mục tiêu và giá trị cốt lõi59
 

Mục tiêu – Nhằm xác định các ý tưởng trong các khái niệm sự tham gia của cộng đồng và 

mối quan hệ giữa các ý tưởng, ví dụ: nghĩa, nguyên tắc, mục tiêu và giá trị cốt lõi. 

Thời gian — 1 tiếng 

Yêu cầu — Người điều phối chính và người đồng điều phối, đồ dùng (bảng lật, giấy ghi 

chú, bút mực, bút màu, băng dính, ...). Công cụ Sơ đồ Khái niệm hỗ trợ trực quan về ý 

nghĩa, nguyên tắc, mục tiêu và giá trị cốt lõi. 
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Hướng dẫn — 

3.1. Giải thích mục tiêu, ý nghĩa của việc lập bản đồ khái niệm. Viết ý nghĩa này 

vào bảng lật: 

• Sơ đồ khái niệm là công cụ hữu ích để xác định các ý tưởng về một khái niệm 

cụ thể và mối quan hệ của chúng. Đầu ra là một sơ đồ mô tả các ý tưởng 

quan trọng được các thành viên cộng đồng xác định và cách chúng liên kết 

với nhau. Công cụ này giúp phân tích và tổng hợp các khái niệm cụ thể - trong 

trường hợp này là sự tham gia và sự tham gia của của cộng đồng bị ảnh 

hưởng bởi bệnh lao. 

3.2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm nhỏ. Yêu cầu mỗi nhóm chọn 

người điều phối và người ghi chép cho nhóm của mình. Cung cấp cho mỗi nhóm 

một bộ đồ dùng. 

3.3. Yêu cầu các nhóm bắt đầu bằng việc suy nghĩ về ý nghĩa chung của sự tham 

gia của cộng đồng và ý nghĩa của nó đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh 

lao. Đây là hoạt động thu thập ý tưởng, vì vậy bất kỳ ý kiến nào cũng đáng được 

ghi nhận. 

3.4. Chọn một ý tưởng từ những ý kiến đã thu hoạch. Ví dụ: 

• Bạn nghĩ sự sự tham gia của cộng đồng sẽ giúp trao quyền cho các cộng đồng 

bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. 

• Sự tham gia của cộng đồng là một hoạt động để thu hút sự tham gia của các 

thành viên cộng đồng. 

• Bạn cảm thấy mình có quyền tham gia vào các hoạt động ứng phó với bệnh 

lao. 

3.5. Viết các ý tưởng được chọn lên bảng lật. Bạn có thể khoanh tròn hoặc vẽ ô 

xung quanh các ý tưởng để làm nổi bật nó trên trang giấy. 

3.6. Giờ thì hãy nhìn lại một lượt danh sách các ý tưởng. 

• Các ý tưởng còn lại có liên quan như thế nào với các ý tưởng bạn chọn? 

• Mối liên kết của các ý tưởng này là như thế nào? Mối quan hệ quá trình hay 

cái này sinh ra cái kia,… 
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3.7. Đưa ra “cách gọi tên các liên kết” để giải thích cách bạn nhìn nhận các ý tưởng 

có liên quan với nhau. 

• Cách gọi tên rất quan trọng, giúp nhìn nhận được sự kết nối giữa các ý tưởng. 

• Nếu không gọi tên được liên kết, hãy thử đặt ý tưởng đó đến các điểm khác nhau 

cho đến khi nhìn ra mối liên kết 

3.8. Sắp xếp đi sắp xếp lại tất cả các ý tưởng mà bạn đã xác định trong danh sách thu 

hoạch cần động não cho đến khi cách sắp xếp chúng phù hợp với bạn. 

3.9. Người điều hành tóm tắt các ý tưởng từ Sơ đồ khái niệm và liên hệ chúng với bối 

cảnh, ý nghĩa, nguyên tắc, mục tiêu và giá trị cốt lõi của sự tham gia của cộng đồng đối 

với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao.
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4.1.2 Định hướng về vai trò, trách nhiệm và phẩm chất 
của những người tham gia cộng đồng tốt 

Công cụ B | Bảng vai trò kỳ vọng 

Vai trò và trách nhiệm trong sự tham gia của cộng đồng60
 

BẢNG VAI TRÒ KỲ VỌNG 

Đến 

Từ 

Lãnh đạo 

Cộng đồng 

Thành viên 

Cộng đồng 
Đối tác 

Lãnh đạo Cộng 

đồng 

   

Thành viên Cộng 

đồng 

   

Đối tác 
   

 

Mục tiêu — Để giúp người chơi xác định vai trò và trách nhiệm của họ trong việc tham 

gia cộng đồng 

Thời gian — 45 phút đén 1 tiếng 

Yêu cầu — Người điều phối chính và người đồng điều phối, đồ dùng (bảng lật, giấy 

ghi chú Post-it, bút, băng dính, ...). Hỗ trợ trực quan về Bảng Vai trò kỳ vọng. 

Hướng dẫn — 

3.9.1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của Bảng vai trò kỳ vọng. Viết lên bảng lật Bảng 

kỳ vọng về vai trò ở dạng trực quan. 

3.9.2. Yêu cầu mỗi thành viên suy nghĩ về những kỳ vọng của một thành viên cộng 

đồng đối với các thành viên cộng đồng khác trong quá trình sự tham gia của cộng 

đồng. Viết các kỳ vọng này lên tờ ghi chú và dán lên Bảng. 

3.9.3. Gọi 03 người xung phong lên chia nhóm các kỳ vọng và cùng thảo luận sự khác 

biệt 

3.9.4. Người điều phối bắt đầu phần tổng hợp bằng cách giải thích rằng mục tiêu 

của Bảng vai trò kỳ vọng không phải là để xác định vai trò mà để xác định sự khác 
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nhau giữa các kỳ vọng của người chơi, từ đó giải quyết và điều chỉnh kỳ vọng. 

3.9.5. Sau phần tóm tắt, gọi các thành viên cộng đồng xung phong chia sẻ suy 

nghĩ của họ về hoạt động (Tùy vào thời gian còn lại để quyết định gọi bao nhiều 

người nói suy nghĩ). 
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Công cụ C | Biểu đồ Venn 

Định nghĩa trách nhiệm trong sự  tham gia của cộng đồng 61
 

 

Mục tiêu — Xác định rõ sự khác biệt trong trách nhiệm của lãnh đạo cộng đồng, thành 

viên cộng đồng, đối tác và sự chồng chéo trong quá trình sự tham gia của cộng đồng 

Thời gian — 30 – 45 phút 

Yêu cầu — Người hướng dẫn chính và người đồng điều phối, cung cấp vật dụng (bảng lật, 

ghi chú Post-it, bút, băng che, ...) và hỗ trợ trực quan cho Công cụ Sơ đồ Venn 
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Hướng dẫn — 

1. Bắt đầu bằng cách giải thích các mục tiêu và cơ chế của công cụ cũng như 

làm rõ mức độ liên quan của việc xác định sự chồng chéo trong trách nhiệm 

của mỗi người tham gia trong quá trình sự tham gia của cộng đồng thông qua 

sơ đồ Venn 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm nhỏ và cung cấp cho mỗi 

nhóm một form Công cụ Biểu đồ Venn (với một vài vòng tròn chồng lên 

nhau). Yêu cầu mỗi nhóm chọn người điều phối và người trình bày. 

3. Yêu cầu mỗi nhóm suy nghĩ về trách nhiệm mà họ cho là có sự chồng chéo 

(vùng xám) và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm. 

4. Người điều phối nhóm trình bày sơ đồ Venn đã hoàn thiện của họ, thảo luận 

những điểm khác biệt và thống nhất trong các trách nhiệm đã xác định. 

5. Sau đó, kết quả đầu ra của nhóm được người điều phối chính tóm tắt và liên 

hệ với trách nhiệm chung của từng người tham gia trong quá trình sự tham 

gia của cộng đồng. 

6. Yêu cầu các thành viên cộng đồng suy ngẫm về việc tổng hợp các trách nhiệm 

được xác định của người lãnh đạo cộng đồng, thành viên cộng đồng và đối 

tác. 
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Công cụ D | Chọn một bài tập chất lượng 

Phẩm chất của một ngườ i  cộng đồng sự  tham gia của tốt 

Mục tiêu —  Để thu thập ý kiến, suy nghĩ và cảm xúc về phẩm chất của một người sự tham 

gia của cộng đồng tốt 

Thời gian — 20 – 30 phút 

Yêu cầu — Người điều phối chính và người đồng điều phối, đồ dùng (Bảng lật, Giấy ghi 

nhớ, bút, băng dính, ...). Hỗ trợ trực quan về những gợi ý hữu ích về phẩm chất của một 

cộng đồng tốt trình phát tương tác (chỉ liệt kê các cụm từ, không giải thích) — hãy sử dụng 

ở phần tổng kết phiên. 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của Bài tập Chọn A Chất lượng. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm 5 người. Yêu cầu mỗi nhóm chọn 

người điều phối và người trình bày. 

3. Yêu cầu mỗi nhóm chọn 3 phẩm chất hàng đầu của một người tham gia tích 

cực vào sự tham gia của cộng đồng từ tài liệu Gợi ý và suy nghĩ về các chủ đề 

này. 

4. Yêu cầu nhóm viết vào tờ ghi chú những mô tả của họ về những phẩm chất 

mà họ đã chọn. Họ cũng có thể chọn 1 đến 2 phẩm chất không có trong Gợi 

ý nhưng cảm thấy rất quan trọng 

5. Điều phối nhóm trình bày tổng kết của nhóm trong 2 phút. 

6. Người điều phối chính tóm tắt kết quả đầu ra của các nhóm và liên kết với 

Gọi ý về Phẩm chất của những người tham gia sự tham gia của cộng đồng 

tốt. Với các phẩm chất không nằm trong Gợi ý, người điều hành có thể yêu 

cầu các thành viên cộng đồng xếp hạng tầm quan trọng của chúng bằng cách 

giơ tay vote. 

7. Yêu cầu các thành viên cộng đồng suy ngẫm về kết quả đầu ra và quá trình 

của hoạt động.



Cẩm nang Tăng cường sự Tham gia của Cộng đồng 

91 

 

 

4.2 Các công cụ sử dụng để chuẩn bị 
Các công cụ trong phần này nhằm mục đích chuẩn bị cho cộng đồng bị ảnh hưởng 

bởi bệnh lao tham gia vào hoạt động sự tham gia của cộng đồng: các công cụ lập 

hồ sơ cộng đồng, lập kế hoạch sự tham gia của cộng đồng, huy động nguồn lực 

và lập kế hoạch truyền thông. 

4.2.1 Hồ sơ Cộng đồng 
Trong giai đoạn chuẩn bị, chúng ta đã thấy sự cần thiết của việc các nhà lãnh đạo 

cộng đồng và đối tác tiến hành lập hồ sơ cộng đồng hoặc phân tích tình hình với 

các thành viên cộng đồng để làm cơ sở xây dựng kế hoạch sự tham gia của cộng 

đồng. 
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Công cụ A | Trò chơi Nút thắt 

Một trò chơ i  cộng tác để  thu hút sự  tham gia của cộng đồng 6 2
 

Mục tiêu — Để thúc đẩy các thành viên cộng đồng tham gia vào các hoạt động lập hồ 

sơ cộng đồng 

Thời gian — 30 – 45 phút 

Yêu cầu — Điều phối chính và các đồng điều phối 

Thử thách— Tháo nút thắt mà không buông tay (20 phút) 

Hướng dẫn — 

1. Xếp thành một vòng tròn đứng kề vai. Có thể thành các vòng tròn nhỏ thi đấu 

với nhau. 

2. Mọi người giơ tay phải lên. 

3. Mọi người nắm tay người khác trong vòng tròn, không được nắm tay người 

đứng cạnh mình. 

4. Mọi người giơ tay trái lên. 

5. Mọi người nắm tay người khác trong vòng tròn, không phải người đang nắm 

tay phải và không được nắm tay người đứng cạnh mình. 

6. Tất cả phải gỡ nút thắt mà không được bỏ tay nhau ra. 

7. Chơi lại 1 lần nữa nhưng lần này không được nói mà phải ra hiệu bằng cơ 

thể. 

 

Những điều cần quan sát và làm trong quá trình chơi: 

• Quan sát xem ai thoải mái chơi với nhau, ai không. 

• Xác định ai trong số các thành viên cộng đồng là người lãnh đạo, người theo sau, 

người không thích ở gần người khác và người không thích người khác. 

• Cố gắng không đưa ra giải pháp cho nhóm của bạn mà hãy đưa ra lời động viên. 

• Nhắc các thành viên cộng đồng không buông tay. Ngoài ra, hãy nhắc họ không 

xô đẩy hoặc kéo mạnh. 

• Mọi người phải quan sát xung quanh và ý thức được hậu quả của việc di chuyển 

quá mạnh. 
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• Hỏi các thành viên cộng đồng xem các thao tác của họ ảnh hưởng đến người 

khác như thế nào. 

• Quyết định xem bạn sẽ làm gì nếu ai đó làm đứt dây chuyền hoặc nếu bài tập 

vượt quá thời gian giới hạn. Bạn sẽ yêu cầu các thành viên cộng đồng bắt đầu lại 

từ đầu chứ? Sẽ có hình phạt (một số thành viên cộng đồng bị bịt mắt)? 

 

Các câu hỏi phản ánh liên quan đến việc huy động sự tham gia của các cộng đồng bị 

ảnh hưởng bởi bệnh lao: 

• Suy ngẫm về bài tập - giá trị của việc chơi một trò chơi như thế này khi bắt đầu 

lập hồ sơ cộng đồng là gì? 

• Có ai cố gắng điều hành cuộc chơi không? Hiệu quả không?  

• Có ai bỏ cuộc không? Tại sao? 

• Mọi người có gỡ rối vòng tròn được không? Tại sao? 

• Nếu mọi người gỡ rối được, mọi người có thấy bất ngờ không? Tại sao? 

• Mọi người đã dùng biện pháp gì để gỡ được rối? 

• Liệu có cách làm khác không? 
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Công cụ B | Vẽ một bức tranh cho tôi 

Định hướng cộng đồng63
 

Mục tiêu: Để có được sự đồng thuận của các thành viên cộng đồng về các mục tiêu 

và cơ chế Hồ sơ cộng đồng cũng như thành phần của nhóm lập hồ sơ cộng đồng  

Thời gian — 45 phút đến 1 tiếng 

Yêu cầu — Người điều phối chính và người đồng điều phối, đồ dùng (bảng lật, giấy 

ghi chú Post-it, bút mực, bút màu, băng dính, ...) 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu của bài tập. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm nhỏ. Yêu cầu mỗi nhóm chọn 

người điều phối và người ghi chép cho nhóm của mình. Cung cấp cho mỗi 

nhóm một bộ đồ dùng. 

3. Yêu cầu mỗi nhóm thảo luận các câu hỏi sau:  

• Họ hiểu gì về việc lập hồ sơ cộng đồng? 

• Tại sao họ cần tham gia vào việc lập hồ sơ cộng đồng? 

• Họ dự định tiến hành lập hồ sơ cộng đồng như thế nào? 

• Họ sẽ tham gia vào việc tiến hành lập hồ sơ cộng đồng như thế nào? 

• Ai nên đứng ra soạn hồ sơ cộng đồng? 

4. Yêu cầu mỗi nhóm rút ra kết quả thảo luận của mình. 

5. Mỗi nhóm sẽ có 5 phút để trình bày bức vẽ của mình. 

6. Người điều phối chính sẽ tóm tắt các thông tin đầu vào từ các bài thuyết trình 

và hoàn thiện các mục tiêu cũng như cơ chế của hồ sơ cộng đồng. 

7. Đảm bảo thỏa thuận về thành phần của hồ sơ và trách nhiệm của cộng đồng. 
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Công cụ C | Lập bản đồ nguồn lực sẵn có dành cho bệnh lao 

Thu thập thông tin64
 

Mục tiêu —  Nhằm thu thập thông tin về các nguồn lực sẵn có cho các cộng đồng bị 

ảnh hưởng bởi bệnh lao ở địa phương, những thiếu sót và nhu cầu về dịch vụ và chăm 

sóc bệnh lao. 

Thời gian — 1 tiếng 

Yêu cầu — Điều phối chính và người đồng điều phối, đồ dùng (bảng lật, phế liệu, 

bút màu, giấy ghi chú Post-it, bút mực, bút màu, băng dính, ...) 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu của việc lập bản đồ nguồn lực có sự tham gia. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm nhỏ. Yêu cầu mỗi nhóm chọn 

người trình bày và người ghi chép của nhóm mình. Cung cấp cho mỗi nhóm 

một bộ đồ dùng. 

3. Yêu cầu mỗi nhóm cung cấp thông tin về nguồn lực cho bệnh lao, ví dụ: 

• Các lĩnh vực và dịch vụ hỗ trợ (VD: Tâm lý xã hội) 

• Các nguồn lực dành cho vận động chính sách và truyền thông 

• Các sáng kiến cộng đồng trong chăm sóc, phòng ngừa bệnh lao và nâng cao 

sức khỏe. 

4. Yêu cầu mỗi nhóm trình bày thông tin dưới dạng sơ đồ. 

5. Hướng dẫn nhóm trình bày sơ đồ của họMỗi nhóm sẽ báo 

cáo tóm tắt thông tin thu thập được (5 phút). 

6. Điều phối chính sẽ tóm tắt thông tin đầu vào từ các bài 

thuyết trình và bắt đầu thảo luận về những khoảng trống 

và nhu cầu nguồn lực được xác định từ sơ đồ của các nhóm. 
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Công cụ D | Trò chơi Ai + Làm gì 

Xác định các bên liên quan vì mục tiêu sự tham gia của cộng đồng65 

Mục tiêu — Trò chơi này nhằm xác định các bên liên quan và làm rõ mục tiêu. 

Số người chơi — 1–10 

Thời gian — 20 – 45 phút 

Yêu cầu — Người điều phối chính và người đồng điều phối, đồ dùng (bảng lật, giấy tái 

chế, bút màu, giấy ghi chú Post-it, bút mực, bút màu, băng dính, ...). Kết quả của trò chơi 

này sẽ trình bày dưới dạng bảng như trang sau. 
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Ai+Làm gì 

Nhân viên y tế Hỗ trợ tuân thủ điều trị, hỗ trợ tâm lý xã 

hội 

Tổ chức cộng đồng Nâng cao nhận thức về lao và sự tham 

gia có ý nghĩa 

Chính quyền địa phương Tài trợ, các chính sách địa phương dành 
cho ứng phó với lao 

 
…. 

 
…. 

 
…. 

 
…. 

 

Hướng dẫn — Trò chơi này để liệt kê về Ai bạn muốn làm gì trong sự tham gia của 

cộng đồng. Hầu hết mọi nỗ lực có tác động đáng kể đều cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ người 

khác. Xây dựng danh sách Ai + Làm gì là một cách đơn giản để xác định phạm vi thực hiện. 

1. Bắt đầu với các mục tiêu. Viết hoặc hình dung các mục tiêu lớn của sự tham 

gia của cộng đồng. 

2. Vẽ bảng 2 cột với cột Ai bên trái và Làm gì bên phải. 

3. Đặt câu hỏi: Ai tham gia vào việc thực hiện điều này? Ai là người ra quyết 

định? Ai cần nguồn lực? Ai có thể gây trở ngại? Cần sự hỗ trợ từ ai? Những 

cá nhân hoặc nhóm này nằm trong cột Ai. 

4. Cột Làm gì thường khó điền hơn. Đối với mỗi đối tượng, hãy hỏi: Họ cần làm 

gì hoặc cần làm gì khác đi? Những hành động nào sẽ được xây dựng hướng 

tới mục tiêu lớn? Làm rõ hoạt động cho từng đối tượng trong danh sách cho 

đến khi có một bảng hoạt động có thể đánh giá cho từng đối tượng bên cột 

Ai. Với tất cả các các đối tượng và hành động thì cái nào quan trọng nhất và 

ai quan trọng nhất? 
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Công cụ E | Biểu đồ túi 

Cộng đồng phân tích dữ  l iệu66
 

Mục tiêu — Nhằm giúp các thành viên của cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao có thể 

tự mình thu thập, lập bảng và phân tích dữ liệu. 

Thời gian — 45 phút đến 1 tiếng 

Yêu cầu — Người điều phối chính và người đồng điều phối, đồ dùng (bảng lật, giấy ghi 

chú, bút mực, bút màu, băng dính, ...). Phiếu bầu cử hoặc các vật dụng thay thế để vote. 

Hướng dẫn — 

Biểu đồ túi, ở dạng đơn giản nhất thường từ 4 đến 6 hàng và 6 đến 10 cột. Một bộ tranh 

được đính kèm phía trên hàng túi trên cùng, cho thấy những lĩnh vực cần có dữ liệu, chẳng 

hạn như các rào cản trong việc tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh lao. Mỗi bức tranh này 

được đặt ở đầu một cột dọc. Nếu muốn, hình ảnh cũng có thể được đính kèm ở phía bên 

trái để chỉ ra các biến số khác như giới tính và giới tính khác nhau hoặc tầng lớp xã hội 

của những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao bị ảnh hưởng bởi các rào cản. 

1. Giải thích cho các thành viên cộng đồng cách sử dụng biểu đồ túi để cung 

cấp dữ liệu về các rào cản hiện tại đối với việc tiếp cận các dịch vụ lao 

được minh họa ở hàng ngang trên cùng. 
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2. Mời khoảng 5 hoặc 6 tình nguyện viên đóng vai thành viên cộng đồng. Yêu 

cầu mỗi người lấy một phiếu biểu quyết (hoặc một vật thay thế như cành cây 

hoặc hòn đá). Phiếu hoặc vật phẩm biểu quyết này sẽ được bỏ vào túi tương 

ứng với phương án mà các thành viên cộng đồng xác định. 

3. Hỏi ý kiến của họ về cách giấu phiếu vote và cách tránh cho cử tri khác bị ảnh 

hưởng khi họ thấy những người khác đã bỏ phiếu trước họ như thế nào. 

4. Khi tính bảo mật đã được đảm bảo, hãy để “tình nguyện viên” tham gia bắt 

đầu bỏ phiếu, từng người một. 

5. Khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, hãy mời một nhóm tình nguyện viên khác cẩn 

thận lấy phiếu bầu ra khỏi mỗi túi trước sự chứng kiến của toàn bộ khán giả, 

đếm trước toàn bộ mọi người và gắn phiếu/vật phẩm lên bảng. 

6. Khi việc lập bảng đã được hoàn thành, nhóm hoặc thành viên cộng đồng nên 

suy nghĩ xem số liệu trên bảng có ý nghĩa như thế nào đối với họ, ví dụ: “Tại 

sao có ngần này người gặp phải những rào cản đối với các dịch vụ điều trị 

bệnh lao? Số liệu này có đại diện cho dân số bị ảnh hưởng bởi bệnh lao ở địa 

phương của chúng tôi không? Nếu không, những rào cản nào khác mà các 

thành viên khác trong cộng đồng gặp phải? Những ảnh hưởng của những rào 

cản này đối với sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng là gì? Các câu hỏi quan 

trọng khác cũng có thể được đặt ra. 

7. Ý nghĩa thực tế của những phát hiện này nên được thảo luận như một phần 

của quá trình phân tích và xác nhận dữ liệu. 

8. Tóm tắt kết quả thảo luận. 
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Công cụ F | Phân tích các sự cố nghiêm trọng 

Cộng đồng phân tích và giải  quyết vấn đề67
 

Mục tiêu — Nhằm hướng dẫn các thành viên của cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao 

trong việc phân tích các vấn đề đã được xác định và tìm ra giải pháp. 

Thời gian — 45 phút đến 1 tiếng 

Yêu cầu — Người điều phối chính và người đồng điều phối, đồ dùng (bảng lật, giấy ghi 

chú Post-it, bút mực, bút màu, băng dính, ...). Hình ảnh hoặc bản vẽ về các vấn đề được 

xác định. 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích cho các thành viên cộng đồng về mục tiêu và cơ chế của công cụ phân 

tích sự cố nghiêm trọng.. 

2. Trình bày các hình ảnh minh họa các vấn đề đã xác định. 

3. Yêu cầu các thành viên cộng đồng phân tích vấn đề được truyền tải trong 

các bức tranh. Những yếu tố nào có thể đã góp phần vào việc gây ra vấn 

đề, và làm thế nào để giải quyết. 

4. Thảo luận về ưu điểm và nhược điểm của các phương án khác nhau để giải 

quyết vấn đề. 

5. Tóm tắt kết quả thảo luận. 
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Công cụ G | Tờ thông tin cộng đồng 

Nhập kết quả  dữ  l iệu từ  hồ  sơ cộng đồng 

Sau khi Hồ sơ hoàn tất việc xử lý và phân tích thông tin, tất cả thông tin liên quan sẽ 

được nhóm lập hồ sơ tổng hợp và tóm tắt. Hãy chia sẻ cho các thành viên cộng đồng 

về hồ sơ cộng đồng dưới hình thức sáng tạo để tham vấn lần cuối. Tùy thuộc vào khả 

năng nguồn lực, có thể trình bảy ở dạng trình chiếu video, truyện tranh hoặc tờ thông 

tin cộng đồng như trong ví dụ dưới đây. 

 

Tờ thông tin cộng đồng 

Dân số các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lao 

(VD: Tù nhân, thợ mỏ, người nhiễm HIV,…):   

 

Địa điểm (VD: Vùng/ tỉnh/ quận huyện):     

 

Thời gian lập hồ sơ:   

A. Đặc điểm dân số 

— Quy mô 

— Phân bố theo độ tuổi – giới tính 

— Giới tính 

— Nghề nghiệp/ nguồn thu nhập 

— Giáo dục 

 

B. Kiến thức, kỹ năng và thái độ liên quan đến 
bệnh lao 

 

C. Tình trạng bệnh lý liên quan đến bệnh lao  

D. Các dịch vụ phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh 
lao hiện có 

 

E. Những vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận các 
dịch vụ phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh 
lao 

 

F. Những khoảng trống và nhu cầu liên quan đến phòng 
ngừa và điều trị bệnh lao 
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4.2.2 Lập kế hoạch sự tham gia của cộng đồng 
Trong giai đoạn chuẩn bị, chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng của việc liên kế 

hoạch cho sự tham gia của cộng đồng. Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật và công cụ sau 

đây để phát triển kế hoạch: 

 

Công cụ A | Sơ đồ quan hệ 

Định hướng cộng đồng về  chức năng  của nhóm lập kế  hoạch sự  tham gia 
của cộng đồng68 

Mục tiêu — Để hiểu và làm rõ các chức năng của nhóm lập kế hoạch sự tham gia của cộng 

đồng. 

Thời gian — 30 – 45 phút 

Yêu cầu — Người điều phối chính và người đồng điều phối, đồ dùng (bảng lật, giấy ghi 

chú Post-it, bút mực, bút màu, băng dính,...). Công cụ Sơ đồ quan hệ về các chức năng 

của nhóm lập kế hoạch sự tham gia của cộng đồng.. 

Hướng dẫn  — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của Sơ đồ mối quan hệ. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm nhỏ. Yêu cầu mỗi nhóm chọn 

người điều phối và người ghi chép. Cung cấp cho mỗi nhóm một bộ đồ dùng. 

3. Đặt câu hỏi này cho nhóm: Sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với bệnh 

lao sẽ khác như thế nào nếu các bạn có một nhóm lập kế hoạch sự tham gia 

của cộng đồng? 

4. Yêu cầu các thành viên cộng đồng đưa ra phản hồi bằng cách viết ý tưởng lên các 

tờ ghi chú (mỗi ý một tờ ghi chú). 

5. Sau khi đã có đủ ý tưởng, các thành viên cộng đồng bắt đầu nhóm các ý tưởng 

của họ thành các nhóm và dán nhãn cho các danh mục. Sau đó thảo luận tại 

sao lại sắp xếp như vậy và các danh mục liên quan với nhau như thế nào. 

6. Mỗi nhóm sẽ có 5 phút để trình bày tóm tắt nội dung thảo luận của mình. 

7. Người điều phối chính sẽ tóm tắt các thông tin đầu vào và liên hệ chúng với 

các mục tiêu và nhiệm vụ của nhóm lập kế hoạch cho sự tham gia của cộng 

đồng. 
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Công cụ B | Đóng vai trong Tầm nhìn cộng đồng 

Những cộng đồng b ị  ảnh hưởng bở i  bệnh lao mong muốn điều trong 
tương lai và những cả i  thiện nào cần được thực hiện trong sự  tham gia 
của cộng đồng để  đạt được tầm nhìn này 

Mục tiêu — Nhằm tạo cơ hội cho các thành viên cộng đồng đưa ra tầm nhìn của riêng họ 

về sự tham gia của cộng đồng. 

Thời gian — 1 tiếng 

Yêu cầu — Người điều phối chính và người đồng điều phối, đồ dùng (bảng lật, giấy ghi 

chú Post-it, bút mực, bút màu, băng dính, ...). Giấy in báo, tranh ảnh, câu hỏi hướng dẫn 

và các tài liệu có sẵn khác trong phòng họp. 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của trò chơi đóng vai trong việc xây dựng tầm 

nhìn cộng đồng. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm từ 7 đến 10 người. Yêu cầu 

mỗi nhóm chọn điều phối và người ghi chép. Cung cấp cho mỗi nhóm một 

bộ đồ dùng. 

3. Yêu cầu mỗi nhóm suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau: 

• Bạn hiểu thế nào là “tầm nhìn”? 

• Với tư cách là một người bị ảnh hưởng bởi Lao, tầm nhìn cá nhân của 

bạn là gì? Bạn muốn điều gì xảy ra với bạn và gia đình bạn trong 5 năm 

tới? 

• Những trở ngại tiềm ẩn đối với việc đạt được tầm nhìn này là gì? 

• Tầm nhìn của bạn đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao là gì? 

Bạn muốn điều gì xảy ra với các nhà lãnh đạo và thành viên cộng đồng 

trong 5 năm tới? 

• Những trở ngại tiềm tàng đối với việc đạt được tầm nhìn này là gì? 

4. Giải thích cho các thành viên cộng đồng rằng họ sẽ trình bày kết quả đầu ra 

của nhóm dưới hình thức đóng vai. 

5. Điều phối chính sẽ điều hành một phiên thảo luận về các chủ đề của hoạt 

động đóng vai do các nhóm trình bày và tầm nhìn cộng đồng có thể hướng 

dẫn việc đặt ra mục đích, mục tiêu cho sự tham gia của cộng đồng như thế 
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nào. 

6. Phần tổng hợp kết quả đầu ra của nhóm về tầm nhìn cộng đồng sẽ được thực 

hiện sau phần phản ánh. 
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Công cụ C | Phân tích SWOT 

Xác định điểm mạnh (strengths), điểm yếu (weaknesses),  cơ  hộ i  
(opportunities), và c ản trở  (threats) thông qua các dữ  l iệu trong hồ  sơ 
cộng đồng hoặc thông qua phân tích tình huống6 9

 

Đây là một công cụ để tìm hiểu những lợi thế hoặc điểm mạnh mà chúng ta có liên quan 

đến tầm nhìn đối với những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, cũng như những điểm yếu 

hoặc hạn chế mà chúng ta có thể cải thiện. Chúng ta cũng có thể đánh giá các cơ hội hoặc 

mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến những gì chúng ta muốn trong tương lai để ứng phó 

với bệnh lao. Phân tích SWOT là một công cụ hữu ích trong việc phát triển kế hoạch sự 

tham gia của cộng đồng.54 

Mục tiêu — Giúp các thành viên cộng đồng xác định điểm mạnh, lợi thế và xác định những 

hạn chế, điểm yếu, tận dụng các cơ hội sắp tới và giảm thiểu rủi ro hoặc mối đe dọa trong 

việc thực hiện kế hoạch sự tham gia của cộng đồng. 

Thời gian — 1 tiếng 30 phút 

Yêu cầu — Người điều phối chính và người đồng điều phối, đồ dùng (bảng lật, giấy ghi 

chú Post-it, bút mực, bút màu, băng dính, ...). Mẫu phân tích SWOT. 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của công cụ Phân tích SWOT. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm nhỏ. Yêu cầu mỗi nhóm chọn 

điều phối và người ghi chép cho nhóm của mình. Cung cấp cho mỗi nhóm 

một bộ đồ dùng. 

3. Vẽ bốn góc phần tư trên bảng lật: Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Thách 
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thức. 

4. Yêu cầu các nhóm nghĩ về: 

• Điểm mạnh: Họ cảm thấy điểm mạnh của mình là gì hoặc họ có thể làm gì 

giúp đạt được tầm nhìn của họ đối với những người bị ảnh hưởng bởi bệnh 

lao? 

• Điểm yếu: Họ nghĩ họ cần cải thiện cái gì? 

5. Mỗi nhóm sẽ viết lên tờ ghi chú câu trả lời về điểm mạnh và điểm yếu của mình 

và đặt chúng vào góc phần tư Điểm mạnh, Điểm yếu. 

6. Yêu cầu các nhóm nghĩ về: 

• Cơ hội: Với những điểm mạnh của các thành viên cộng đồng, có thể tận dụng 

những cơ hội hoặc triển vọng nào từ bên ngoài để đạt được tầm nhìn cho 

những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao? 

• Rủi ro: Với những điểm yếu đã được xác định, những trở ngại ở từ bên ngoài 

mà họ cần phải vượt qua là gì?Mỗi nhóm sẽ viết vào tờ ghi chú câu trả 

lời của họ về các cơ hội và mối đe dọa và đặt chúng vào hai góc phần 

tư còn lại. 

7. Mỗi nhóm viết câu trả lời lên giấy ghi chú Post It cho câu phần về Cơ hội và Rủi 

ro, sau đó dán vào góc phần tư phù hợp 

8. Yêu cầu các thành viên cộng đồng bỏ phiếu (Có hoặc Không) về danh sách điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội và rủi ro,v.v... 

9. Sau khi bỏ phiếu, tổng hợp kết quả và yêu cầu các thành viên cộng đồng 

xếp hạng điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và rủi ro theo tầm quan trọng của 

chúng trong việc đạt được tầm nhìn. 

10. Tóm tắt kết quả Phân tích SWOT và tầm quan trọng của nó đối với quá trình 

lập kế hoạch sự tham gia của cộng đồng. 
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Công cụ D | Phân tích đối tác 

Xác định các bên liên quan trong sự  tham gia của cộng đồng, mố i  quan 
tâm và nhu cầu cụ  thể  của họ, mức độ  ảnh hưởng và cách tốt nhất để  
hợp tác vớ i  họ ,  71

 

Mục tiêu — Để giúp các thành viên cộng đồng xác định các bên liên quan sẽ hỗ trợ hoặc 

cản trở mục tiêu của họ nhằm xây dựng các phong trào bền vững trong mạng lưới các 

cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao hoặc bất kỳ dự án/ sáng kiến ứng phó bệnh lao nào. 

Thời gian — 45 phút – 1 tiếng 

Yêu cầu — Người điều phối chính và người đồng điều phối, đồ dùng (bảng lật, giấy ghi 

chú Post-it, bút màu (ít nhất 3 màu), băng che, ...). Sơ đồ các bên liên quan. 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của trò chơi. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm nhỏ. Yêu cầu mỗi nhóm chọn 

điều phối và người ghi chép cho nhóm của mình. Cung cấp cho mỗi nhóm 

một bộ đồ dùng. 

3. Yêu cầu các thành viên cộng đồng lập sơ đồ cơ cấu tổ chức của các bên liên 

quan bằng cách: 

• Động não trong 10 phút. Đối với các mục tiêu trong sự tham gia của cộng 

đồng thì các đối tác, các bên liên quan là ai? Suy nghĩ cả về các tổ chức/ cơ 

quan và cá nhân trong và ngoài vị trí địa lý của cộng đồng. Yêu cầu viết tên 

các bên đối tác trên các tờ ghi chú. 

• Sau khi động não, yêu cầu mỗi nhóm trình bày các bên liên quan của mình 

bằng cách dán các tờ ghi chú lên tường hoặc bảng lật và mô tả ngắn gọn ý 

tưởng của họ. 

• Hãy yêu cầu các thành viên cộng đồng sắp xếp các tờ ghi chú trên tường 

thành một sơ đồ tổ chức sơ bộ, chưa cần phải là bản chính cuối cùng. 

(Vẽ các hình người. Vẽ một người dưới dạng hình tròn và chữ U lộn 

ngược. Một nhóm người có thể chỉ có ba người ở gần nhau). 

• Với bản phác thảo sơ đồ tổ chức, hãy tạo một phiên bản gọn gàng hơn 

bằng cách sử dụng bảng trắng và bút dạ. Lập bản đồ các tổ chức từ trên 

xuống dưới. Khi phạm vi khá lớn, hãy đặt các tổ chức ít liên quan hơn 

đến phần phân tích với ít chi tiết hơn và ngược lại. 

• Hãy gán nhãn cho tất cả các bên liên quan. 
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• Biểu thị các bộ phận trong tương lai của tổ chức (những bộ phận hiện 

đang bị thiếu nhưng quan trọng cần được xem xét về tác động tiềm 

tàng). 

• Vẽ đường viền xung quanh các khu vực bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi/ 

sáng kiến hoặc là trọng tâm phân tích. 

4. Sau khi hoàn thành sơ đồ tổ chức, hãy bắt đầu thảo luận toàn thể với các 

thành viên cộng đồng về lý do lập sơ đồ bố trí các bên liên quan và mức độ 

hỗ trợ của họ đối với sáng kiến về sự tham gia của cộng đồng. 

5. Thảo luận từng bên liên quan. Cố gắng tìm hiểu: 

• Thái độ đối với sáng kiến về sự tham gia của cộng đồng: họ ủng hộ, trung 

lập hay phản đối? Đến mức độ nào? Tại sao? 

• Mức độ tác động: bên liên quan này sẽ có mức độ ảnh hưởng như thế 

nào? Cao, trung bình hay thấp? 

• Tầm ảnh hưởng giữa các bên liên quan: họ ảnh hưởng đến ai? ai ảnh 

hưởng đến họ? Đến mức độ nào? 

• Mức độ tham gia của họ: Cao, trung bình, thấp? 

6. Nếu bạn cảm thấy sắp xếp một bên liên quan cụ thể nào đó khó, hãy chuyển 

sang cơ quan tổ chức khác trước. Thảo luận thêm có thể sẽ gỡ được rối. 

7. Khi các thành viên trong cộng đồng đạt được sự đồng thuận, hãy rút ra những 

phát hiện của bạn bằng cách sử dụng các biểu tượng. Bạn có thể sử dụng biểu 

tượng cảm xúc hoặc các ký hiệu khác, ví dụ: 

• Một khuôn mặt cười màu xanh lá cây dành cho các bên liên quan ủng hộ 

• Hình thanh pin còn 30% với các bên liên quan có mức độ tham gia thấp 

• Hình đám mây cho bên liên quan không rõ ràng 

8. Người hướng dẫn chính sẽ tóm tắt các thông tin đầu vào và liên hệ tầm quan 

trọng của chúng trong việc xây dựng kế hoạch sự tham gia của cộng đồng. Ví 

dụ dưới đây cũng có thể được sử dụng như những gợi ý bổ sung trong quá 

trình tổng hợp hoạt động này. 
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Ví dụ về phân tích đối tác và các bên liên quan — 
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Cán bộ chương trình lao             

Trưởng thôn/ buôn hoặc các lãnh đạo không 
chính thức khác của các nhóm dân số quan 
trọng 

            

Tổ chức nghề nghiệp/công đoàn             

CBOs/NGOs/FBOs làm việc với các nhóm cộng 
đồng đích 

            

Hỗ trợ đồng đẳng và các nhóm không chính thức 
khác có thể có ảnh hưởng đến các thành viên 
cộng đồng 

            

Người sử dụng lao động của nhóm dân số có nguy 
cơ 

            

Các bên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe             

Lãnh đạo các phòng thí nghiệm             

Đơn vị tư nhân             

Lãnh đạo các trại tù giam             

Điều phối viên truyền thông             

Liên hợp quốc/ các cơ quan nhân quyền             
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Công cụ E | Kế hoạch hoạt động 

Huy động cộng đồng và củng cố  hệ  thống cộng đồng là trọng tâm trong 

việc xây dựng kế hoạch hành động7 2 ,  73 

Mục tiêu — Để giúp các thành viên cộng đồng xác định các bên liên quan sẽ hỗ trợ hoặc 

cản trở mục tiêu của họ nhằm xây dựng các phong trào bền vững trong mạng lưới các 

cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao hoặc bất kỳ dự án/sáng kiến ứng phó bệnh lao nào. 

Thời gian — 45 phút đến 1 tiếng 

Yêu cầu — Người điều phối chính và người đồng điều phối, đồ dùng (bảng lật, giấy ghi 

chú Post-it, bút màu ít nhất 3 màu, băng dính, ...). Dữ liệu từ hồ sơ cộng đồng, phân tích 

tình hình, phân tích SWOT, phân tích các bên liên quan và các nguồn thông tin liên quan 

khác. 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cách phát triển kế hoạch hành động. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm từ 7-10 người. Yêu cầu mỗi 

nhóm chọn điều phối và người ghi chép cho nhóm của mình. Cung cấp cho 

mỗi nhóm một bộ đồ dùng. 

3. Yêu cầu mỗi nhóm suy nghĩ về các câu hỏi sau liên quan đến việc xây dựng 

các phong trào bền vững trong mạng lưới cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh 

lao: 

• Những hành động hoặc thay đổi nào sẽ xảy ra? Đến khi nào? 

• Ai là người sẽ thực hiện? Khi nào và trong bao lâu?  

• Cần những nguồn lực nào và đến khi nào? 

• Truyền thông cho ai và khi nào? 

4. Giải thích cho các thành viên cộng đồng rằng họ sẽ trình bày kết quả đầu ra 

của nhóm bằng form mẫu Kế hoạch hành động. 

5. Người điều phối chính sẽ điều hành một phiên thảo luận về nội dung của Kế 

hoạch hành động do mỗi nhóm xây dựng bằng cách xác định những điểm 

tương đồng và khác biệt. Các kế hoạch hành động dự thảo sẽ được hoàn 

thiện bởi nhóm lập kế hoạch sự tham gia của cộng đồng. 

6. Phần tổng hợp các kết quả đầu ra của nhóm về Kế hoạch hành động sẽ được 

thực hiện sau phiên thảo luận. 
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Ví dụ biểu mẫu Kế hoạch hành động — 

Hoạt 
động 

Mô tả Nhóm 
đối tác 

Hành 
động 

Nguồn lực 
và kinh phí 

Thời 
gian 

Người chịu 
trách 
nhiệm 

Giai đoạn chuẩn bị: 

       

       

Giai đoạn vận động cộng đồng: 

       

       

Giai đoạn nâng cao năng lực cho cộng đồng: 

       

       

 

Kế hoạch hoạt động cho sự tham gia của cộng đồng — 

Các 
bước 
thực 
hiện 

Ai 
làm 

Khi 
nào 

Nguồn lực sẵn có / 
nguồn lực cần thiết 

Các giới 
hạn có 
thể gặp 

phải 

Truyền thông 
cho kế hoạch 

Cần làm 

gì? 

Ai 

làm? 

Hạn 

chót 

của 

hoạt 

động? 

Nguồn lực 

sẵn có 

Nguồn 

lực cần 

thiết (tài 

chính, 

nhân 

lực….) 

Cá nhân 

hay tổ 

chức nào 

sẽ phản 

đối và 

phản đối 

như thế 

nào? 

Cá nhân hay tổ 

chức nào cần 

biết về hoạt động 

này hoặc cần 

tham gia vào 

hoạt động này? 

Bước 1       

Bước 2       

Bước 3       

Bước 4       
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4.2.3 Vận động nguồn lực 
Nguồn lực đầy đủ rất quan trọng để thực hiện các mục tiêu, mục đích và hoạt 

động được nêu trong kế hoạch tham gia của cộng đồng. Các công cụ sau đây có 

thể cho bạn ý tưởng về cách huy động nguồn lực cho các hoạt động huy động 

cộng đồng và CSS. 

 

 

Công cụ A | Bức trang ghép về 
huy động nguồn lực 

Ý nghĩa, tầm quan trọng và các yếu tố  

Mục tiêu — Để tạo điều kiện cho cộng đồng 

hiểu biết về tầm quan trọng và các yếu tố của 

kế hoạch huy động nguồn lực cho sự tham gia 

của cộng đồng 

Thời gian — 30 phút 

Yêu cầu — Người điều phối chính và người 

đồng điều phối, đồ dùng (bảng lật, giấy ghi chú 

Post-it, bút, băng dính, kéo, ...), báo và tạp chí 

cũ 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế huy động nguồn lực. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm nhỏ. Yêu cầu mỗi nhóm chọn 

điều phối và người ghi chép cho nhóm của mình. Cung cấp cho mỗi nhóm 

một bộ đồ dùng. 

3. Yêu cầu mỗi nhóm suy nghĩ về các câu hỏi sau liên quan đến việc xây dựng các 

phong trào bền vững trong mạng lưới cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao: 

• Huy động nguồn lực là gì? Tại sao chúng ta cần huy động nguồn lực? 

• Tại sao chúng ta cần đưa ra kế hoạch huy động nguồn lực? 

• Các yếu tố của kế hoạch huy động nguồn lực là gì? 

4. Các thành viên cộng đồng sẽ cắt hoặc xé những bức ảnh từ báo và tạp chí 

cũ thể hiện ý tưởng/câu trả lời cho các câu hỏi trên rồi dán vào bảng lật 
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theo đầu mục. 

5. Các thành viên cộng đồng sẽ xem các bức tranh và đánh dấu những bức tranh 

thể hiện tốt nhất ý tưởng/câu trả lời cho các câu hỏi (có thể sử dụng biểu 

tượng cảm xúc để đánh dấu). 

6. Điều phối chính sẽ điều hành một phiên thảo luận về kết quả đầu ra của các 

thành viên cộng đồng dựa vào điểm số được đánh dấu trên các bức tranh. 

7. Tổng hợp kết quả đầu ra của nhóm về định nghĩa, tầm quan trọng và các 

yếu tố của kế hoạch huy động nguồn lực sau phiên thảo luận. Cuộc thảo 

luận cũng bao gồm nội dung về các bước trong quá trình huy động nguồn 

lực. 
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Công cụ B | Kế hoạch hoạt động 

Xây dựng kế  hoạch hành động huy động nguồn lực là một phần thiế t yếu 
của kế  hoạch huy động sự  tham gia của cộng đồng 74, 75

 

Mục tiêu — Nhằm giúp các thành viên cộng đồng xác định các bên liên quan sẽ hỗ trợ 

hoặc cản trở mục tiêu của họ nhằm xây dựng các phong trào bền vững trong mạng lưới 

các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao hoặc bất kỳ dự án/sáng kiến ứng phó bệnh lao 

nào. 

Thời gian — 45 phút đến 1 tiếng 

Yêu cầu — Người điều phối chính và người đồng điều phối, cung cấp vật dụng (bảng lật, 

giấy ghi chú Post-it, băng dính, bút, ...). Dữ liệu từ hồ sơ cộng đồng, phân tích tình hình, 

phân tích SWOT, phân tích các bên liên quan và các nguồn thông tin liên quan khác. Ví dụ 

về kế hoạch huy động nguồn lực và các biểu mẫu liên quan. 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế xây dựng kế hoạch hành động huy động nguồn 

lực. Đưa ra các ví dụ về Kế hoạch hụy động và các biểu mẫu liên quan. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm nhỏ. Yêu cầu mỗi nhóm chọn 

điều phối và người ghi chép cho nhóm của mình. Cung cấp cho mỗi nhóm 

một bộ đồ dùng. 

3. Yêu cầu mỗi nhóm suy nghĩ về các câu hỏi sau liên quan đến việc xây dựng 

các phong trào bền vững trong mạng lưới cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh 

lao: 

• Bạn đang gây quỹ hoặc tìm nguồn lực để làm gì (Xem lại tầm nhìn, mục 

đích, mục tiêu sự tham gia của cộng đồng)? 

• Ai trong tổ chức của bạn (cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao) chịu 

trách nhiệm huy động nguồn lực và họ có hiểu rõ về vai trò và trách 

nhiệm của mình không? 

• Ai là nhà tài trợ hoặc nguồn vốn/nguồn lực ưu tiên của bạn (dựa trên 

phân tích các bên liên quan)? 

• Bạn sẽ xác định, tiếp cận và huy động các nhà tài trợ ưu tiên của mình 

như thế nào và ai sẽ thực hiện việc đó? 

• Khi nào bạn sẽ thực hiện các bước hành động của mình? 

• Bạn cần có hệ thống và quy trình thực tế nào để hỗ trợ những nỗ lực huy 



People Affected by TB Matter 

 

 

động nguồn lực của mình? 

4. Các thành viên cộng đồng sẽ điền vào kế hoạch hành động mẫu và các biểu 

mẫu liên quan bằng bảng lật. 

5. Các thành viên cộng đồng sẽ xem các bảng lật về kế hoạch hành động và xác 

định 3 điều họ thích về kế hoạch hành động đó là gì. Có thể hỏi từng nhóm. 

6. Điều phối chính sẽ điều hành một phiên thảo luận về kết quả đầu ra của các 

thành viên cộng đồng dựa trên phản hồi hoặc ấn tượng của họ về kế hoạch 

hành động. 

7. Sau phiên thảo luận là phần tổng hợp các kết quả đầu ra của nhóm. 
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Ví dụ về Biểu mẫu Kế hoạch Hành động Huy động Nguồn lực — 

Mục đích: 

Chiến lược ưu tiên: 

Mục tiêu: 

Mục đích 

Item Các bước 
hành động 

Trách 
nhiệm cá 

nhân 

Các hỗ trợ 
cần thiết 

Mức độ ưu 
tiên 

Deadline 

Mục tiêu  

      

      

 

Ví dụ về Biểu mẫu xác định nguồn lực, nhu cầu nguồn lực ưu tiên, nhu cầu nguồn lực và 

khoảng trống 

Xác định nguồn lực 

Danh mục nguồn lực: Những loại nguồn 
lực nào có thể liên quan? 

Nhu cầu về nguồn lực: Nhu cầu cụ thể 
của tổ chức bạn là gì? 

  

  

  

Nguồn lực cần thiết ưu tiên 

 Tổ chức 

Nguồn lực cần thiết ưu tiên số 1   

Nguồn lực cần thiết ưu tiên số 2  

Nguồn lực cần thiết ưu tiên số 3  

Nguồn lực cần thiết và các khoảng trống 

Nguồn lực cần thiết 
ưu tiên 

Nguồn lực hiện có để 
đáp ứng nhu cầu này 

Khoảng trống về nguồn 
lực: 

Nguồn lực hiện tại mà 
bạn có sẵn – những gì 
cần để đáp ứng nhu cầu 
của mình = khoảng trống 
về nguồn lực 
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4.2.4 Kế hoạch truyền thông  

Công cụ A | Bảng ý tưởng 

Một số  đặc điểm của ngườ i  truyền thông có năng lực để  cộng đồng tham 
gia hiệu quả  vào công tác ứng phó vớ i  bệnh lao7 6  

Mục tiêu — Để giúp các thành viên cộng đồng xác định một số đặc điểm quan trọng của 

người truyền thông có năng lực cần thiết cho sự tham gia cộng đồng hiệu quả 

Thời gian — 30 – 45 phút 

Yêu cầu — Người điều phối chính và người đồng điều phối, cung cấp vật dụng (bảng lật, 

giấy ghi chú Post-it, băng dính, bút, v.v.). bốn bảng lật ghi các phẩm chất của một người 

truyền thông thành thạo. 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích về mục tiêu và cách dùng Bảng ý tưởng. 

2. Định hướng thảo luận toàn thể. Cộng đồng sẽ có 10 phút để suy nghĩ về 

một số đặc điểm của một người truyền thông thành thạo. 

3. Sau khi mỗi cá nhân suy nghĩ, mỗi người sẽ viết ý tưởng của mình vào tờ ghi 

chú và dán vào bảng lật với các đặc điểm sau: 

a. Chuẩn bị tốt 

b. Rõ ràng 

c. Ngắn gọn 

d. Đạo đức 

4. Yêu cầu các thành viên trong cộng đồng xem các ý tưởng trên bảng và đánh 

dấu những ý tưởng họ thích nhất bằng biểu tượng cảm xúc mặt cười và những 

ý tưởng ít thích nhất bằng biểu tượng cảm xúc buồn. 

5. Điều phối chính sẽ điều hành một phiên thảo luận về kết quả đầu ra của các 

thành viên cộng đồng dựa trên các ý kiến của họ về kế hoạch hành động. 

6. 6 Phần tổng hợp các kết quả đầu ra của nhóm diễn ra sau phiên thảo luận (thảo 

luận thêm về thế nào là người truyền thông có năng lực và tại sao điều này lại 

cần thiết để truyền đạt hiệu quả kế hoạch tham gia của cộng đồng). 
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Công cụ B | Mẫu kế hoạch truyền thông 

Có thể sử  dụng như một hướng dẫn trong quá trình phát triển kế  hoạch 
truyền thông cho sự  tham gia của cộng đồng 

 

Mục tiêu truyền thông Nhóm khán giả 
mục tiêu 

Thông điệp chính Kênh Nguồn lực, Thời gian, 
Ngân sự/Bộ phận thực 
hiện 
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4.3 Các công cụ tăng cường sự tham gia để huy động 
và củng cố hệ thống cộng đồng 
Các công cụ trong phần này nhằm hỗ trợ thực hiện giai đoạn huy động cộng đồng và 

giai đoạn củng cố hệ thống cộng đồng. Cụ thể, các công cụ mẫu dành cho việc nâng 

cao năng lực của các nhà lãnh đạo và các thành viên cộng đồng, xây dựng mạng 

lưới, vận động, giám sát do cộng đồng dẫn dắt và đánh giá có sự tham gia. 

4.3.1 Capacity building for community leaders and 
members  

Công cụ A |Trò chơi Lật mở (Flip It) 

Khai thác các kỹ  năng giải  quyết vấn đề  để  tham gia huy động cộng đồng 
và CSS 77 

Mục tiêu – Để các thành viên cộng đồng xem thách thức là cơ hội và đưa ra các đề 

xuất khả thi xung quanh việc giải quyết vấn đề dựa trên một tình huống cụ thể. "Quan 

điểm được tạo ra, không phải sinh ra." 

Thời lượng — 30 phút – 1 giờ 

Yêu cầu - Người điều phối chính và người hỗ trợ, vật dụng (flip chart, ghi chú Post-it, 

băng keo, bút, v.v.). 4 flip chart với các chủ đề chính và một thành viên có kỹ năng 

giao tiếp hiệu quả. 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của trò chơi Mở Lật. 

2. Trò chơi này có thể chơi trong nhóm 5 đến 20 người và có thể được thực 

hiện trước cuộc họp hoặc là một phần của hoạt động đào tạo. 

3. Trước cuộc họp, hãy treo 4 đến 8 tờ giấy lật trên tường (như trong hình sau) 

và trên bất kỳ tờ nào ở hàng trên cùng, hãy viết tên của trò chơi. 

4. Trên tờ dưới cùng bên trái viết từ "SỢ HÃI". Bạn cũng có thể vẽ một đại diện của 

nỗi sợ hãi hoặc dán một hình ảnh cắt ra từ một tạp chí thể hiện nó. 

5. Nói với nhóm rằng trò chơi Flip It là về tương lai của mục tiêu của họ để xây 

dựng mạng lưới bền vững của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao. 

6. Yêu cầu người chơi lặng lẽ dành 5-10 phút để viết những mối quan tâm, vấn 

đề và nỗi sợ hãi về chủ đề trên ghi chú Post-it. Nhắc nhở họ thành thật về nỗi 

sợ hãi của họ bởi vì trò chơi này cho họ một cơ hội để điều chỉnh lại nỗi 
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sợ hãi của họ. 

7. Thu thập và đăng các ghi chú trên các tờ NỖI SỢ, đó là tất cả các tờ dọc theo 

hàng dưới cùng. Thảo luận nội dung với các thành viên cộng đồng và yêu cầu 

các tình nguyện viên giải thích chi tiết về những đóng góp của họ. 

8. Trên tờ trên cùng bên trái viết từ "HY VỌNG". Yêu cầu người chơi khảo sát 

nội dung trong hàng NỖI SỢ và cố gắng "lật ngược" các quan điểm bằng cách 

định hình lại về mặt hy vọng. Cho họ 10 - 15 phút để tạo ra các ghi chú Post-

it phản ứng với nỗi sợ hãi của họ. 

9. Với các thành viên cộng đồng, thu thập và đăng bộ ghi chú Post-it thứ hai 

trên các tờ HY VỌNG dọc theo hàng trên cùng. 

10. Thảo luận nội dung với nhóm và yêu cầu các tình nguyện viên giải thích chi 

tiết về những đóng góp của họ. Yêu cầu người chơi bỏ phiếu cho những hy vọng 

mà họ có thể thực hiện hành động thiết thực. Với nhóm, hãy quan sát những 

hy vọng giành được nhiều phiếu bầu nhất. 

11. Viết từ "TRACTION" lên một tờ giấy lật khác. Viết lại (hoặc xóa và dán lại) 

những hy vọng giành được nhiều phiếu bầu nhất trên bảng TRACTION. Yêu 

cầu người chơi động não cho bất kỳ mục hành động nào có thể hành động 

liên quan đến mỗi hy vọng. Viết chúng xuống, và thảo luận. 
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Công cụ B | Chỉ lắng nghe 

Cải  thiện kỹ  năng lắng nghe của các thành viên cộng đồng78
 

Mục tiêu - Để thực hành kỹ năng lắng nghe của các thành viên cộng đồng 

Thời lượng — 10 – 15 phút 

Yêu cầu - Người điều hành và người hỗ trợ, vật tư (bảng lật, tớ giấy ghi chú, băng keo, 

bút, v.v.). Chuẩn bị bảng lật với các ghi chú về tầm quan trọng của kỹ năng lắng nghe trong 

sự tham gia của cộng đồng. 

Hướng dẫn – “Chỉ lắng nghe” là một trò chơi giao tiếp khuyến khích mọi người lắng nghe 

một cách chú tâm và không phê phán. 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của trò chơi Just Listen. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các cặp. Trò chơi được chơi bởi 2 người 

thay phiên nhau nói chuyện trong vòng 5 phút. 

3. Nói với các thành viên cộng đồng rằng mục tiêu của trò chơi là để người nghe 

giữ im lặng trong khi người nói cố gắng truyền đạt suy nghĩ và cảm xúc của 

họ. Thông qua trò chơi này, mọi người có thể rèn luyện tính kiên nhẫn, hiểu 

biết và kỹ năng giao tiếp. 

4. Điều phối viên chính sẽ tạo điều kiện cho một buổi phản ánh về phản hồi của 

các thành viên cộng đồng hoặc ấn tượng về trải nghiệm của họ khi chơi trò 

chơi. 

5. Một bản tổng hợp sau phiên phản ánh với cuộc thảo luận bổ sung về tầm 

quan trọng của việc phát triển kỹ năng lắng nghe tốt để tham gia cộng đồng 

hiệu quả. 



Cẩm nang Tăng cường sự Tham gia của Cộng đồng 

125 

 

 

 

Công cụ C | Sự đa dạng của ngôn từ 

Cải  thiện khả  năng trình bày, thuyết trình trước đám đông của các thành 
viên cộng đồng79

 

Sự đa dạng của ngôn từ có thể giúp các thành viên cộng đồng học cách giao tiếp trong 

các điều kiện khác nhau và có thể là một công cụ đào tạo cho những người muốn cải thiện 

kỹ năng nói của họ. Nó có thể được sử dụng trong các tình huống khác nhau, từ thuyết 

trình cuộc họp đến các cuộc trò chuyện thông thường với các bên liên quan đến sự tham 

gia của cộng đồng. 

Mục tiêu - Cải thiện khả năng nói trước công chúng của các thành viên cộng đồng để tham 

gia cộng đồng hiệu quả 

Thời lượng — 20 – 30 phút 

Yêu cầu - Người hỗ trợ chính và đồng điều phối, vật tư (Biểu đồ lật, Ghi chú sau đó, băng 

keo, bút, v.v.). Biểu đồ lật với các ghi chú về tầm quan trọng của việc phát triển kỹ năng 

nói trước công chúng của các thành viên cộng đồng để tham gia cộng đồng hiệu quả 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của trò chơi Sự đa dạng của ngôn từ. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành 06 nhóm. Yêu cầu mỗi nhóm chọn 

người hướng dẫn nhóm và người ghi chú của họ. Cung cấp cho mỗi nhóm 

một bộ vật tư. 

3. Nói với các thành viên cộng đồng rằng trò chơi bao gồm sáu thẻ với nhiều 

cụm từ khác nhau trên đó. Trước khi chọn thẻ , hãy yêu cầu các nhóm động 

não về các cụm từ trong sáu thẻ trong 5 phút. 
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4. Các thành viên cộng đồng sẽ bốc thăm để quyết định thứ tự trình bày thẻ. 

Người dùng có thẻ được chỉ định sẽ cố gắng mô tả cụm từ chính xác nhất có 

thể trong 2 phút. Câu trả lời của người dùng càng chính xác, họ càng kiếm 

được nhiều điểm cười. 

5. Điều phối viên chính sẽ tạo điều kiện cho một buổi phản ánh về phản hồi của 

các thành viên cộng đồng hoặc ấn tượng về trải nghiệm của họ khi chơi trò 

chơi. 

6. Một bản tổng hợp sau phiên phản ánh với cuộc thảo luận bổ sung về tầm 

quan trọng của việc phát triển và thực hành các kỹ năng nói trước công chúng 

để tham gia cộng đồng hiệu quả. 
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Công cụ D | Bài thực hành Sức mạnh của lời nói 

Cải  thiện kỹ  năng nói trước đám đông phục vụ  cho việc tham gia có ý 
nghĩa trong các hoạt động huy động 

Mục tiêu - Cải thiện kỹ năng nói trước công chúng của các thành viên cộng đồng để 

tham gia có ý nghĩa vào các hành động huy động 

Thời lượng - 20-30 phút 

Yêu cầu - Người hỗ trợ chính và người đồng hỗ trợ, vật tư (biểu đồ lật, ghi chú sau 

đó, băng keo, bút, v.v.). Biểu đồ lật với các ghi chú về tầm quan trọng của việc nói về 

quyền lực để tham gia cộng đồng hiệu quả. 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của Bài tập Power Speaking. 

2. Mỗi người tham gia sẽ có 1 phút để nói về chủ đề: "ĐIỀU GÌ TỐT VỀ TÔI". 

3. Vào cuối 1 phút, người hướng dẫn sẽ bắt đầu vỗ tay, và những người 

tham gia còn lại sẽ theo sau với tiếng vỗ tay. 

4. Sau khi mọi người đã có 1 phút để nói chuyện, nhóm sẽ thảo luận về cảm 

giác của họ trong quá trình tập thể dục. Bài phát biểu nào thể hiện tốt nhất 

kỹ năng nói năng mạnh mẽ hoặc kỹ năng nói trước công chúng hiệu quả? Làm 

thế nào những kỹ năng này có thể được áp dụng để tham gia có ý nghĩa vào ứng 

phó với bệnh lao quốc gia và địa phương? 

5. Người hướng dẫn sẽ tạo điều kiện cho một buổi phản ánh về phản hồi của 

các thành viên cộng đồng hoặc ấn tượng về kinh nghiệm của họ khi thực hiện 

bài tập. 

6. Điều phối viên sẽ tóm tắt các quan sát sau phiên phản ánh với thảo luận bổ 

sung về tầm quan trọng của việc nói về quyền lực đối với sự tham gia hiệu 

quả của cộng đồng.  
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4.3.2 Tạo lập mạng lưới 

Công cụ A | Cẩm nang mẫu Hiểu về Khái niệm mạng lưới 

Cộng đồng sử  dụng tham khảo để  xác định định hướng cho các quan hệ  
đối  tác và liên minh 8 0

 

Lập bản đồ (mapping) mạng lưới 

Định nghĩa: Lập bản đồ mạng lười mối quan hệ hoặc phân tích mạng xã hội là việc và đo 

lường các mối quan hệ và dòng chảy giữa mọi người, nhóm, tổ chức, máy tính hoặc các 

thực thể xử lý thông tin / tri thức khác. Các nút trong mạng là những người và nhóm trong 

khi các liên kết hiển thị mối quan hệ hoặc dòng chảy giữa các nút (đầu mối). Phân tích 

mạng xã hội cung cấp cả phân tích trực quan và toán học về các hệ thống phức tạp của 

con người. (Valdis Krebs (http://www.orgnet.com/sna.html) 

Tầm quan trọng của lập bản đồ và phân tích mạng lưới: Điều này giúp chúng ta hình 

dung và khám phá các mối quan hệ trong một nhóm để bản thân nhóm, do đó công việc 

và hiệu quả của nó, có thể được tăng cường. Các kết nối, điểm mạnh, khoảng trống và cơ 

hội được thể hiện rõ ràng, giúp trả lời nhiều câu hỏi chính trong quá trình xây dựng cộng 

đồng: 

• Các kết nối phù hợp có sẵn sàng không? Có bất kỳ kết nối chính nào bị thiếu 

không? 

• Nhóm có bao gồm như nó có thể không? Tất cả các lĩnh vực, các bên liên quan 

và mạng lưới có thể được đại diện không? 

• Ai đóng vai trò lãnh đạo? Ai không, nhưng có thể? Có cơ hội nào để tăng 

cường hợp tác không? Ai là người cố vấn mà những người khác tìm kiếm lời 

khuyên? Làm thế nào để những ý tưởng tốt lan truyền trong mạng lưới này? 

Những người đổi mới là ai? 

(Chuyển thể từ: Valdis Krebs và June Holley, Building Smart Communities through Network 

Weaving, 2002) 

Thời gian và nội dung của việc lập bản đồ mạng lưới. Thông thường không tạo ra một 

bản kiểm kê tài sản cộng đồng. Nó giả định điều này đã được thực hiện. Các quy trình 

khác - lập bản đồ cộng đồng, lập bản đồ tài sản, phân tích các bên liên quan - là 

những công cụ hiệu quả ở giai đoạn đó. 

Thực hiện lập bản đồ mạng lưới mối quan hệ như thế nào? Quá trình bắt đầu với một 

cuộc thảo luận về những gì mạng cần hoặc muốn biết về chính nó: 

http://www.orgnet.com/sna.html
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• Mục tiêu là gì? 

• Các thành viên mạng lưới là ai? 

• Thông tin nào về mỗi thành viên mạng là quan trọng? 

• Mạng muốn kiểm tra những loại kết nối nào? 

Sử dụng thông tin từ lập bản đồ mạng: Để phát triển một chiến lược để tăng cường mạng 

lưới và công việc mà nó muốn hoàn thành. Một quá trình lặp đi lặp lại để phát triển 

chiến lược và lập kế hoạch. 

(Network Mapping bởi Robyn Kalda, Peggy Schultz, Suzanne Schwenger, and Health Nexus, 

2011)
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Công cụ B | Tư duy chiến lược 

Cải thiện năng lực xây dựng chiến lược huy động cộng đồng và tăng cường sự tham gia 
của cộng  

Mục tiêu - Để nâng cao kỹ năng của các nhà lãnh đạo cộng đồng, các thành viên và mạng 

lưới của họ trong tư duy chiến lược để tham gia cộng đồng hiệu quả. 

Thời lượng — 30 – 45 phút 

Yêu cầu - Người hỗ trợ chính và đồng điều phối, vật tư (bóng, biểu đồ lật, ghi chú sau 

đó, băng keo, bút, v.v.). Lật biểu đồ để biết hướng dẫn cho trò chơi. 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của trò chơi Tư duy chiến lược. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành 2 nhóm (TB-DG và TB-TG). Yêu cầu mỗi 

nhóm chọn người hướng dẫn nhóm và người ghi chú của họ. Cung cấp cho 

mỗi nhóm một bộ vật tư. 

3. Nói với các thành viên cộng đồng rằng họ sẽ có 5 phút để động não về 

chiến lược và thực hiện chiến lược của họ cho trò chơi. 

4. Yêu cầu các thành viên cộng đồng tham khảo các bước sau khi chơi trò 

chơi Tư duy Chiến lược: 

a. Chuyển đến nhóm/nhóm TB-DG và TB-TG của bạn. 

b. Đặt mục tiêu trong thời gian ngắn nhất có thể, bạn có thể ném bóng cho 

từng thành viên trong nhóm. Quả bóng chỉ nên được ném cho một 

nhóm/thành viên trong nhóm một lần và không nên bị rơi. 

c. Bạn có thể cố gắng hai lần để đạt được mục tiêu của mình trong tối đa 2 

phút. 

d. Nhóm / đội có thể đạt được mục tiêu của họ trong thời gian ngắn nhất sẽ 

nhận được giải thưởng. 

5. Quay lại nhóm của bạn và thảo luận về trải nghiệm của bạn dựa trên các câu 

hỏi hướng dẫn sau: 

a. Chiến lược của nhóm bạn là gì? 

b. Bạn đã nghĩ ra chiến lược như thế nào? 

c. Bạn nghĩ đâu là yếu tố khiến bạn giành chiến thắng hay không giành 

chiến thắng trong trò chơi? 
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d. Bạn sẽ làm gì khác đi vào lần tới khi bạn chơi trò chơi Tư duy chiến 

lược? 

6. Chia sẻ kết quả thảo luận của bạn trong phiên phản ánh. 

7. Điều phối viên chính sẽ tạo điều kiện cho một buổi phản ánh về phản hồi của 

các thành viên cộng đồng hoặc ấn tượng về trải nghiệm của họ khi chơi trò 

chơi. 

8. Một bản tổng hợp sau phiên phản ánh với các cuộc thảo luận bổ sung về tầm 

quan trọng của việc phát triển các kỹ năng tư duy chiến lược để tham gia 

cộng đồng hiệu quả. 
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Công cụ C | Hiểu biết về tài chính 

Nâng cao năng lực quản lý tài chính là một phần của việc phát triển thể  
chế  cho CSS. Trong các ví dụ  dưới đây, bệnh nhân lao, ngườ i  sống sót sau 
bệnh lao hoặc thành viên của bệnh nhân dễ  bị  tổn thương cũng có thể  là 
nông dân, do đó tương tự  như trang trại , cây trồng và hạt giống. Tuy 
nhiên, công cụ  này có thể  hữu ích cho các cộng đồng b ị  ảnh hưởng bở i  
bệnh lao trong nỗ  lực xây dựng mạng lướ i  của họ.8 1

 

 

Ví dụ về công cụ khái niệm cho kiến thức tài chính: 

 

Các khái niệm về tài chính 

Hiểu biết về tài chính cũng giống như biết cách chăm sóc trang trại của bạn. Bạn cần phải 

hiểu cây trồng và vật nuôi của bạn để làm cho trang trại của bạn thành công. Theo cách 

tương tự, hiểu biết về tài chính là về sự hiểu biết về tiền bạc và cách quản lý nó. Đây là 

một phần của quản lý tài chính trong mạng lưới của bạn. 

Hãy tưởng tượng tiền như hạt giống bạn trồng trong trang trại của bạn. Bạn cần học cách 

tiết kiệm những hạt giống này, chi tiêu chúng một cách khôn ngoan và làm cho chúng phát 

triển. Hiểu biết về tài chính cũng giúp bạn làm điều đó trong các mạng. 

Dưới đây là một số điều cơ bản bạn nên biết: 

1. Tiết kiệm. Cũng giống như dành một số cây trồng của bạn cho mùa tiếp theo, 

bạn nên tiết kiệm một số tiền cho tương lai. Điều này được gọi là "tiết kiệm", 

mà các mạng cố gắng thực hiện với tài chính/tài nguyên của họ. 

2. Chi tiêu một cách khôn ngoan. Bạn sẽ không lãng phí hạt giống của bạn, phải 

không? Vì vậy, hãy chi tiêu tiền của bạn một cách cẩn thận vào những thứ 

bạn thực sự cần, hoặc vào các hoạt động tham gia cộng đồng sẽ mang lại kết 

quả cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao.  

3. Lập ngân sách. Lập ngân sách giống như lập kế hoạch cho công việc nông trại 

của bạn. Bạn quyết định chi bao nhiêu cho những thứ khác nhau, vì vậy bạn 

không hết tiền. Do đó, kế hoạch hành động cho sự tham gia của cộng đồng 

có một thành phần ngân sách. 

4. Kiếm tiền. Bạn làm việc chăm chỉ trong trang trại của mình, và theo cách tương 

tự, bạn có thể kiếm tiền bằng cách làm việc hoặc bán mọi thứ. Đây là hoạt động 
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gây quỹ dưới sự bảo trợ của việc huy động nguồn lực cho sự tham gia của cộng 

đồng trong ứng phó với bệnh lao. 

5. Ngân hàng. Ngân hàng là một nơi an toàn để giữ hạt giống (tiền) của bạn. Họ 

cũng có thể giúp bạn làm cho tiền của bạn phát triển. Mạng, do đó có tài 

khoản ngân hàng riêng của họ. 

6. Tín dụng và nợ. Điều quan trọng là phải hiểu rằng đôi khi bạn có thể vay tiền 

(tín dụng), nhưng bạn phải trả lại. Đừng vay mượn nhiều hơn mức bạn có thể 

xử lý, giống như bạn sẽ không trồng nhiều cây trồng hơn cánh đồng của bạn 

có thể xử lý. Hoặc trong quản lý mạng, thực hiện các hoạt động theo phân 

bổ ngân sách. 

7. Đầu tư. Điều này giống như thử các kỹ thuật canh tác mới để làm cho cây trồng 

của bạn tốt hơn. Bạn có thể đầu tư tiền của mình để làm cho nó phát triển 

theo thời gian. Trong xây dựng mạng lưới , bạn đầu tư vào quan hệ đối tác 

và các dự án hợp tác sẽ tạo tác động cấp số nhân đến việc đạt được các mục 

tiêu tham gia của cộng đồng. 

8. Vì vậy, hiểu biết về tài chính trong bối cảnh xây dựng mạng lưới là tất cả về việc 

học cách chăm sóc tiền bạc hoặc quản lý tài chính của bạn, để có thể thực hiện 

những gì được chỉ ra trong kế hoạch tham gia cộng đồng. 

9. Bắt đầu từ những bước đi nhỏ và tiếp tục học hỏi, và bạn sẽ trở thành một nông 

dân tốt hơn hoặc quản lý tài chính của bạn trong các mạng lưới. 

  

Bài tập mẫu về “Trồng tín dụng và ghi nợ tại trang trại của bạn” 

Các bước: — 

1. Gặp gỡ nông dân Aisha và sổ cái kế toán của cô ấy - Hãy nghĩ về sổ cái của bạn 

như một lĩnh vực đặc biệt nơi bạn trồng tiền của mình. Nó giúp bạn theo dõi 

các loại cây trồng tài chính của bạn. 

2. Trồng hạt giống tiền (hàng hóa) - Những hạt giống này là "vật phẩm" bạn có, như 

thiết bị, tiền tiết kiệm hoặc thậm chí là một con heo đất. 

3. Ghi nợ (Thêm hạt giống) - Hãy tưởng tượng phía bên trái của sổ cái của bạn 

giống như trồng nhiều hạt giống hơn. Khi bạn nhận được nhiều mặt hàng 

hơn, đó là một "khoản ghi nợ". Viết nó ở phía bên trái. 
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4. Tín dụng (Lấy hạt giống đi) - Bây giờ, hãy hình dung phía bên phải khi thu hoạch 

cây trồng của bạn. Khi bạn chi tiêu hoặc mất các mặt hàng, đó là một "tín 

dụng". Viết nó ở phía bên phải. 

5. Đếm thu hoạch (Cân bằng) - Đếm các mặt hàng của bạn ở cả hai bên. Cũng 

giống như trong nông nghiệp, sổ cái của bạn nên cân bằng - ghi nợ ở bên trái 

và tín dụng ở bên phải. 

6. Thu hoạch số của bạn (Số dư) - Sự khác biệt giữa ghi nợ và tín dụng của bạn là 

"số dư" của bạn. Nó giống như số lượng cây trồng bạn còn lại sau khi thu 

hoạch. 

7. Xem trang trại của bạn phát triển (Theo dõi) - Giống như chúng ta xem cây trồng 

của chúng ta phát triển, bạn cần xem sổ cái của mình. Nó sẽ hiển thị số lượng mặt 

hàng bạn có. 

8. Lập kế hoạch cho một trang trại lớn hơn (Mục tiêu tài chính) - Khi chúng tôi lập kế 

hoạch cho nhiều lĩnh vực hơn, hãy đặt mục tiêu cho tiền của bạn. Bạn muốn tiết kiệm 

hoặc mua gì tiếp theo? 

9. Chia sẻ thu hoạch (Chia sẻ và Tiết kiệm) - Tương tự, chúng tôi chia sẻ một số 

cây trồng của chúng tôi và để dành một số cho lần trồng tiếp theo. Điều này 

được gọi là ra quyết định về cách sử dụng các mặt hàng của bạn. 

Mẫu sổ cái ghi nợ và tín dụng (có thể sử dụng để tăng cường kiến thức tài chính của các 

thành viên cộng đồng): 

Ngày Mô tả Ghi có (+) 
Tiền vào 

Ghi nợ (-)  

Tiền ra 

Số dư 

Tiền vào trừ tiền ra 

01/01/23 Số dư ban đầu   +100.00 

02/15/23 Trứng đã bán + 20.00  + 120.00 

03/05/23 Hạt giống đã mua  - 10.00 + 110.00 

04/10/23 Cây trồng thu hoạch + 40.00  + 150.00 

05/10/23 Mua thức ăn cho gà  - 15.00 + 135.00 

06/30/23 Bán rau + 30.00  + 165.00 

07/12/23 Mua phân bón  - 5.00 + 160.00 

08/28/23 Bán bí ngô + 25  + 185.00 

09/10/23 Công cụ đã mua  - 20.00 + 165.00 

 Số dư cuối năm   165.00 
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Hướng dẫn — 

1. Sử dụng sổ cái này để theo dõi chi phí nông nghiệp và thu nhập của bạn. 

2. Bắt đầu với "Số dư bắt đầu" vào ngày 1 tháng 1 (hoặc ngày bạn đã chọn). 

3. Đối với mỗi giao dịch, hãy nhập ngày và mô tả ngắn gọn về mặt hàng và chỉ định 

xem đó là Ghi nợ (+) hay Tín dụng (-). 

4. Các khoản ghi nợ đại diện cho tiền đến (ví dụ: bán cây trồng), trong khi Tín dụng 

đại diện cho tiền đi ra ngoài (ví dụ: mua hạt giống hoặc công cụ). 

5. Tính số dư của bạn sau mỗi giao dịch bằng cách thêm Ghi nợ và trừ Tín dụng từ 

số dư trước đó. 

6. Bạn có thể sử dụng sổ cái này để theo dõi tiến trình tài chính của trang trại của 

bạn trong suốt cả năm. 

Hãy nhớ rằng, sổ cái của bạn giống như một cánh đồng nơi bạn trồng và thu hoạch 

cây trồng tài chính của mình. Giữ cho nó cân bằng. 
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Công cụ D | Chuẩn bị bản Mô tả ý tưởng dự án 

Những kỹ  năng cơ bản để  phác thảo bản mô tả  ý tưởng dự  án liên quan 
đến tăng cường sự  tham gia của cộng đồng phục vụ  cho đề  xuất cho Quỹ  
Toàn cầu 

Bản Mô tả ý tưởng dự án là một phác thảo ngắn gọn (thường là 2 đến 3 trang) về huy 

động cộng đồng hoặc dự án CSS mà bạn có trong đầu. Nó thường bao gồm một phần giới 

thiệu, một nền tảng, mục tiêu, kết quả đề xuất và tổng quan ngân sách. Thông tin bổ sung 

có thể được bao gồm trong các tài liệu phụ lục (ví dụ: hồ sơ tổ chức, giấy chứng nhận 

đăng ký, v.v.). 

Để đưa ra các dự án CSS khả thi để đưa vào đệ trình đề xuất của Quỹ Toàn cầu, mạng lưới 

các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao cần khai thác các kỹ năng của họ trong xác định 

các hoạt động liên quan đến CSS, phương pháp thực hiện và chi phí cho các hoạt động. 

Họ cũng nên học các kỹ năng cơ bản trong việc chuẩn bị ghi chú khái niệm là bước đầu 

tiên để tham gia đệ trình đề xuất GF. 

Mục tiêu - Trang bị cho các nhà lãnh đạo cộng đồng và các thành viên những kỹ năng cơ 

bản trong việc phát triển một ghi chú khái niệm để gây quỹ hoặc huy động nguồn lực. 

Thời lượng — 1 giờ 

Yêu cầu - Người hỗ trợ chính và người đồng hỗ trợ, vật tư (biểu đồ lật, ghi chú sau đó, 

băng keo, bút, v.v.). Lật biểu đồ trên hướng dẫn để chuẩn bị ghi chú khái niệm. 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của Bản Mô tả ý tưởng dự án. Người hướng dẫn 

sẽ cung cấp một đầu vào ngắn gọn về phát triển ghi chú khái niệm và trình 

bày một số ví dụ. 

2. Các thành viên cộng đồng sẽ được chia thành 4 nhóm. Mỗi nhóm nên có một 

người hướng dẫn và một báo cáo viên. 

3. Mỗi nhóm sẽ thống nhất về chủ đề ghi chú khái niệm của họ và viết nội 

dung của ghi chú khái niệm một cách ngắn gọn (2 đến 3 câu hoặc ở dạng 

gạch đầu dòng trong 30 phút). Họ sẽ viết kết quả cuối cùng của họ trong 

flipcharts để trình bày trước nhóm lớn / toàn thể. 
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4. Mẫu sau đây sẽ được các nhóm sử dụng để viết ghi chú khái niệm: 

1. Tên của tổ chức: 

2. Tiêu đề của dự án đề xuất: 

3. Tên cơ quan tài trợ: 

4. Bối cảnh (bối cảnh của dự án được đề xuất, thường không quá 300 từ nhưng đối 
với bài tập này các điểm chính ở dạng gạch đầu dòng): 

5. Cơ sở lý luận cho dự án được đề xuất (ở dạng gạch đầu dòng): 

6. Mục tiêu và mục tiêu của dự án (ở dạng gạch đầu dòng): 

7. Chiến lược dự án / danh sách các hoạt động (ở dạng gạch đầu dòng): 

8. Kết quả mong đợi (ở dạng gạch đầu dòng): 

9. Đổi mới (dự án khác với các dự án khác đang được thực hiện như thế nào; ở 
dạng gạch đầu dòng): 

10. Thông tin giới thiệu về tổ chức, bao gồm chuyên môn và kinh nghiệm (ở dạng gạch đầu 
dòng): 

11. Dự toán ngân sách 

Thông tin liên hệ đầy đủ của tổ chức cùng với tên của Người liên hệ. 

5. Nói với các thành viên cộng đồng rằng mỗi nhóm sẽ có 5 phút để trình bày ghi 

chú khái niệm dự thảo của họ. 

6. Điều phối viên chính sẽ tạo điều kiện cho một buổi phản ánh về phản hồi của 

các thành viên cộng đồng hoặc ấn tượng về kinh nghiệm của họ trong việc 

phát triển ghi chú khái niệm. 

7. Một bản tổng hợp sau phiên phản ánh với thảo luận bổ sung về việc chuẩn 

bị ghi chú khái niệm cho sự tham gia của CSS. 
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4.3.3 Vận động chính sách 

Công cụ A | Kỹ năng kể chuyển 

As an advocacy tool, storytelling is useful for raising public awareness of the lived 
experiences of people affected by TB. 8 2  In this storytelling exercise, 
community members are asked to go into the details of their stories.  

Mục tiêu - Để nâng cao các kỹ năng hiện có của các thành viên cộng đồng trong việc kể 

chuyện bằng cách học cách thổi nhiều sức sống hơn vào câu chuyện của họ, mà họ có thể 

sử dụng cho các nỗ lực vận động. 

Thời lượng — 30 phút 

Yêu cầu - Người hỗ trợ chính và người đồng hỗ trợ, vật tư (biểu đồ lật, ghi chú sau đó, 

băng keo, bút, thẻ màu, v.v.). Flipchart trên hướng dẫn cho bài tập kể chuyện. 

 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của Kể chuyện màu sắc / Nâng cao. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các đội: Xanh Da trời và Xanh Lá cây 

3. Yêu cầu mỗi thành viên cộng đồng đưa ra một câu chuyện. Để làm cho nó dễ 

dàng hơn, bạn có thể cung cấp cho họ một lời nhắc. Ví dụ: "Khoảnh khắc đáng 

sợ nhất trong quá trình chẩn đoán lao của bạn là gì? Bạn thích điều gì nhất 

về trải nghiệm của mình trong điều trị lao?" 

4. Sau 2 phút suy ngẫm, hãy yêu cầu đội Xanh Da trời chia sẻ câu chuyện của họ. 
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5. Khi đội Xanh Da trời chia sẻ câu chuyện của họ, đội Xanh Lá cây có thể tạm 

dừng đội Xanh Da trời bất cứ lúc nào và nói, "Tô thêm màu!". Trong những 

thời điểm này, đội Xanh Da trời sẽ cung cấp thêm chi tiết về tình hình. "Màu 

sắc" tượng trưng cho bất kỳ chi tiết nào xung quanh câu chuyện: bầu không 

khí trong phòng khám, thái độ của các nhà cung cấp dịch vụ y tế, cảm xúc, 

v.v. 

6. Sau khi cho đội Xanh Da trời một chút thời gian để giải thích chi tiết, đội Xanh 

Lá cây nói, "Tiến lên", và đội Xanh Da trời tiếp tục câu chuyện. Đội Xanh Lá 

cây có thể làm điều đó một vài lần trong suốt câu chuyện bất cứ khi nào cảm 

thấy cần thiết. 

7. Khi câu chuyện kết thúc hoặc hết thời gian (5 phút là tốt), bạn có thể chuyển 

đổi vai trò. Đội Xanh Lá cây kể câu chuyện, trong khi đội Xanh Da trời lắng 

nghe và tạm dừng người kể chuyện khi cần thiết. 

8. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kể chuyện, trước tiên người hướng 

dẫn có thể yêu cầu một cặp tình nguyện viên thực hiện một bài tập khô khan, 

trước khi yêu cầu các thành viên còn lại trong cộng đồng thực hiện bài tập 

Kể chuyện màu / Nâng cao. 

9. Điều phối viên chính sẽ tạo điều kiện cho một buổi phản ánh về phản hồi của 

các thành viên cộng đồng hoặc ấn tượng về kinh nghiệm của họ trong việc kể 

chuyện. 

10. Một bản tổng hợp sau buổi phản ánh với cuộc thảo luận bổ sung về cách kể 

chuyện như một công cụ để vận động. 
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Công cụ B | Xúc xắc kể chuyện 

Một cách kể  chuyện sáng tạo trong các cuộc họp nhiều bên liên quan, vận 
động hành lang, các hoạt động nâng cao nhận thức và các nỗ  lực vận 
động khác bằng cách sử  dụng các hình khối để  thể  hiện chi tiết về  bệnh 
nhân lao hoặc kinh nghiệm sống của nạn nhân lao8 3  

 

Mục tiêu - Để phát triển các kỹ năng sáng tạo của các thành viên cộng đồng trong việc kể 

chuyện bằng cách sử dụng các khối kể chuyện mô tả chi tiết về câu chuyện của họ mà họ 

có thể sử dụng cho các nỗ lực vận động. 

Thời lượng — 1 giờ 

Yêu cầu - Người hỗ trợ chính và đồng điều phối, vật tư (biểu đồ lật, ghi chú Post-it, 

băng keo, bút màu, bút màu, giấy màu, kéo, tạp chí cũ, dán, v.v.). Lật biểu đồ trên 

hướng dẫn cho trò chơi hình khối kể chuyện. 
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Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của Trò chơi Storytelling Cubes. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm từ 5 đến 7 người. Yêu cầu họ 

chọn người hỗ trợ nhóm và báo cáo viên của họ. 

3. Yêu cầu mỗi nhóm đưa ra một câu chuyện. Để làm cho nó dễ dàng hơn, 

bạn có thể cung cấp cho họ một lời nhắc. Ví dụ: "Bạn đã trải qua loại phân biệt 

đối xử nào trong gia đình hoặc nơi làm việc? " Kinh nghiệm của bạn trong 

việc tham gia có ý nghĩa với tư cách là một nhà lãnh đạo cộng đồng của 

những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao là gì? 

4. Sau 5 phút động não, yêu cầu mỗi nhóm tạo ra các hình khối với hình ảnh đại 

diện cho chi tiết câu chuyện của họ trong 15 phút. Số lượng hình khối sẽ 

phụ thuộc vào các chi tiết của câu chuyện. 

5. Sau khi việc tạo ra các khối câu chuyện kết thúc hoặc hết thời gian, các nhóm 

sẽ bốc thăm theo thứ tự trình bày. 

6. Sau khi tất cả các nhóm hoàn thành việc trình bày các khối kể chuyện của họ, 

Điều phối viên chính sẽ tạo điều kiện cho một buổi phản ánh về phản hồi của 

các thành viên cộng đồng hoặc ấn tượng về kinh nghiệm của họ trong việc kể 

chuyện. 

7. Một bản tổng hợp sau buổi phản ánh với cuộc thảo luận bổ sung về cách kể 

chuyện như một công cụ để vận động. Người hướng dẫn có thể đề nghị các 

thành viên cộng đồng sử dụng các hình khối kể chuyện cho các sự kiện vận 

động, nơi họ có thể kể những câu chuyện về kinh nghiệm sống của họ. 
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Công cụ C | Chuẩn bị chương trình tham vấn cộng đồng 

Chuẩn bị  tốt giúp các nỗ  lực vận động thành công 

 

Mục tiêu - Nâng cao kỹ năng của các nhà lãnh đạo cộng đồng, các thành viên và mạng 

lưới của họ trong việc chuẩn bị cho các hoạt động vận động chính sách 

Thời lượng — 45 phút – 1 giờ 

Yêu cầu - Người hỗ trợ chính và người đồng hỗ trợ, vật tư (biểu đồ lật, ghi chú sau đó, 

băng keo, bút, v.v.). Flipchart trên hướng dẫn cho bài tập. 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của bài tập chuẩn bị chương trình nghị sự. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm nhỏ. Yêu cầu mỗi nhóm chọn 

người hướng dẫn nhóm và người ghi chú của họ. Cung cấp cho mỗi nhóm 

một bộ vật tư. 

3. Nói với các thành viên cộng đồng rằng trong 15 phút họ sẽ động não và chuẩn 

bị một chương trình nghị sự cho cuộc họp tham vấn cử tri dựa trên kịch bản 

này: 

Nhóm của bạn đã được chọn là thành viên của Nhóm Chiến lược Kỹ thuật. Bạn cần tiến 

hành một cuộc họp tham vấn cử tri để chọn đại diện của bạn . Cuộc họp sẽ được tiến hành 

trong 2 giờ. Nhiệm vụ của bạn là chuẩn bị một chương trình nghị sự cho cuộc họp bằng 

cách sử dụng mẫu sau đây: 

Tiêu đề của Chương trình nghị sự: 
 
  
Ngày: 
  
Địa điểm: 
 
  
Mục tiêu của Cuộc họp (dưới dạng gạch đầu dòng): 

 

Thời gian  

(Thời lượng) 

Hoạt động  
Kết quả mong đợi 

Người điều hành 
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4. Mỗi nhóm sẽ có 3 phút để trình bày chương trình nghị sự của họ bằng cách 

sử dụng biểu đồ lật trong phiên họp toàn thể. 

5. Điều phối viên chính sẽ tạo điều kiện cho một phiên phản ánh về phản hồi 

của các thành viên cộng đồng hoặc ấn tượng về kinh nghiệm của họ trong 

việc chuẩn bị chương trình nghị sự cho cuộc họp. 

6. Một bản tổng hợp sau phiên phản ánh với cuộc thảo luận bổ sung về lý do tại sao 

việc chuẩn bị chương trình nghị sự lại quan trọng đối với các chiến dịch và 

hoạt động vận động. 
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Công cụ D | Làm thế nào để phát triển và trình bày các luận 
điểm khi thuyết trình 

Có thể  được sử  dụng cho cuộc họp nhiều bên liên quan 

Mục tiêu - Nâng cao kỹ năng của các nhà lãnh đạo cộng đồng, các thành viên và mạng 

lưới của họ trong việc phát triển và trình bày các điểm thảo luận cho các cuộc họp nhiều 

bên liên quan, ví dụ như các cuộc họp điều phối quốc gia. 

Thời lượng — 45 phút – 1 giờ 

Yêu cầu - Người hỗ trợ chính và người đồng hỗ trợ, vật tư (biểu đồ lật, ghi chú sau đó, 

băng keo, bút, v.v.). Flipchart trên hướng dẫn tập thể dục. 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của bài 

tập chuẩn bị các luận điểm. 

2. Chia các thành viên cộng đồng 

thành một nhóm hỗn hợp từ 6 đến 

7 thành viên. Yêu cầu mỗi nhóm 

chọn người hướng dẫn nhóm và 

người ghi chú của họ. Cung cấp 

cho mỗi nhóm một bộ vật tư. 

3. Nói với các thành viên cộng đồng 

rằng trong 15 phút, mỗi nhóm sẽ 

có thể xác định 2 vấn đề khẩn cấp 

sẽ được đại diện của họ sử dụng 

làm điểm thảo luận tại cuộc họp 

nhiều bên liên quan. Mẫu sau đây sẽ được sử dụng như một hướng dẫn để 

chuẩn bị các điểm thảo luận: 
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_ 

Nhóm / Cộng đồng: 
  
Ngày: 
  
Loại / Tính chất của Cuộc họp: 
 
  
Địa điểm: 
  
Mục đích của các Điểm thảo luận / Trình bày (ở dạng gạch đầu dòng) 

 
Vấn đề 

 
Vì sao đây lại là một vấn đề khẩn cấp 

(Các tác động của vấn đề)? 

Cần phải làm gì để giải 
quyết vấn đề đó?  

(Hành động) 

1.   

2.   

4. Đại diện của nhóm sẽ có 5 phút để trình bày các vấn đề cấp bách cần hành 

động từ nhóm nhiều bên liên quan (có thể ở cấp cộng đồng hoặc quốc gia). 

5. Người hướng dẫn sẽ tóm tắt các quan sát chính về các điểm thảo luận và 

thuyết trình. 
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Công cụ E | Hưỡng dẫn Lập kế hoạch Vận đồng84
 

 

Đề xuất các bước lập kế hoạch vận động: 

1. Thu thập thông tin cơ bản và địa phương về bối cảnh và các sự kiện thiết yếu 
xung quanh vấn đề hoặc sáng kiến vận động. 

2. Nêu các mục tiêu rộng lớn và các mục tiêu cụ thể cho nỗ lực vận động. 
3. Xác định các chiến thuật vận động sẽ được sử dụng. 
4. Xem xét liệu các chiến thuật vận động được lựa chọn có phù hợp với tình hình và 

mục tiêu của nhóm hay không (tức là phù hợp với phong cách của nhóm, tận dụng 
các nguồn lực sẵn có và đồng minh, giảm thiểu sự phản đối, linh hoạt, có khả năng 
hoạt động). 

5. Xác định các nguồn lực và tài sản sẽ được sử dụng trong nỗ lực vận động. 
6. Xác định và thu hút các đồng minh tiềm năng. 
7. Xác định và chống lại sự đối lập. 
8. Mô tả việc đánh giá nỗ lực vận động. 
9. Xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện nỗ lực vận động. Nêu rõ: 

 
Sẽ làm gì ? 

 
Bởi ai? 

 
Khi nào 

Những nguồn 
lực nào cần 

được sử dụng? 

Truyền thông (ai nên 
biết gì, thông điệp 

chính là gì) 
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4.3.4 Giám sát do cộng đồng dẫn dắt 

Công cụ A | Tài liệu phát tay tìm hiểu về CLM 

Hiểu các khái niệm về  Giám sát do cộng đồng dẫn dắt (CLM) và cách sử  
dụng nó là rất quan trọng đối  vớ i  sự  tham gia của cộng đồng. 8 5  Playbook 
CLM sắp tớ i  của APCASO sẽ  cung cấp chi tiết toàn diện về  quy trình và 
công cụ. 

 

Tài liệu phát tay mẫu về các khái niệm CLM: 

GIÁM SÁT DO CỘNG ĐỒNG DẪN DẮT 

Định nghĩa UNAIDS. HIV CLM là một cơ chế trách nhiệm giải trình đối với các đáp ứng 
HIV ở các cấp độ khác nhau, được lãnh đạo và thực hiện bởi các tổ 
chức do cộng đồng địa phương lãnh đạo gồm những người sống chung 
với HIV, mạng lưới các quần thể đích, các nhóm bị ảnh hưởng khác 
hoặc các thực thể cộng đồng khác. 

Quỹ toàn cầu. Mô hình hoặc cơ chế mà người sử dụng dịch vụ và/ 
hoặc cộng đồng địa phương thu thập, phân tích và sử dụng thông tin liên 
tục để cải thiện khả năng tiếp cận, chất lượng và tác động của dịch vụ và 
buộc các nhà cung cấp dịch vụ và người ra quyết định phải chịu trách 
nhiệm. 

PEPFAR. CLM là một quá trình được khởi xướng và thực hiện bởi các 
tổ chức dựa vào cộng đồng địa phương và các nhóm xã hội dân sự 
khác, mạng lưới các quần thể đích (KP), người sống chung với HIV 
(PLHIV) và các nhóm bị ảnh hưởng khác hoặc các tổ chức cộng đồng 
khác thu thập dữ liệu định lượng và định tính về các dịch vụ HIV. 

Nguyên tắc UNAIDS 
• Do cộng đồng lãnh đạo và do cộng đồng làm chủ 
• Tập trung vào hành động và trách nhiệm giải trình 
• Độc lập 
• Hợp tác 
• Thường xuyên và có hệ thống 
• Hiển thị kết quả 
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• QUỸ TOÀN CẦU 
• CLM lấy cộng đồng làm trung tâm. 
• CLM độc lập với M&E quốc gia. 
• CLM nên được thực hiện bởi các tổ chức cộng đồng bị ảnh hưởng. 
• CLM sử dụng các chỉ số định lượng và định tính. 
• Dữ liệu CLM chỉ hữu ích nếu nó được sử dụng và cung cấp lại 

cho các nhà quản lý cơ sở, quản lý chương trình, người ra quyết 
định và nhà hoạch định chính sách và được thảo luận để tìm 
giải pháp cho các vấn đề được xác định. 

• CLM không phải là một điều kì diệu chỉ xảy ra một lần vì giám sát 
là một hoạt động liên tục. 

• Mục đích của CLM không chỉ là thu thập dữ liệu mà còn sử dụng 
dữ liệu để KHẮC PHỤC SỰ CỐ. 

 

PEPFAR. 

• Hướng đến cộng đồng và hợp tác, năng suất, tôn trọng và 
định hướng giải pháp. 

• Dữ liệu giám sát phải được bổ sung và không trùng lặp với việc 
thu thập dữ liệu thông thường đã có sẵn cho PEPFAR thông qua 
MER. 

• Các cơ chế CLM phải được định hướng hành động. 
• Các phát hiện CLM nên được làm cho dễ tiếp cận nhất có thể 

(trong khi vẫn đảm bảo an toàn và bảo mật) để tất cả các bên 
liên quan sử dụng (trong bối cảnh các chính sách Quản trị Dữ liệu 
hiện tại của PEPFAR). 

• Xây dựng một chương trình CLM bền vững và đóng góp liên tục và 

hữu hình vào việc cải tiến chương trình. 
 

APCASO và CLM SI TA provider consortia (Sách trắng) 

• Được dẫn dắt bởi các cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp bao gồm những 

người sống chung với HIV, lao, sốt rét và các quần thể đích. 

• Duy trì sự lãnh đạo và độc lập của địa phương, bảo vệ chống lại chương 

trình. sự can thiệp từ các tác nhân khác bao gồm các nhà tài trợ, chính 

phủ quốc gia và các hệ thống giám sát và đánh giá khác. 

• Được sở hữu bởi cộng đồng trong mọi giai đoạn, bao gồm xác định các 

vấn đề ưu tiên trong cộng đồng, xác định các chỉ số, thiết lập các kênh liên 

lạc ưa thích với các đối tác và quyết định cách lưu trữ và sử dụng dữ liệu. 

• Bao gồm các hoạt động vận động nhằm tạo ra ý chí chính trị và thúc đẩy 

công bằng, với chức năng cơ bản của CLM là một công cụ trách nhiệm xã 

hội. 

• Tuân thủ thu thập dữ liệu đạo đức, sự đồng ý, bảo mật và bảo mật dữ 

liệu. Việc thu thập dữ liệu phải được kiểm chứng, đáng tin cậy, được tiến 

hành trong một chu kỳ thường xuyên / liên tục và được thu thập theo 

nguyên tắc "Không gây hại".  

• Đảm bảo các giám sát viên cộng đồng là đại diện của người sử dụng dịch 

vụ và họ được đào tạo, hỗ trợ và trả lương đầy đủ cho lao động của họ 

trong khi vẫn duy trì sự độc lập của cộng đồng với nhà tài trợ. 

• Được điều phối bởi một cấu trúc trung tâm, thuộc sở hữu cộng đồng có 
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khả năng của các thành phần lập trình, tài chính và nguồn nhân lực của 

chương trình. 

Quy trình và 
công cụ  giám 
sát do cộng 
đồng lãnh đạo 

Phổ biến trong số các quy trình của các tổ chức này là: 
 Phân tích tình hình bối cảnh địa phương 
 Thu thập và phân tích dữ liệu 
 Sử dụng dữ liệu để thu hút sự tham gia của các bên liên quan 

chính 
 vận động cải thiện dịch vụ, lồng ghép CLM và thay đổi chính sách 

trong hệ thống chăm sóc sức khỏe liên quan đến ứng phó với HIV 
quốc gia 

 giám sát các thay đổi và trách nhiệm giải trình 
Các công cụ để giám sát do cộng đồng lãnh đạo bao gồm, đài quan sát, 
thẻ điểm, TLN, phỏng vấn người cung cấp thông tin chính và các giải pháp 
kỹ thuật số, trong số những đổi mới khác. 
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4.3.5 Đánh giá có sự tham gia 

Công cụ A | Phát triển kỹ năng trong đánh giá có sự tham gia 

Sử  dụng các phương pháp và công c ụ  có sự  tham gia là điều cần thiết cho 
sự  tham gia của cộng đồng86  

Mục tiêu - Trang bị cho các nhà lãnh đạo cộng đồng và các thành viên kiến thức và kỹ 

năng cơ bản về cách tiến hành đánh giá có sự tham gia của quá trình và sáng kiến tham 

gia 

Thời lượng — 1 giờ 

Yêu cầu - Người hỗ trợ chính và đồng điều phối, vật tư (biểu đồ lật, ghi chú sau đó, băng 

keo, bút màu, v.v.) 

Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của Bài tập về đánh giá có sự tham gia. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm nhỏ. Yêu cầu họ chọn người hỗ 

trợ nhóm và báo cáo viên của họ. 

3. Hãy để họ xem xét các mục tiêu và hoạt động được kết hợp trong kế hoạch 

hành động tham gia cộng đồng và quyết định ai sẽ tiến hành đánh giá. 

4. Yêu cầu các nhóm động não về lý do đánh giá và để họ phát triển các câu hỏi 

và chỉ số đánh giá để đánh giá. 

5. Hãy để các nhóm xác định các nguồn thông tin cho các câu hỏi đánh giá, lịch 

trình thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu. Cho phép họ quyết định ai sẽ thực hiện 

việc thu thập thông tin và các nhiệm vụ liên quan. 

6. Yêu cầu đại diện nhóm trình bày đầu ra của họ trong vòng 5 phút. 

7. Sau khi tất cả các nhóm hoàn thành việc trình bày kết quả đầu ra của họ, 

Điều phối viên chính sẽ tạo điều kiện cho một phiên phản ánh về phản hồi 

của các thành viên cộng đồng hoặc ấn tượng về kinh nghiệm của họ trong việc 

thảo luận về đánh giá có sự tham gia. 

8. Một tổng hợp sau phiên phản ánh với cuộc thảo luận bổ sung liên kết kết 

quả đầu ra của nhóm với  các khái niệm và quá trình đánh giá có sự  tham gia 

và sự liên quan của nó với các mục tiêu tham gia của cộng đồng. 
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Công cụ B | Đánh giá sự tham gia của cộng đồng 

Đây là bản tự  đánh giá của các thành viên cộng đồng về  v ị  trí  của họ  
trong quá trình tham gia c ộng đồng87 

Mục tiêu - Trang bị cho các nhà lãnh đạo cộng đồng, các thành viên và các tổ chức / mạng 

lưới của họ kiến thức và kỹ năng cơ bản về cách tiến hành tự đánh giá mức độ tham gia 

cộng đồng của họ 

Thời lượng — 1 giờ 

Yêu cầu - Người hỗ trợ chính và người đồng hỗ trợ, vật tư (biểu đồ lật, ghi chú Post-it, 

băng keo, bút màu, v.v.). Hỗ trợ trực quan của hình dưới đây về Mức độ tham gia của 

cộng đồng: 

Hình 1. Mức độ tham gia của cộng đồng 
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Hướng dẫn — 

1. Giải thích mục tiêu và cơ chế của Bài tập về Đánh giá Sự tham gia của Cộng 

đồng. 

2. Chia các thành viên cộng đồng thành các nhóm nhỏ. Yêu cầu họ chọn người 

hướng dẫn nhóm và báo cáo viên của họ. 

3. Sử dụng Hình 1 làm khuôn khổ để tự đánh giá sự tham gia của cộng đồng, 

yêu cầu mỗi nhóm động não xem họ đang ở cấp độ nào trong sự tham gia 

của cộng đồng. 

4. Sau buổi động não, mỗi nhóm phải đạt được sự đồng thuận về những điều 

sau: 

• Mức độ tham gia cộng đồng hiện tại của họ 

• Lý do chọn mức xác định của sự Tham gia 

• Những yếu tố nào cho phép họ đạt được mức độ tham gia cộng đồng hiện 

tại? 

• Những khoảng cách nhận thức về mức độ tham gia cộng đồng của họ là gì? 

• Những hành động nào cần được thực hiện để thu hẹp khoảng cách về mức 

độ tham gia cộng đồng hiện tại của họ? 

• Họ hy vọng sẽ đạt được mức độ tương tác nào? 

• Làm thế nào để họ có kế hoạch thực hiện ước mơ của mình hoặc đạt được 

mức độ tham gia cộng đồng mong muốn? 

5. Yêu cầu đại diện nhóm trình bày đầu ra của họ trong vòng 5 phút. 

6. Sau khi tất cả các nhóm hoàn thành việc trình bày kết quả của họ, Điều phối 

viên chính sẽ tạo điều kiện cho một buổi phản ánh về phản hồi của các thành 

viên cộng đồng hoặc ấn tượng về kinh nghiệm của họ trong việc tiến hành tự 

đánh giá sự tham gia của cộng đồng. 

7. Một bản tổng hợp sau phiên phản ánh với  cuộc thảo luận bổ sung liên kết 

kết quả đầu ra của nhóm với tầm quan trọng của đánh giá sự tham gia của 

cộng đồng. 
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Danh mục các công cụ trong Phần 4 dành cho các hoạt động Tăng cường sự tham gia 

của Cộng đồng 

STT Tên của công cụ Mục đích Trang 

1 Concept Mapping Ý nghĩa, nguyên tắc, mục tiêu và giá trị cốt 
lõi 

83 

2 Role Expectation Matrix Vai trò và trách nhiệm trong CE 86 

3 Venn Diagram Định nghĩa trách nhiệm trong CE 88 

4 Pick A Quality Exercise Phẩm chất của một người chơi CE giỏi 90 

5 The Human Knot Game Trò chơi cộng tác để thu hút sự tham gia của 
cộng đồng 

93 

6 Draw Me A Picture Định hướng cộng đồng về hồ sơ cộng 
đồng 

95 

7 Participatory Resource Mapping 
on TB 

Thu thập thông tin 97 

8 Who+Do Game Xác định các bên liên quan cho CE 99 

9 Pocket Chart Phân tích dữ liệu của cộng đồng 101 

10 Critical Incident 
Analysis 

Phân tích cộng đồng và giải quyết 
vấn đề 

104 

11 Community Fact Sheet Nhập kết quả dữ liệu cho hồ sơ cộng đồng 105 

12 Affinity Mapping Định hướng cộng đồng về các chức năng của 
kế hoạch CE 

106 

13 Role Play on Community 
Visioning 

CE trong việc tạo ra tầm nhìn 108 

14 SWOT Analysis Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 
và mối đe dọa đối với việc lập kế hoạch 
CE 

110 

15 Friend or Foe Game Phân tích các bên liên quan 113 

16 Action Plan Lập kế hoạch huy động cộng đồng & CSS 116 

17 Examples of CE Action Plan Lập kế hoạch huy động cộng đồng & CSS 117 

18 Collage on Resource Mobilization 
(RM) 

Ý nghĩa &; tầm quan trọng của Huy động 
Nguồn lực 

119 

19 Action Plan Kế hoạch huy động nguồn lực 121 

20 Example of RM Action Plan Biểu mẫu kế hoạch hành động 123 

21 Example Form for RM Xác định nguồn lực, nhu cầu nguồn lực ưu 
tiên, nhu cầu và khoảng trống nguồn lực 

123 
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22 Idea Board Một số đặc điểm của người giao tiếp có 
thẩm quyền 

124 

23 Communication Plan Template Xây dựng kế hoạch hành động 125 

24 Flip It Game Giải quyết vấn đề để huy động cộng đồng 126 

25 Just Listen Game Cải thiện kỹ năng nghe 129 

26 In So Many Words Cải thiện kỹ năng nói trước đám đông 130 

27 Power Speaking Exercise Cải thiện kỹ năng nói trước đám đông 132 

28 Sample Handout for 
Understanding Concept of 
Network 

Định hướng cộng đồng về liên minh & đối tác 134 

29 Strategic Thinking Game Nâng cao năng lực xây dựng chiến lược 136 

30 Example of Concept Tool on 
Financial Literacy (FL) 

Nâng cao năng lực quản lý tài chính 138 

31 Example Exercise on “Planting 
Debits & Credits on the Farm” 

Kỹ năng hiểu biết về tài chínhs 140 

32 Sample Debit and Credit Ledger Kỹ năng hiểu biết về tài chính 141 

33 Concept Note Preparation Guide Kỹ năng cơ bản trong việc viết ghi chú khái 
niệm cho việc gửi đề xuất Quỹ Toàn cầu 

143 

34 Color/Advance Game Kể chuyện để vận độngy 146 

35 Storytelling Cubes Game Stroytelling để vận động 149 

36 Agenda Preparation for 
Consultation Meeting 

Chuẩn bị cho cuộc họp vận động 151 

37 How to Develop & Present 
Talking Points 

Công cụ vận động cho cuộc họp nhiều bên 
liên quan 

153 

38 Sample Guide for Advocacy 
Planning 

Kế hoạch hành động cho các hoạt động vận 
động chính sách 

155 

39 Sample Hand-out on CLM 
Concepts 

Định hướng cho cộng đồng 156 

40 Developing Skills on 
Participatory Evaluation 

Bài tập về cách thực hiện đánh giá có sự 
tham gia 

158 

41 Community Engagement 
Assessment Exercise 

Tự đánh giá tình trạng CE 160 
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